
DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG M INH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC

Đợt 1: Quyết định số 3977/QĐ-BYT ngày 18/10/2012
STT Tên thuốc Hoạt chất Hàm lượng Dạng bào chế Quy cách đóng gói Số đăng ký Cơ sở sản xuất Địa chỉ cơ sở sản xuất Nước sản 

xuất
1 Akurit - 4 R ifam pin ; Isoniazide; 

P y razinam ide; E tham buto l 
hydroch loride; 150m g; 75m g; 
400m g; 275m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  15 vỉ x  6 v iên V N -12157-11 L u p in  L td. A -28/1  M .I.D .C . Ind  A rea  
C hikalthana , A uran g ab ad  - 4 31210

Ind ia

2 Akurit Z R ifam pin ; Isoniazide; 
P y razinam ide; 150m g; 75m g; 
400m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  15 vỉ x  6 V iên V N -14447-12 L u p in  L td. A -28/1  M .I.D .C . Ind  A rea  
C hikalthana , A uran g ab ad  - 4 31210

Ind ia

3 Amlaxopin 10mg A m lo d ip in  10m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15592-12 A ctav is  H F R eykjav i kurgegur 78 , 220  
H afn arfjo rd u r

Iceland

4 Amlotens 10mg A m lod ip ine  besy late  tư ơ n g  đươ ng  
am lodip ine  10m g

V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V N -15275-12 A b d i Ib rah im  Ilac San. V e 
Tic. A .S

T u n c  C ad H osdere  M evkii O zgur 
N ak liy a t Y ani N o : 3 , H adim koy 
Istanbul

Turkey

5 Amlotens 5mg A m lod ip ine  besy late  tư ơ n g  đươ ng  
am lodip ine  5m g

V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V N -15276-12 A b d i Ib rah im  Ilac San. V e 
Tic. A .S

T u n c  C ad H osdere  M evkii O zgur 
N ak liy a t Y ani N o : 3 , H adim koy 
Istanbul

Turkey

6 Caricin C larith rom ycin  500 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  4  v iên  nén  
bao  ph im

V D -15312-11 C ông  ty  cổ p hần  công 
nghệ sinh  học  dư ợ c phẩm
i Ca

L ô  10, Đ ư ờ n g  số 5, K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n , tỉn h  B ìn h  
D ư ơ n g

V iệt N am

7 Caricin C larith rom ycin  2 5 0  m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  4  v iên  nén  
bao  ph im

V D -15313-11 C ông  ty  cổ p hần  công 
nghệ sinh  học  dư ợ c phẩm
IC A

L ô  10, Đ ư ờ n g  số 5, K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n , tỉn h  B ìn h  
D ư ơ n g

V iệt N am

8 Cefimed 200mg C efix im e 200m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  4  V iên V N -15536-12 M edochem ie  L td -F acto ry
C

2  M ichael E rak leo u s street, A g ios 
A th an assio s Industria l A rea , 4101 
A g ios A th an assio s, L im assol

C yprus

9 Cefuroxim 250 
mg

C efu ro x im  250  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -17418-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  E u v ipharm

Ấ p  B ìn h  T iền  2 , x ã  Đ ứ c  H ò a  hạ, Đ ức 
H ò a , L ong  A n

V iệt N am

10 Cefuroxim 500 C efu ro x im  500 mg V iên  nén  bao ph im hộp  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -17323-12 C ông  ty  C ổ  ph ần  dược 
p hẩm  E u v ipharm

Ấ p  B ìn h  T iền  2 , x ã  Đ ứ c  H ò a  hạ, Đ ức 
H ò a , L ong  A n

V iệt N am

11 Cefuroxim 500 
mg

C efu ro x im  500 mg V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -17529-12 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , phư ờ n g  2 , thành  
phố  M ỹ  T ho, T ỉnh  T iền  G iang

V iệt N am

12 Claritek C larith rom ycin  250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x 1 0  v iên V N -15443-12 G etz  P harm a (P v t) L td. P lo t N o. 2 9 -3 0 /2 7  K orangi Industria l 
A rea , K araach i 74900

P ak istan
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13 Clazic SR G liclazid  30  m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  1 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài (vỉ xé  nhôm - 
nhôm ); H ộ p  1 vỉ, 10 vỉ, 
50 vỉ x  10 v iên  nén  
p h òng  th ích  kéo dài (vỉ 
b ấm  nhôm -nhôm )

V D -16447-12 C ông  ty  T N H H  U nited  
P h a rm a  V iệt N am

Ấ p  2 , B ìn h  C hánh , Tp. H ồ  C hí M inh V iệt N am

14 Contiflo OD 
0.4mg

T am sulosin  H C l 0 ,4m g V iên  nang  tác  dụng 
kéo dài

H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -15600-12 R an b ax y  L abora to ries Ltd. Industria l A rea  3 , D ew as 4 5 5 0 0 1 , M .P Ind ia

15 Diafase 500 M etfo rm in  H C l 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x  
10 v iên

V D -17320-12 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, h u yện  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

16 Diafase 850 M etfo rm in  H C l 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x  
10 v iên

V D -17321-12 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, h u y ệ n  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

17 Diametil 850 M etfo rm in  hydroch loride, 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  10 V iên V N -15184-12 A eg is  L td. 17 A th in o n  S treet, E rgates, Industria l 
A rea , 264 3  E rgates , P .O .B o x  2 8629 , 
2081 L efkosia

C yprus

18 Encorate Chrono 
500

N atri va lp roate  500m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V N -11330-10 Sun  P harm aceu tical 
Industries L td.

Survey  N o  2 1 4 , G ovt. Industrial 
E state , P hase  II, S ilvassa, 3 9 6 2 3 0  (U T  
o f  D ad ra  &  N ag ar H aveli)

Ind ia

19 Enfelo 5 Felod ip ine , 5m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  2  vỉ x  10 V iên V N -15185-12 A eg is  L td. 17 A th in o n  S treet, E rgates, Industria l 
A rea , 264 3  E rgates , P .O .B o x  2 8629 , 
2081 L efkosia

C yprus

20 Getzzid-MR
30mg

G liclazide  30m g V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  2 0  v iên V N -15445-12 G etz P harm a (Pv t) L td. P lo t N o. 2 9 -3 0 /2 7  K orangi Industria l 
A rea , K araach i 74900

P ak istan

21 Glucodown
Tablet

M etfo rm in  H C l 500m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  4  vỉ x  15 v iên V N -14695-12 H anall P harm aceu tica l Co, 
L td.

4 0 0 -1 , Sangseo-D ong , D aeduck-G u , 
D aejeon  C ity

K orea

22 Glucofast 500 M etfo rm in  H C l 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  4  vỉ x  15 v iên V D -16435-12 C ông  ty  T N H H  D ư ợc  
p hẩm  &  S inh  học Y  tế

L ô  I n  - 18 đư ờ ng  số 13, K C N  T ân 
B ìn h , Q uận  T ân  P h ú , T hành  phố  H ồ 
C H í M in h

V iệt N am

23 Glucofast 850 M etfo rm in  H C l 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  4  vỉ x  15 v iên V D -16436-12 C ông  ty  T N H H  D ư ợc  
p hẩm  &  S inh  học Y  tế

L ô  III - 18 đư ờ ng  số 13, K C N  T ân 
B ìn h , Q uận  T ân  P h ú , T hành  phố  H ồ 
C hí M inh

V iệt N am

24 Glucophage XR 
1000mg

M etfo rm in  hydroch lo ride  1000m g V iên  p h óng  th ích  kéo 
dài

H ộ p  3 vỉ x  10 V iên V N -15545-12 M erck  Sante S .A .S 2  R u e  d u  P resso ir V ert, 4 5 4 0 0  Sem oy F rance

25 Glucophage XR 
750mg

M etfo rm in  hydroch lo ride  750m g V iên  p h óng  th ích  kéo 
dài

H ộ p  2  vỉ x  15 V iên V N -15546-12 M erck  Sante S .A .S 2  R u e  d u  P resso ir V ert, 4 5 4 0 0  Sem oy F rance

26 Gomzat 10mg A lfu zo sin  H C l V iên  nén  bao ph im  
giải p h óng  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -13693-11 D aew oong  Pharm . C o., 
L td.

90 6 -1 0 , Sangsin-ri, H yang  nam -m yun, 
H w aseong-S i, G yeonggi-D o

K orea
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27 Imdur Isoso rb ide  5 -m ononitra te  30m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V N -11458-10 A straZ eneca  A B SE-151 85 Sodertalje Sw eden

28 Imdur (đóng gói: 
AstraZeneca Pty. 
Ltd. Đ/c: 10-14 
Khartoum Road, 
North Ryde, 
NSW 2113- 
Australia)

Isoso rb ide  m ononitra te  60m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V N -15207-12 A straZ eneca  A B SE-151 85 Sodertalje Sw eden

29 Imidu 60 Isoso rb id -5 -m onon itra t 60  m g V iên  nén  tác  dụng 
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên  nén 
tác  dụn g  kéo dài

V D -15289-11 C ông  ty  T N H H  D ư ợc  
p hẩm  H a  San- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , T huận  
A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

30 Isomonit 60mg 
Retard

Isoso rb ide  m ononitra te  60m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15461-12 R o tte n d o rf  P h a rm a  G m bH O stenfelder Str. 51-61 D -59320  
E nnigerloh .

G erm any

31 Isosorbid
Winthrop

Isoso rb ide  5 -m ononitra te  60m g V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -10553-10 S anofi-A ventis Sp. Z .o.o ul. L u b elsk a  52, 35 -233  R zeszo w P oland

32 Kaldyum K ali ch loride 600m g V iên  nang  giải phóng  
chậm

H ộ p  1 lọ 50 viên; hộp  1 
lọ 100 v iên

V N -15428-12 E g is P harm aceu tica ls 
P u b lic  L td ., Co.

1106, B u d ap est, K eresztó ri ó t, 30-38 H ungary

33 Kaleorid K ali ch loride 600m g V iên  bao p h im  giải 
p h óng  chậm

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15699-12 L eo  Pharm aceu tica l 
P ro d u c ts  L td . A /S  (Leo 
P h a rm a  A /S )

55 Industriparken , D K  275 0  B allerup D enm ark

34 Klacid MR C larith rom ycin , 500m g V iên  nén  giải phóng  
chậm

H ộ p  1 vỉ x  5 v iên V N -9913-10 A esica  Q ueenborough  L td. Q ueenborough , K ent, M E  11 5EL U nited
K ingdom

35 Macorel N ifed ip in  30m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -15359-12 V alpharm a C om pany  (C ơ  
sở  sản  x u ấ t) - E lpen  
P harm aceu tica l Co. Inc., 
G reece (C ơ  sở  đóng  gói)

V ia  R anco  112-Seravalle  47 8 9 9 , San 
M arino  (C ơ  sở  sản  x u ấ t) - 95, 
M arath o n o s A ve. 19009 P iK erm i, 
A ttic a  (C ơ  sở  đó n g  gói)

San M arino

36 Mebever MR 
200mg Capsules

M ebeverin  H C L  200m g V iên  nang  phóng  
th ích  kéo dài

H ộ p  1 vỉ n hôm  x  10 
v iên

V N -10704-10 G etz P harm a (Pv t) L td. P lo t N o. 2 9 -3 0 /2 7  K orangi Industria l 
A rea , K araach i 74900

P ak istan

37 Mecefix C efix im  75m g cốm  p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  1,5g V D -17710-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

38 Mecefix C efix im  150 m g V iên  nang H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -1 7 7 1 1-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

39 Mecefix C efix im  100 m g cốm  p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  2g V D -17707-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

40 Mecefix C efix im  25 0  m g V iên  nang H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -17709-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

41 Mecefix C efix im  40 0  m g V iên  nang H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -17708-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

42 Mecefix C efix im  20 0  m g V iên  nang H ộ p  2  vỉ x  10 v iên  

__________3_____________

V D -17706-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am



43 Mecefix C efix im  100 m g V iên  nang H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -17705-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

44 Mecefix C efix im  50 mg C ốm  p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  1g V D -17704-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , H uyện  
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

45 Neotazin MR T rim etazid in  35 mg V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x  
10 v iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

V D -12201-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, h u yện  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  nai

V iệ t N am

46 Nifedipin Hasan 
20 retard

N ifed ip in  20m g V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên  nén  bao p h im  tác 
dụ n g  kéo dài

V D -16727-12 C ông  ty  T N H H  D ư ợc  
p hẩm  H a  San- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , T huận  
A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

47 NifeHexal 30 LA N ifed ip ine , 30m g V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -9688-10 L ek  Pharm aceu tica ls d.d V erovskova 57, 1526 L ju b ljan a Slovenia

48 Nitromint N itrog lycerin , 2 ,6m g V iên  nén  giải phóng  
chậm

H ộ p  3 vỉ x  10 V iên V N -14162-11 E g is P harm aceu tica ls 
P u b lic  L td ., Co.

1106, B u d ap est, K eresztó ri ó t, 30-38 H ungary

49 Normodipin A m lo d ip in  5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15440-12 G edeon  R ich te r Plc. G yom roi ú t 19-21, 1103 B udapest H ungary

50 Panfor s R 500 M etfo rm in  H ydroch lo ride , 500m g 500m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V N -11193-10 Inven tia  H ealthcare  Pvt. 
L td.

F 1 -F 1 /1 , A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C . A m b ern ath  (E ast) 421 506, 
D ist. Thane

Ind ia

51 Panfor SR-1000 M etfo rm in  H ydroch loride , 
1000m g

1000m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V N -11192-10 Inven tia  H ealthcare  Pvt. 
L td.

F 1 -F 1 /1 , A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C . A m b ern ath  (E ast) 421 506, 
D ist. Thane

Ind ia

52 Perglim M-1 G lim epiride  1mg; M etform ine  
H ydroch lo ride  500m g

V iên  nén  (phóng  
th ích  chậm )

H ộ p  lớ n  ch ứ a  5 hộp nhỏ 
x  1 vỉ x  20  v iên

V N -10407-10 Them is L abora to ries Pvt., 
L td

F1-F 1/1  A dd itio n a l A m bernath  M ID C  
A m b ern ath  (E ast) 421 -5 0 6  D ist Thane

Ind ia

53 Perglim M-2 G lim epiride  2m g; M etform ine  
H ydroch lo ride  500m g

V iên  nén  (phóng  
th ích  chậm )

H ộ p  lớ n  c h ứ a  5 hộp nhỏ 
x  1 vỉ x  20  v iên

V N -10408-10 Them is L abora to ries Pvt., 
L td

F1-F 1/1  A dd itio n a l A m bernath  M ID C  
A m b ern ath  (E ast) 421 -5 0 6  D ist Thane

Ind ia

54 Rafin SR 1,5mg Indapam ide  1,5m g 1,5mg V iên  nén  bao ph im  
giải p h óng  kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V N -11033-10 G edeon  R ich te r R om an ia  
S.A.

99 -105  C uza  V oda  S treet, Targu- 
M ures

R om ania

55 Reclide MR 30 G liclazide  30m g 30m g V iên  nén  phóng  th ích  
có k iểm  soát

H ộ p  lớ n  c h ứ a  5 hộp nhỏ 
x  2  vỉ x  10 v iên

V N -15045-12 D r. R eddy 's L abora to ries 
L td

P lo t N o  137, 138 &  146 S .V .C o - 
op ,Indl. E state , B ollaram , Jinnaram  
M an d al, M edak  D istric t

Ind ia

56 Tylenol 8 Hour P aracetam ol, 650m g 650m g V iên  nén  giải phóng  
kéo dài

H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V N -13737-11 Janssen  K orea  L td. 905 Sangsh in-ri, H yangnam -m yun, 
H aw aseong-si, K yunggi-do

K orea

57 Vascam A m lo d ip in  5m g 5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
1 vỉ x  5 v iên  nén

V D -16175-11 C ông  ty  T N H H  U nited  
P h a rm a  V iệt N am

Ấ p  2 , B ìn h  C hánh , Tp. H ồ  C hí M inh V iệt N am

58 Vasotrate-30 OD D ilu ted  isosorb ide  m ononitrate  
tư ơ n g  ứ ng  30m g isosorb ide  
m ononitrate

30m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  lớ n  c h ứ a  2  hộp nhỏ 
x  2  vỉ x  7 v iên

V N -12691-11 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana Ind ia

59 Xalgetz 0.4mg T am sulosin  H C l 0,4m g 0,4m V iên  nang H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -11880-11 G etz P harm a (Pv t) L td. P lo t N o. 2 9 -3 0 /2 7  K orangi Industria l 
A rea , K araach i 74900

P ak istan

60 Zil mate 250 C efu rox im  axetil tư ơ n g  đươ ng  
C efu rox im  250m g

2 50m V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -17324-12 C ông  ty  T N H H  D ư ợc  
p hẩm  &  S inh  học Y  tế

L ô  I n  - 18 đư ờ ng  số 13, K C N  T ân 
B ìn h , Q uận  T ân  P h ú , T hành  phố  H ồ 
C hí M inh

V iệt N am
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61 Zil mate 500 C efu rox im  axetil tư ơ n g  đươ ng  
C efu rox im  500m g

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -17325-12 C ông  ty  T N H H  D ư ợc  
p hẩm  &  S inh  học Y  tế

L ô  I n  - 18 đư ờ ng  số 13, K C N  T ân 
B ìn h , Q uận  T ân  P h ú , T hành  phố  H ồ 
C hí M inh

V iệt N am

62 Zymycin 500 A zith ro m y cin  500m g 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ, 10 vỉ x  3 v iên V D -17322-12 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, h u yện  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  nai

V iệ t N am

63 Apitim 5 A m lo d ip in  5m g (dướ i dạng 
A m lo d ip in  besylat)

5m g V iên  nang H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -6676-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P . A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ , V iệ t N am

V iệt N am

64 Cefixim 100mg C efix im  100m g 100m g G ói thuốc  bột H ộ p  10, 12 gói x  2g V D -0618-06 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  y 
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

65 Glucofine
1000mg

M etfo rm in  hydroclorid  1000m g 1000m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -16375-12 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  y 
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

66 Glucofine 500mg M etfo rm in  hydroclorid  500m g 500m g V iên  nén  bao ph im hộp  5, 10 vỉ x  10 v iên V D -14844-11 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  y 
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

67 Glucofine 850mg M etfo rm in  hydroclorid  850m g 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  4  vỉ x  5 viên; hộp 
3 , 5 vỉ x  10 v iên

V D -15246-11 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  y 
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

68 Haginat 500 C efu rox im  500m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil)

500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -3753-07 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P . A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ , V iệ t N am

V iệt N am

69 Hapacol Paracetam ol 500m g 500m g V iên  nén  sủi bọ t H ộ p  4  vỉ x  4  v iên , hộp 
10 vỉ x  4  viên

V D -9264-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P . A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ , V iệ t N am

V iệt N am

70 Hapacol 150 Paracetam ol 150m g 150m g G ói thuốc  bộ t sủi bọt H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -7427-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P . A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ , V iệ t N am

V iệt N am

71 Mebilax 15 M elo x icam  15mg 15mg V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -3361-07 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P . A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ , V iệ t N am

V iệt N am

72 Midancef 500 
(Đã rút)

C efu rox im  500m g 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -7241-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C N  H o à  X á, 
T P  N a m  Đ ịn h

V iệt N am

73 Naphaceptiv L evonorgestrel +  E th iny lestrad io l 
125/ 30m cg;
S ắt II fum arat 75m g 
(V iên  nội tiế t 2  th àn h  phần  
(L evonorgestrel và 
E th iny lestrad io l) đ ã  đư ợ c th ử  B E ; 
V iên  sắt (S ắ t II furm arat) được 
m iễn th ử  B E )

V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ 28  viên V D -3717-07 C ông  ty  C ổ  ph ần  dược 
phẩm  N am  H à

415  H àn  T huyên , T P N am  Đ ịnh V iệt N am

74 Naphalevo L evonorgestrel 30m cg 30m cg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ 28  viên V D -12150-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  dược 
phẩm  N am  H à

415  H àn  T huyên , T P N am  Đ ịnh V iệt N am

75 Negacef 500 C efurox im  500m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil)

500m g V iên  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -11874-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

76 PymeClarocil
500

C larith rom ycin  500m g 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -13072-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

77 Pymetphage 1000 M etfo rm in  H C L  1000m g 1000m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên , hộp 
4  vỉ x  15 viên

V D -11880-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am
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78 Rostor 20 R osuvasta tin  20m g 20m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -7722-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23857-15

C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

Đợt 2 Quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013
1 Aldan Tablets 10 

mg
A m lod ip ine  10m g 10mg V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15792-12 Po lfa rm ex  S .A 9 Jozefow  Stresst, 9 9 -300  K u tno B a  L an

2 Aldan Tablets 5 
mg

A m lod ip ine 5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15793-12 Po lfa rm ex  S .A 9 Jozefow  Stresst, 9 9 -300  K u tno B a  L an

3 Amlaxopin 5mg A m lod ip ine  besila te  tư ơ n g  đươ ng  
5m g A m lod ip ine

5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -16025-12 A ctav is  H F R eykjav i kurgegur 7 6 -78 , P O  
B o x 4 2 0 , 2 2 0  H afn arfjo rd u r

Iceland

4 Amlocor-5 A m lod ip ine  besy lat tư ơ n g  đư ơ ng  
5m g A m lod ip ine

5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -16076-12 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

V ill.B hud  & M ak h n u  M ajra , B addi- 
173205

Ấ n  Đ ộ

5 Amlodipin 10mg A m lo d ip in  besy lat tư ơ n g  đương  
10m g A m lod ip ine

10mg V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , chai 
90  v iên  nén

V D -11902-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  Y  
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

6 Amlodipin 5mg A m lo d ip in  besy lat tư ơ n g  đương  
5m g A m lod ip ine

5m g V iên  nang H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -15242-11 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  Y  
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

7 Amtim A m lo d ip in 5m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x  
10 v iên

V D -13757-11 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, H u y ện  N h ơ n  
T rạch, T ỉnh  Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

8 Augbactam 625 A m oxicillin , A c id  clavu lan ic 500m g +  125m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; H ộp  
2  vỉ x  7 v iên

V D -6443-08  
S Đ K  cập nhật: 
V D -21430-14

C ông  ty  C ổ  ph ần  H óa- 
D ư ợ c  p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, P hư ờ ng  15, 
Q uận  11, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

9 Aumakin 625 A m oxicillin , A c id  clavunalic 500m g +  125m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; H ộp  
2  vỉ x  7 viên; H ộ p  5 vỉ x  
4  v iên  n én  bao  ph im

V D -12496-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  H óa- 
D ư ợ c  p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, P hư ờ ng  15, 
Q uận  11, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

10 Azukon MR G liclazide 30m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -12682-11 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana Ấ n  Đ ộ

11 Bifumax 125 C efu rox im  axetil tư ơ n g  đươ ng  
C efu rox im  base

125m g G ói H ộ p  10 gói x  4g V D -16851-12 C ông  ty  cổ p hần  dược - 
T T B Y T  B ìn h  Đ ịn h  
(B id iphar)

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , phườ ng  Q uang  
T rung, th àn h  phố  Q uy N h ơ n , tỉnh  
B ìn h  Đ ịn h

V iệt N am

12 Bifumax 500 C efu rox im  axetil 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -10086-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  B id ip h a r 1

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , Tp Q uy N hơ n , 
B ìn h  Đ ịn h

V iệt N am

13 Carbatol-200 C arbam azepine 200m g V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -16077-12 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana Ấ n  Đ ộ

14 Clarithromycin
tablets

C larith rom ycin 250m g V iên  nén  bao 
ph im

H ộ p  đự ng  10 hộp 
nhỏ  x  1 vỉ x  10 v iên

V N -15738-12 B raw n  L abora to ries L td. 13, N e w  Industria l T ow nship , 
F arid ab ad  121001, H aryana

Ấ n  Đ ộ

15 Diuresin SR Indapam ide 1,5mg V iên  nén  bao 
p h im  giải phóng  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15794-12 Po lfa rm ex  S .A 9 Jozefow  Stresst, 9 9 -300  K u tno B a  L an

16 Dorodipin 10mg A m lo d ip in  besy lat tư ơ n g  đương  
10m g A m lo d ip in

10mg V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , chai 
90  v iên  nén

V D -11911-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  Y 
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

17 Egilok M etopro lo l tartrate 25m g V iên  nén H ộ p  1 lọ 60 viên V N -15892-12 E g is P harm aceu tica ls 
P u b lic  L td ., Co.

1106, B u d ap est, K eresztú ri út, 
30-38

H ungary

18 Euzimnat 500 C efu rox im  axetil tư ơ n g  đươ ng  
500m g C efurox im

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -11346-10 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  và  sinh  học y 
tế

L ô  m-18  Đ ư ờ n g  13, K C N  T ân B ình , 
Q .T ân  P h ú , Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am
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19 Felodil ER Felod ip in 5m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -15946-12 K orea  U n ited  P harm . Inc., 4 0 4 -1 0 , N o jang-R i, Jeondong-M yeon , 
Y eongi-kun , C hungnam

H à n  Q uốc

20 Gabahasan 300 G abapen tin 300m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , H ộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -7365-09 ; 
S Đ K  cập nhật: 
V D -22004-14

C ông  ty  T N H H  H asan- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 -K h u  C N  Đ ồ n g  A n -T h u ận  
A n -B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

21 Glumeform 500 M etfo rm in  hydroclorid 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -9261-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P . A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ

V iệt N am

22 Haginat 125 C efurox im 125m g G ói thuốc  bộ t pha  
hỗn  d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  3 ,5g  thuốc 
b ộ t p h a  hỗn  d ịch  uống

V D -9263-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  Bis, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ

V iệt N am

23 Haginat 250 C efurox im 250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
bao  ph im

V D -7872-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  Bis, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. A n  H oà, 
N in h  K iều , C ần  T hơ

V iệt N am

24 Indatab SR Indapam ide 1,5m g V iên  nén  giải phóng  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -16078-12 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana Ấ n  Đ ộ

25 Kalecin 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
bao  ph im

V D -8941-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  H óa- 
D ư ợ c  p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, P hư ờ ng  15, 
Q uận  11, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

26 Medaxetine
250mg

C efurox im e A xetil, tư ơ n g  đươ ng  
2 50m g C efurox im e

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -15975-12 M edochem ie  L td -F acto ry  
C.

2  M ichael E rak leous Street, A g ios 
A th an assio s Industria l A rea , 4101 
A g ios A th an assio s, L im assol

C yprus

27 Medaxetine
500mg

C efurox im e A xetil tư ơ n g  đươ ng  
500m g C efurox im e

500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -15976-12 M edochem ie  L td -F acto ry  
C.

2  M ichael E rak leous street, A g ios 
A th an assio s Industria l A rea , 4101 
A g ios A th an assio s, L im assol

C yprus

2 8 (*) Midancef 250 
(Đã rút)

C efu rox im  axetil 250m g V ên nén  dài bao  
ph im

hộp  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -3883-07 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C N  H o à  X á, 
T P  N a m  Đ ịn h

V iệt N am

29 Pamlonor A m lod ip ine  besy late  tư ơ n g  đươ ng  
5m g A m lod ip ine

5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -16024-12 P harm aceu tica l W orks 
P o lfa  in  P ab ian ice  Jo in t 
S tock  Co.

5 M arszalka-J.P ilsudsk iego  St. 95 -200  
Pab ian ice

B a  L an

30 Plendil F elod ip ine 5m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -9938-10 A straZ eneca  P harm a Ind ia  
L td.

12th M ile  B ellary  R oad , B angalore- 
560 063

Ấ n  Đ ộ

31 pms-Claminat
250mg/31,25mg

A m oxicilin , acid  clavu lan ic 250 /31 .25m g G ói thuốc  bộ t pha  
hỗn  d ịch

H ộ p  12 gói V D -5141-08 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  Im expharm

Số 4 , Đ ư ờ n g  3 0 /4 , Tp C ao L ãnh , T ỉnh 
Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

32 pms-Claminat
625mg

A m oxicilin , acid  clavu lan ic 500/125m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  7 v iên V D -4748-08 C ông  ty  C ổ  phầnD ư ợ c 
p hẩm  Im expharm

Số 4 , Đ ư ờ n g  3 0 /4 , Tp C ao L ãnh , T ỉnh 
Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

33 pms-Zanimex
500mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -4761-08 C ông  ty  C ổ  phầnD ư ợ c 
p hẩm  Im expharm

Số 02 , Đ ư ờ n g  số 02 , K h u  công  nghiệp 
V iệ t N am -S ingapore  n ,  T hành  phố 
T hủ  D ầu  M ột, T ỉnh  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am
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34 Pyme AM10 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

10mg V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  15 v iên , H ộp 
3 vỉ x  10 v iên , H ộp  10 
vỉ x  14 v iên

V D -6996-09 C ông  ty  C ổ  phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

3 5 « Quincef 125 C efu rox im  125m g 125m g G ói thuốc  bột, H ộ p  12 gói x  3 ,8g  thuốc 
bộ t, H ộp  10 gói x  3 ,8g  
thuốc  bộ t

V D -2922-07 C ông  ty  C ổ  ph ần  H óa- 
D ư ợ c  p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, P hư ờ ng  15, 
Q uận  11, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

36 Speenac CR A ceclofenac 200m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  có k iểm  
soát

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15948-12 K orea  U n ited  P harm . Inc. 4 0 4 -1 0 , N o jang-R i, Jeondong-M yeon , 
Y eongi-kun , C hungnam

H à n  Q uốc

37 Succipres 25mg M etopro lo l succinat tư ơ n g  đươ ng  
25m g  m etoprolo l tartrate

25m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15927-12 Salu tas P h arm a G m bH O tto -von-G uericke-A llee  1, D -3 9 1 7 9  
B arleben

Đ ức

38 Succipres 50mg M etopro lo l succinat tư ơ n g  đươ ng  
50m g m etoprolo l tartrate

50m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -15928-12 Salu tas P h arm a G m bH O tto -von-G uericke-A llee  1, D -3 9 1 7 9  
B arleben

Đ ức

39 Tatanol A cetam inophen 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên  nén 
dài bao  ph im

V D -8219-09 C ông  ty  C ổ  phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

40 Turbezid R ifam picin , Ison iazid , 
P y razinam id

150m g, 75m g, 
400m g

V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  12 v iên , hộp 
10 vỉ x  12 v iên

V D -12726-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  N am  H à

415  H àn  T huyên , T P N am  Đ ịnh V iệt N am

41 Valparin chrono 
500

S odium  V alproate  333m g, 
V alpro ic  acid  145m g

500m g V iên  nén  phóng  th ích  
có k iểm  soát

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -5681-10 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana Ấ n  Đ ộ

42 Vasotrate-60 OD D ilu ted  isosorb ide  m ononitrate  
tư ơ n g  đư ơ n g  30m g isosorb ide  
m ononitrate

30m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  lớ n  ch ứ a  2  hộp nhỏ 
x  2  vỉ x  7 v iên

V N -9422-09 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana Ấ n  Đ ộ

43 Vaspycar MR- 
35mg

T rim etazid in  H C L 35m g V iên  bao ph im  
p h óng  th ích  có k iểm  
soát

H ộ p  2  vỉ x  30  v iên , H ộp 
1 vỉ x  30  viên

V D -6047-08 C ông  ty  C ổ  phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

44 Zinmax C efu rox im  axetil tư ơ n g  đươ ng  
500m g C efurox im

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 viên; H ộp  
1 ,2 ,  3 vỉ x  10 v iên

V D -11919-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  X N K  Y  
tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

Đợt 3: Quyết định số 344/QĐ-BYT ngày 29/01/2013
1 Pycip 500mg C iprofloxacin 500m g V iên  nén  bao ph im hộp  2  vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x  10 

v iên  nén  bao ph im
V D -7336-09 C ông  ty  C ổ  phần  

P ym epharco
166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

2 Telfadin F exofenad in  H C l 60m g V iên  nén  bao ph im hộp  1 vỉ x  10 v iên  nén 
bao  ph im

V D -9973-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
D an ap h a

253  D ũ n g  Sỹ T hanh  K h ê , T p.Đ à 
N ăng

V iệt N am

3 « Risdontab 2 R isperidon 2m g V iên  nén  bao ph im hộp  5 vỉ x  10 v iên  nén 
bao  ph im

V D -3343-07  
S Đ K  cập nhật: 
V D -17338-12

C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
D an ap h a

253  D ũ n g  Sỹ T hanh  K h ê , T p.Đ à 
N ăng

V iệt N am
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4 Olanxol O lanzap ine 10mg V iên  nén  bao phim hộp  10 vỉ x  10 v iên  nén 
bao  ph im

V D -12735-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
D anapha

253  D ũ n g  Sỹ T hanh  K h ê , T p.Đ à 
N ăng

V iệt N am

5(*) Quincef 250 C efurox im 250m g V iên  nén  dài bao  
phim

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
dài bao  ph im

V D -4023-07 C ông  ty  C ổ  ph ần  H óa- 
D ư ợ c  p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, P hư ờ ng  15, 
Q uận  11, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

Đợt 4: Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013
1 Imdur Isoso rb ide-5 -m onon itrate  30m g 30m g V iên  nén  phóng  th ích  

kéo dài
H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V N -16126-13 A straZ eneca  

P harm aceu tica l Co. L td.
Số 2  đư ờ n g  H u an g  S han , W uxi, 
Jiangsu

T rung
Q uốc

2 Imdur Isoso rb ide-5 -m onon itrate  60m g 60m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V N -16127-13 A straZ eneca  
P harm aceu tica l Co. L td.

Số 2  đư ờ n g  H u an g  S han , W uxi, 
Jiangsu

T rung
Q uốc

3 Exforge A m lod ip ine  (dướ i dạng 
A m lod ip ine  besylate) 10mg; 
V alsa rtan  160m g

10mg; 160m g V iên  nén  bao  ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V N -16342-13 N ovartis  F arm aceu tica  
S.A.

R o n d a  de S an ta  M aria  158 08210  
B arb erà  del V allès, B arce lona

Tây B an  
N h a

4 Exforge A m lod ip ine  (dướ i dạng 
A m lod ip ine  besylate) 5m g; 
V alsa rtan  160m g

5m g; 160m g V iên  nén  bao  ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V N -16343-13 N ovartis  F arm aceu tica  
S.A.

R o n d a  de S an ta  M aria  158 08210  
B arb erà  del V allès, B arce lona

Tây B an  
N h a

5 Exforge A m lod ip ine  (dướ i dạng 
A m lod ip ine  besylate) 5m g; 
V alsa rtan  80m g

5m g; 80m g V iên  nén  bao  ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V N -16344-13 N ovartis  F arm aceu tica  
S.A.

R o n d a  de S an ta  M aria  158 08210  
B arb erà  del V allès, B arce lona

Tây B an  
N h a

6 Haginat 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500m g V iên  nén  bao  ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -17849-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
H ậ u  G iang

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ, p. A n  H oà, 
Q . N in h  K iều , C ần  T hơ

V iệt N am

7 Zymycin A zith ro m y cin  250m g 250m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  6 v iên , hộp  3 
vỉ x  10 v iên

V D -17886-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, h u yện  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

8 Cefuroxim
250mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 viên; hộp  3 
vỉ x  5 v iên

V D -17955-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , phư ờ n g  2 , thành  
phố  M ỹ  T ho, tỉn h  T iền  G iang.

V iệ t N am

9 Metformin
1000mg

M etfo rm in  H C l 1000m g 1000m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; H ộp 
3 vỉ x  7 viên; L ọ  100 
v iên

V D -17971-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1- 
P harbaco

T hanh  X uân- Sóc Sơn- H à  N ội V iệt N am

10 Metformin
500mg

M etfo rm in  H C l 500m g 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  10 v iên; Lọ 
100 v iên

V D -17972-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1- 
P harbaco

T hanh  X uân- Sóc Sơn- H à  N ội V iệt N am

11 Metformin
850mg

M etfo rm in  H C l 850m g 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên; Lọ 
100 v iên

V D -17973-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1- 
P harbaco

T hanh  X uân- Sóc Sơn- H à  N ội V iệt N am

12 Topclar 500 C larith rom ycin  500 m g 500m g V iên  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên , hộp  1 
chai 50 v iên

V D -18050-12 C ông  ty  cổ p hần  hoá-dược 
p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, quận 11, Tp. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

13 Efodyl C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500m g V iên  nén  bao ph im hộp  2  vỉ x  10 v iên V D -18068-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

14 Efodyl C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  bao ph im hộp  2  vỉ x  10 v iên V D -18069-12 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

15 Saviroxim 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -18122-12 C ông  ty  T N H H  m ột thành  
v iên  dư ợ c p hẩm  &  sinh 
học  y  tế

L ô  III- 18 đư ờ ng  số 13, K C N  Tân 
B ìn h , Q. T ân  P h ú , TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

16 Saviroxim 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -18123-12 C ông  ty  T N H H  m ột thành  
v iên  dư ợ c p hẩm  &  sinh 
học  y  tế

L ô  III- 18 đư ờ ng  số 13, K C N  Tân 
B ìn h , Q. T ân  P h ú , TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am
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17 Crondia 30 MR G liclazid  30m g 3m g V iên  nén  giải phóng  
hoạt ch ất b iến  đổi

H ộ p  1 vỉ x  30  v iên V D -18281-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  H à  Tây

L a  K h ê  - V ăn  K h ê  - H à  Đ ô n g  - H à  
N ộ i - V iệ t N am

V iệt N am

18 Cefixime MKP 
100

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 100m g

100m g T huốc b ộ t uống H ộ p  12 gói x  1,5g V D -18459-13 C ông  ty  cổ p hần  hoá-dược 
p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, quận 11, Tp. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

19 Cefixime MKP 
50

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 50m g

50m g T huốc b ộ t uống H ộ p  12 gói x  1,5g thuốc 
b ộ t uống

V D -18460-13 C ông  ty  cổ p hần  hoá-dược 
phẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, quận 11, Tp. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

20 Quincef 125 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125m g T huốc b ộ t uống H ộ p  10 gói x  3 ,8g V D -18466-13 C ông  ty  cổ p hần  hoá-dược 
phẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, quận 11, Tp. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

21 Cefixim-Domesco
100mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 100m g

100m g T huốc b ộ t uống hộp  10 gói, 12 gói x  2 
gam

V D -18489-13 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

66  quốc lộ 30 , P. M ỹ  P h ú , TP. C ao 
L ãn h , Đ ồng  T háp

V iệt N am

22 Hasanclar 500 C larith rom ycin  500m g 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  4  vỉ (nhôm -nhôm ) 
x  7 v iên

V D -18528-13 C ông  ty  T N H H  H a  san- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n , h uyện  T huận  A n , tỉn h  B ìn h  
D ư ơ n g

V iệt N am

23 Lordivas 5 mg A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besy lat) 5m g

5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -18529-13 C ông  ty  T N H H  H a  san- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n , h uyện  T huận  A n , tỉn h  B ìn h  
D ư ơ n g

V iệt N am

24 Klamentin 1g am oxic ilin  và  acid  c lavulanic; 875m g/125m g H ộ p  2  vỉ x  7 v iên  nén  
bao  p h im

V D -7875-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang;

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. A n  H òa, 
Q . N in h  K iều , Tp. C ần  Thơ.

V iệt N am

25 Gludipha 850 M etfo rm in  hydroclorid 850m g hộp  2  vỉ x  15 v iên , hộp 
4  vỉ x  15 v iên , hộp 1 
chai x  30  viên

V D -12414-10 C T  C P D P  T rung Ư ơ ng 
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

26 Cefurich 500 C efurox im 500m g hộp  2  vỉ x  5 v iên  nén  
bao  p h im

V D -6180-08 C T  T N H H  U S  Pharm a 
U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, T P  H ồ  C hí M inh

V iệt N am

27 Zasinat 500 C efu rox im  axetil tư ơ n g  đươ ng  
500m g C efurox im

500m g H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -10183-10 C ông  ty  C P D P  E u v ipharm Ấ p  B ìn h  T iền  2 , X ã  Đ ứ c  H ò a  H ạ, 
h uyện  Đ ứ c  H ò a , tỉn h  L o n g  A n

V iệt N am

28(* ) Azibiotic 500 A zith rom ycin 500m g H ộ p  2  vỉ x  3 v iên  nén  
dài bao  p h im

V D -2496-07 C ông  ty  C P  L iên  doanh  
dư ợ c  phẩm  M edipharco  
T enam yd B R .s.r.l

Số 08 N g u y ễn  T rư ờng  Tộ, P. P hư ớc 
V ĩnh , TP H uế, T hừ a T h iên  H uế

V iệt N am

29 Actixim 500 
(Đã rút)

C efu rox im  axetil C efu rox im  500m g 
(dưới dạng 
C efu rox im  acetil)

H ộ p  1 vỉ x  10 v iên  bao 
ph im , hộp 5 vỉ x  10 v iên  
bao  p h im

V D -7495-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  G lom ed

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N am - 
S ingapore, Thị x ã  T h u ận  A n , tỉn h  
B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

30 Cefuroxime 
250mg 
(Đã rút)

C efu rox im  acetil 250m g H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên  nén  dài bao  ph im

V D -6800-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 -Đ ư ờ n g  N 4 -K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á-T P  N am  Đ Ịnh

V iệt N am

31(*) Oralfuxim 500 C efurox im 500m g H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -4595-07 C ông  ty  C ổ  phần  
A rm ephaco  -X í ngh iệp  D P  
150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q uận  1, Tp. H ồ  
C hí M inh

V iệt N am

32 Cefuromid 250 
(Đã rút)

C efu rox im  acetil 250m g H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên  nén  dài bao  ph im

V D -8670-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 -Đ ư ờ n g  N 4 -K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á-T P  N am  Đ Ịnh

V iệt N am

33 Cefuromid 500 
(Đã rút)

C efu rox im  acetil 500m g H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên  nén  dài bao  ph im

V D -8671-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 -Đ ư ờ n g  N 4 -K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á-T P  N am  Đ Ịnh

V iệt N am

34 Clarithromycin
500mg

C larith rom ycin 500m g H ộ p  1,2 ,10  vỉ x  10 v iên V D -10694-10 C T C P  X N K  Y  tế 
D om esco

66  Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ P hú , 
T P .C ao  L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

35 Metformin 
STADA 850mg

M etform in 850m g H ộ p  4  vỉ, 6 vỉ x  15 v iên V D -9058-09 C T  T N H H  L D  S tada-V N 4 0  Đ ại L ộ  T ự  D o ,K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n -B ìn h  D ư ơng

V iệt N am
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36 Mobimed 15 M elox icam 15mg hộp  2  vỉ x  10 v iên V D -11871-10 C T  C P  P ym epharco 166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

37 Levoquin 500 L evofloxacin 500m g hộp  2  vỉ x  4  v iên V D -12524-10 C T  C P  P ym epharco 166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

38 Staclazide 30 MR G liclazid 30m g hộp  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
6 vỉ x  10 viên

V D -12599-10 C T  T N H H  S tada-V N K 6 3 /1 , N g u y ễn  Thị Sóc-Ấ p M ỹ H o à  2- 
X ã  X u ân  T hới Đ ô ng ,H uyện  H óc 
M ô n ,T p .H C M

V iệt N am

39 Bisoprolol 
STADA 5mg

B isopro lo l 5m g V iên  nén  bao ph im hộp  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
6 vỉ x  10 viên

V D -9047-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23337-15

C ông  ty  T N H H  L D  Stada 
V iệ t N am

4 0  Đ ại L ộ  T ự  D o ,K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n -B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

40 Loratadin Stada 
10mg

L o ratad in  10 m g 10mg hộp  2  vỉ x  10 v iên V D -9029-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23354-15

C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am .

K 6 3 /1 , N g u y ễn  Thị Sóc-Ấ p M ỹ H o à  2- 
X ã  X u ân  T hới Đ ô ng ,H uyện  H óc 
M ô n ,T p .H C M

V iệt N am

41(* ) Bdfglamic G libenclam id 5m g hộp  5 vỉ x  2 0  v iên V D -2964-07 C T  C P D P  B id ip h a r 1 4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , Tp Q uy N hơ n , 
B ình Đ ịn h

V iệt N am

42 Cefuroxim 500 C efu rox im  axetil 500m g hộp  2  vỉ x  5 v iên V D -13763-11 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  B id ip h a r 1

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , Tp Q uy N hơ n , 
B ìn h  Đ ịn h

V iệt N am
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43 Menison 16mg M ethy lp redn iso lon 16mg hộp  3 vỉ x  10 v iên V D -12526-10 C T  C P  P ym epharco 166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

44 Diaprid 4mg G lim epirid 4m g hộp  2  vỉ x  15 v iên V D -12517-10 C T  C P  P ym epharco 166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

45 Adefovir STADA 
10mg

A d efo v ir dip ivoxil 10mg hộp  3 vỉ x  10 v iên , 30 
v iên .Vchai

V D -12596-10 C T  T N H H  S tada-V N 4 0  Đ ại L ộ  T ự  D o ,K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n -B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

46 Lipistad 20 A to rv asta tin  calci 20m g hộp  3 vỉ x  10 v iên V D -8265-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23341-15

C T  T N H H  S tada-V N 4 0  Đ ại L ộ  T ự  D o ,K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n -B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

47 Ethambutol
400mg

E tham buto l 400m g hộp  10 vỉ x  12 v iên V D -7995-09 C T  C P D P  Im expharm Số 4 , Đ ư ờ n g  3 0 /4 , Tp C ao L ãnh , T ỉnh 
Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

48(* ) Imedroxil 500mg C efadrox il 500m g hộp  1 vỉ x  12 v iên V D -2441-07 C T  C P D P  Im expharm Số 2 2 , Đ ư ờ n g  số 02 , K h u  công  nghiệp 
V iệ t N am -S ingapore  n ,  T hành  phố 
T hủ  D ầu  M ột, T ỉnh  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am
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49 Amloefti 5mg A m lo d ip in  besy lat tư ơ n g  đương  
5m g A m lod ip in

5m g hộp  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -6162-08 C T  C P D P  3/2 930  C 2 , Đ ư ờ n g  C , K C N  C át L ái Q 2, 
Tp H C M

V iệt N am

50 Clarividi 500 C larith rom ycin 500m g hộp  2  vỉ x  10 v iên V D -5510-08 C T  C P D P  T rung Ư ơ ng 
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

51 Clarithro 500 C larith rom ycin 500m g hộp  1 vỉ x  10 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên , hộp  1 
chai x  100 v iên

V D -5509-08 C T  C P D P  T rung Ư ơ ng 
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

52 Savi
Trimetazidine 35 
MR

T rim etazid in  hydroclorid 35m g hộp  3 vỉ x  10 v iên V D -11690-10 C T  C P D P  Savi 
(Sav ipharm )

L ô  Z 0 1 -0 2 -0 3 a  K C N /K C X  T ân 
N h u ận , P .T ân  N h u ậ n  Đ ông , Q 7, 
T p .H C M

V iệt N am

53 Opeazitro 200 A zith rom ycin 200m g hộp  3 gói x  2 ,5g V D -11097-10 C T  C P D P  O P V Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H o à  II, 
T P  B iên  H o à , Đ ồng  N ai

V iệt N am

54 Opeazitro 500 A zith rom ycin 500m g hộp  1 vỉ x  3 v iên V D -11098-10 C T  C P D P  O P V Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H o à  II, 
T P  B iên  H o à , Đ ồng  N ai

V iệt N am

55(*) Cefixim MKP 
100

C efix im 100m g H ộ p  12 gói x  1,5g thuốc 
bộ t

V D -2188-06 C ông  ty  C P  H óa-D ư ợ c  
p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, P hư ờ ng  15, 
Q uận  11, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

Đợt 5: Quyết định số 1739/QĐ-BYT ngày 20/05/2013
1 Azicine 250 mg A zith rom ycin 250m g T huốc bộ t H ộ p  6 gói x  1,5gam V D -3586-07 C ông  ty  T N H H  L D  Stada 

V iệ t N am .
K 63/1  N g u y ễn  Thị S óc-ấp  M ỹ  H ò a  2- 

x ã  X u ân  T hới Đ ô n g-huyện  H ó c  M ôn- 
T p.H C M .

V iệt N am

2 Binex Amorin G lim epiride 2m g V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -14472-12 C ông  ty  B in ex  C o  L im ited 4 8 0 -2 , Jangrim -dong , Saha-gu , B usan , 
K orea

H àn  Q uốc

3 Cardivasor A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besy lat) 5m g

5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 viên; 
C hai 500 v iên , chai 100 
v iên

V D -9703-09 C ông  ty  cổ p hần  SPM ; L ô  51, đư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, Q. 
B ìn h  T ân, Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

4 Cefadroxil
500mg

C efadrox il m onohydrat tư ơ ng  
đư ơ ng  C efadrox il khan  500m g

500m g V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 viên;
L ọ  2 0 0  v iên  nang cứng.

V D -11859-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

5 Cefixim 100 C efix im 100m g T huốc bộ t H ộ p  12 gói x  1,5g m ới: V D -1 4 8 9 4 ­
11

cũ: V D -4593-07

C hi n h án h  C ông  ty  cổ 
ph ần  A rm ephaco  - X í 
ngh iệp  D ư ợ c  p hẩm  150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q 1 , Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

6 Cefuromid 125 
(Đã rút)

C efu rox im  125m g (dùng  dạng 
C efu rox im  A xetil)

125m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  3 ,5g V D -8668-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á , tỉn h  N am  Đ ịnh.

V iệ t N am

7 Cefuroxime 
125mg 
(Đã rút)

C efu rox im  125m g (dùng  dạng 
C efu rox im  A xetil)

125m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  3 ,5g V D -6798-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á , tỉn h  N am  Đ ịnh.

V iệ t N am

8 Cefustad 500mg C efu rox im  A xetil tư ơ n g  đư ơ ng  
C efu rox im  500m g

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -9685-09 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am
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9 Celorstad 250mg C efaclor 250m g dướ i dạng 
C efaclor m onohydrat

250m g V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -11861-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

10 Clarithromycin
500mg

C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -12513-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

11 Droxicef 500mg C efadroxil 500m g V iên  nang  cứng  (xám  
- vàng)

H ộ p  2  vỉ x  10 v iên; H ộp 
3 vỉ x  10 viên; H ộp  10 
vỉ x  10 viên; L ọ  200  
v iên

V D -8960-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23835-15

C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

12 Fluconazol stada 
150mg

F luconazo l 150m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  1 viên; 
H ộ p  1 vỉ x  10 v iên

V D -2968-07  
S Đ K  cập nhật: 
V D -18110-12

C ông  ty  T N H H  liên  doanh 
S tada  - V iệ t N am ;

4 0  Đ ại lộ tự  do , K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

13 Glycos MR G liclazide 30m g V iên  nén  giải phóng  
hoạt ch ất b iến  đổi

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -14822-12 Synm ed ic  L abora to ries 106-107 , H S ID C  Industria l E state , 
Sec -31 , F arid ab ad  - 121 003 
H aryana , Ind ia

Ấ n  Đ ộ

14 Melic 7,5 mg M elox icam 7,5m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  4  vỉ x  7 viên; 
H ộ p  2  vỉ x  10 v iên

V D -11651-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
Tp. B iên  H ò a , tỉn h  Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

15 Midancef 125 
(Đã rút)

C efu rox im  A xetil tư ơ n g  đư ơ ng  
C efu rox im  125m g

125m g/gói 3 ,5g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch

H ộ p  10 gói x  3 ,5g V D -3882-07 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á , tỉn h  N am  Đ ịnh.

V iệ t N am

16 Midancef 125 
(Đã rút)

C efu rox im  A xetil 1500m g/lọ 40g
(C efu rox im
125m g/5m l)

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch

H ộ p  1 lọ x  4 0  g V D -3880-07 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á , tỉn h  N am  Đ ịnh.

V iệ t N am

17 Midancef 125 
(Đã rút)

C efu rox im  A xetil tư ơ n g  đư ơ ng  
C efu rox im  125m g

125m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -3881-07 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân;

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á , T ỉnh  N a m  Đ ịn h

V iệt N am

18 Midantin 
500mg/125mg 
(Đã rút)

A m oxicilin  trihydra t; 
acid  clavulanic

500m g;
125m g

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 túi x  2  vỉ x  7 v iên V D -4344-07 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K h u  C ông  nghiệp  
H ò a  X á , tỉn h  N am  Đ ịnh.

V iệ t N am

19 Monotrate SR 
60;

D ilu ted  isosorb ide  m ononitrate 60m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -9864-10 S u n  P harm aceu tical 
Industries L td

Survey  N o  2 59 /15  D ad ra  - 396  191, 
U T  of D ad ra  &  N ag ar H aveli, Ind ia

Ấ n  Đ ộ

20 Myeromax 500 A zith rom ycin 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V D -18834-13 C ông  ty  liên  d o anh  M eyer- 
B P C

6 A 3 , Q uốc lộ 60 , P. P h ú  T ân, Tp. B ến  
Tre, t ỉn h  B ến  Tre

V iệt N am
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21 Noruxime 250 C efu rox im  250m g dướ i dạng 
C efu rox im  A xetil

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -18696-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m vi

L ô  B 1 4 -3 , lô B 1 4 -4 , đư ờ ng  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

22 Noruxime 250 C efu rox im  250m g dướ i dạng 
C efu rox im  A xetil

250m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -18697-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m vi

L ô  B 1 4 -3 , lô B 1 4 -4 , đư ờ ng  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

23 Noruxime 500 C efu rox im  500m g dướ i dạng 
C efu rox im  A xetil

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -18698-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m vi

L ô  B 1 4 -3 , lô B 1 4 -4 , đư ờ ng  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

24 Sunprolomet 100 M etopro lo l tartrat 100m g V iên  nén  2  lớp  bao 
p h im  p h óng  th ích  
kéo dài

H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V N -5651-10 Sun  P harm aceu tical 
Industries L td

Survey  N o  2 59 /15  D ad ra  - 396  191, 
U T  o f  D ad ra  &  N ag ar H aveli, Ind ia

Ấ n  Đ ộ

25 Sunprolomet 50 M etopro lo l tartrat 50m g V iên  nén  2  lớp  bao 
p h im  p h óng  th ích  
kéo dài

H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V N -9390-09 Sun  P harm aceu tical 
Industries L td

Survey  N o  2 0 , G ovt. Industria l E state , 
P hase  II, S ilvassa, 3 9 6 2 3 0  (U T  o f  
D ad ra  &  N ag ar H aveli), Ind ia

Ấ n  Đ ộ

26 Tenocar 100mg A tenolo l 100m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  15 viên; 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -8976-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23231-15

C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

27 Zasinat 250 C efu rox im  A xetil tư ơ n g  đư ơ ng  
C efu rox im  250m g

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -10182-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  E U v Ip H A R M

Ấ p  B ìn h  T iền  2 , x ã  Đ ứ c  H ò a  H ạ, 
H u y ện  Đ ứ c  H ò a , tỉn h  L ong  A n

V iệt N am

Đợt 6: Quyết định số 2993/QĐ-BYT ngày 19/8/2013
1 Alodip 5 A m lo d ip in  besy lat A m lod ip in  besy lat 

tư ơ ng  đương  
A m lod ip in  5m g

V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -3897-07 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

2 Glucoform 850 M etfo rm in  hydroclorid M etform in  
hydroclorid  850m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  2  vỉ x  10 v iên

V D -11086-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

3 Glucoform 500 M etfo rm in  hydroclorid M etform in  
hydroclorid  500m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  2  vỉ x  10 v iên

V D -10305-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

4 Lodimax 5mg A m lo d ip in  5m g (tư ơ ng  đư ơ n g  với 
A m lo d ip in  besy lat 6 ,935  m g)

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -11090-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

5 Pyzacar 50 L o sartan  K ali L o sartan  K ali 50m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V D -13596-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

6 Amlodipin PMP 
5mg;

A m lo d ip in  besy lat A m lod ip in  5m g 
(dưới dạng 
A m lod ip in  besylat)

V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -14813-11 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

7 Ofmantine - 
Domesco 625 mg

A m o x icilin  trihdrat; 
C lavu lan ic  potassium ;

A m o x ic ilin  500m g 
+  acid  clavulanic  
125m g;

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 viên; 1 vỉ, 
3 vỉ x  10 viên

V D -7075-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -22308-15

C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30  - P h ư ờ n g  M ỹ P h ú , Tp. 
C ao  L ãnh , T ỉnh  Đ ồ n g  T háp

V iệt N am
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8 Vosfarel MR - 
Domesco

T rim etazid in  d ihydroclorid T rim etazid in  
d ihydroclorid  35m g

V iên  nén  bao ph im  
p h òng  th ích  chậm

H ộ p  6 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  2  vỉ x  30  v iên

V D -7078-09 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30  - P h ư ờ n g  M ỹ P h ú , Tp. 
C ao  L ãnh , T ỉnh  Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

9 Dorotor 20mg A torvasta tin  calci trihydra t A to rvasta tin  (dưới 
dạng  A to rvastatin  

calci trihydra t) 
20m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, 3 vỉ x  10 v iên V D -5607-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -20064-13

C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30  - P h ư ờ n g  M ỹ P h ú , Tp. 
C ao  L ãnh , T ỉnh  Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

10 Atorvastatin 20 
mg

A torvasta tin  calci trihydra t A to rvasta tin  calci 
trih y d ra t 20m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  2  vỉ x  10 v iên

V D -9716-09 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

66  Q uốc lộ 30  - P h ư ờ n g  M ỹ P h ú , Tp. 
C ao  L ãnh , T ỉnh  Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

11 Cefimbrand 100 C efix im  trihydra t C efix im  100m g 
(dưới dạng  C efix im  
trihydra t);

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói x  2g V D -8099-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

12 Cefimvid 100 C efix im  trihydra t C efix im  100m g 
(dưới dạng  C efix im  
trih y d ra t 111,9m g);

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói x  2g V D -15841-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  tru n g  ươ ng  V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

13 Azithromycin - 
Teva

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  D ihyra te  500m g)

V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V N -16620-13 P liv a  C roatia  L td P rilaz  B aru n a  F ilipov ica  2 5 , 10000 
Z agreb , C roatia

C roatia

14 Fudcime 200mg C efix im C efix im  200m g V iên  nén  ph ân  tán H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 
10 vỉ, 30  vỉ, 50 vỉ x  vỉ 
10 viên.
C hai 30  v iên , 60 v iên , 
100 v iên , 2 5 0  v iên , 500 
v iên

V D -9507-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  P h ư ơ n g  Đ ông;

L ô  7 , đư ờ ng  2 , K C N  T ân Tạo, P. T ân 
T ạo A , Q . B ìn h  T ân, Tp. H ồ  C hí 
M inh.

V iệ t N am

15 Viên nén bao 
phim pms- 
IMEPHASE 
850mg

M etfo rm in  H C l M etform in  H C l 
850m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V D -11063-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Im expharm ;

Số 04 , đư ờ ng  30 /4 , Tp. C ao  L ãnh , 
tỉn h  Đ ồ n g  Tháp.

V iệ t N am

16 Pyme Am5 Caps A m lo d ip in  besy lat A m lod ip in  5m g 
(dưới dạng 

A m lo d ip in  besy lat)

V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , H ộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -13587-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170 , N g u y ễn  H uệ, Tp. Tuy H òa, 
tỉn h  P h ú  Y ên

V iệt N am

17 Amlodipin 
STADA 5mg

A m lo d ip in  besy lat A m lo d ip in  (dưới 
dạng  A m lod ip in  

besy lat) 5m g

V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  10 viên. 
H ộ p  1 chai x  30 viên

V D -4493-07 C ông  ty  T N H H  L iên  
D o a n h  S tad a  - VN

K 63/1  N g u y ễn  Thị Sóc, ấp M ỹ  H ò a  2, 
x ã  X u ân  T hới Đ ông , huyện  H óc M ôn , 
Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

18 Meyerdipin 5 A m lo d ip in  besy lat 6 ,94g  A m lod ip in  
besila t tư ơ ng  đươ ng  

với 5 mg 
A m lod ip in

V iên  nén H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -4984-08 C ông  ty  liên  d o anh  M eyer- 
B P C

6 A 3 , Q uốc lộ 60 , P h ư ờ n g  P h ú  Tân, 
Tp. B ến  T re, tỉn h  B ến  Tre.

V iệ t N am
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19 Dentafar C efaclor m onohydrat C efaclor 250m g 
(dưới dạng 

m onohydrat)

V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  12 v iên V D -7294-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp ; huyện 
T ân  U yên , t ỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

20 Cefaclor 250mg C efaclor m onohydrat C efaclor 250m g 
(dưới dạng 

m onohydrat )

V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  12 v iên V D -5518-08 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  V idipha;

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp ; huyện 
T ân  U yên , t ỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

21 Cefaclorvid 250 C efaclor m onohydrat C efaclor 250m g 
(dưới dạng 

m onohydrat )

V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  12 v iên V D -15470-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  V idipha;

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp ; huyện 
T ân  U yên , t ỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

22 Cezirnate 500mg C efu rox im  A cetil C efu rox im  acetil 
tư ơ ng  đư ơ ng  500m g 

C efurox im

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -12984-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TW 25

4 4 8 B  N g u y ễn  T ất T hành , Q uận  4 , 
Tp. H ồ  C hí M in h

V iệt N am

Đợt 7 : Quyết định số 4167/QĐ-BYT ngày 18/10/2013
1 Cefuroxim

250mg
C efu rox im  A xetil tư ơ n g  đư ơ ng  
C efu rox im  250

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ bấm  x  5 viên, 
H ộ p  1 vỉ bấm  x  10 v iên

V D -12011-10 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  và  sinh  học y 
tế  M ebiphar;

L ô  I I I -18 đư ờ ng  13, K C N  T ân B ình , 
Q . T ân P H ú , T pĩ H C M

V iệt N am

2 Euzimnat C efu rox im  A xetil tư ơ n g  đư ơ ng  
C efu rox im  250

2 5 0  mg V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ bấm  x  5 viên, 
H ộ p  1 chai 30  v iên

V D -11345-10 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  và  sinh  học y 
tế  M ebiphar;

L ô  I I I -18 đư ờ ng  13, K C N  T ân B ình , 
Q . T ân P H ú , TpT H C M

V iệt N am

3 Hapacol 250 Paracetam ol 250m g 250m g T huốc b ộ t sủi bọ t H ộ p  25  gói x  1,5g thuốc 
sủi bọt

V D -10001-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

250m g V iệt N am

4 Cecopha 500 C efu rox im  500m g 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
dài bao  ph im

V D -12697-10 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X N  D P  150;

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q 1 , Tp. H C M V iệt N am

5 Zentonacef 500 C efu rox im  500m g 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
dài bao  ph im

V D -9199-09 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X N  D P  150;

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q 1 , Tp. H C M V iệt N am

6 Vinaflam 500 C efu rox im  500m g 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
dài bao  ph im

V D -11389-10 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X N  D P  150;

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q 1 , Tp. H C M V iệt N am

7 Lipotatin 20mg A to v asta tin  20m g 20 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ bấm  x  10 v iên V D -7796-09 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  và  sinh  học y 
tế  M ebiphar;

L ô  I I I -18 đư ờ ng  13, K C N  T ân B ình , 
Q . T ân P H ú , TpT H C M

V iệt N am

8 Travinat 500mg C efu rox im  dưới dạng  C efurox im  
axetil

C efu rox im  axetil 
tư ơ ng  đư ơ ng  500m g 
C efurox im

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  2  vỉ x  5 viên; 
C hai 100 viên;
C hai 2 0 0  viên.

V D -19501-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TV. P harm

2 7  Đ iện  B iên  P h ủ , F 9 , Tp. T rà  V inh , 
tỉn h  T rà  V inh

V iệt N am
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9 Opeatrop 250 A zith rom ycin 250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  6 viên. V D -19412-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2 , 
Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

10 Opeatrop 500 A zith rom ycin 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  3 viên. V D -19413-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2 , 
Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

11 Oralfuxim 500 C efu rox im  dưới dạng  C efurox im  
axetil

C efu rox im  axetil 
tư ơ ng  đư ơ ng  500m g 
C efurox im

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  10 viên; 
H ộ p  2  vỉ x  5 viên.

V D -19761-13 C hi n h án h  C ông  ty  cổ 
ph ần  A rm epharco  - X í 
ngh iệp  dư ợ c p hẩm  150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q uận  1, Tp. H ồ  
C hí M inh

V iệt N am

12 Novafex C efix im e (dưới dạng  C efix im e 
trihydra te)

C efix im e (dưới 
dạng  C efix im e 
trihydra te) 
100m g/5m l

C ốm  p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  1 chai 37 ,5  ml. V D -19581-13 C ông  ty  cổ p hần  h ó a  - 
dư ợ c  phẩm  M ekhophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệ t - Q uận  11, Tp. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

13 Amlodipin Stada 
5mg

A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

A m lod ip in  (dưới 
dạng  A m lod ip in  
besy lat) 5m g

V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  10 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  1 chai x  30 viên.

V D -19692-13 C ông  ty  T N H H  L D  Stada 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  do, K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

14 Azicine 250mg A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat);

A zith rom ycin  (dưới 
dạng  A zith rom ycin  
d ihydrat) 250m g;

T huốc b ộ t uống H ộ p  6 gói x  1,5g. V D -19693-13 C ông  ty  T N H H  L D  Stada 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  do, K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

15 Metpharm 
Tablet 850mg

M etfo rm in  H C l M etform in  H C l 
(dưới dạng 
M etform in  H C l D C  
G ranu les) 850m g;

V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  2 0  viên. V N -17130-13 Pharm an iaga  
M an u fac tu rin g  B erhad

L o t 11A , Ja lan  P /1 , K aw asan  
P eru sah aan  B ang i, 4 3 6 5 0  B an d ar 
B aru  B ang i, Selangor, M alaysia

M alaysia

Đợt 8: Quyết định số 828/QĐ-BYT ngày 11/03/2014
1 Cefu DHG 125 C efu rox im  axetil (tư ơng  đươ ng  

125m g C efuroxim )
125m g T huốc b ộ t p h a  hỗn 

d ịch  uống
H ộ p  10 gói x  3 ,5g V D -9243-09 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 

H ậ u  G iang
2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ, Tp. C ần  
T hơ

V iệt N am

2 Bicebid 200 C efix im  200m g 200m g V iên  nang H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -10080-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  B id ip h a r 1

4 9 8  nguyễn  Thái H ọ c , Tp. Q uy  N hơ n , 
tỉn h  B ìn h  Đ ịn h

V iệt N am

3 Loviza 500 L evofloxac in  (dướ i dạng 
L evofloxac in  hem ihydrat

500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -19020-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco . (160  T ốn  Đ ức 
T hắng , Đ ố n g  Đ a, H à  N ội).

Đ ịa  chỉ sản  xuất: T hanh  X uân , Sóc 
Sơ n , H à  N ội

V iệt N am

4 Tenocar 50mg A tenolo l 50m g V iên  nén H ộ p  2  vi x  15 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -8977-09 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am
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5 Levoquin 250 L evofloxac in  250m g 250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  3 vỉ x  4  v iên V D -12523-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

6 Opeclari 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  7 viên, 
H ộ p  5 vỉ x  6 v iên

V D -11655-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

7 Pymetphage 850 M etfo rm in  H C l 850m g 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V D -13594-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

8 Infartan 75 C lopidogrel 75m g (tư ơng  ứng  với 
C lopidogrel b isu lp h at 97 ,858m g)

75m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  4  vỉ x  7 viên.

V D -12894-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Tp. B iên  H ò a , tỉn h  Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

9 Opeclari C larith rom ycin  250m g 250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  7 viên, 
H ộ p  5 vỉ x  6 viên.

V D -11654-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Tp. B iên  H ò a , tỉn h  Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

10 Timol NEO 5mg A m lod ip in  5m g 5m g V iên  nang H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -6372-08 C ông  ty  C P  D P  A m pharco  
U .S .A

K h u  công  nghiệp  N h ơ n  T rạch 3, 
H u y ện  N h ơ n  T rạch, T ỉnh  Đ ồng  N ai

V iệt N am

11 Mobimed 7,5 M elo x icam  7,5m g 7,5m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -11872-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

12 Midancef 125 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125m g B ộ t p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói 3 ,5g V D -19903-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H ò a  X á , TP. 
N a m  Đ ịn h

V iệt N am

13 Midancef 125mg/ 
5ml

C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 125m g/ 5ml

125m g/5m l B ộ t p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  1 lọ 60m l V D -19904-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H ò a  X á , TP. 
N a m  Đ ịn h

V iệt N am

14 Turbe M ỗi v iên  chứa: R ifam picin  
150m g; Ison iaz id  100m g

V iên  n én  bao  phim H ộ p  3 vỉ x  12 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  12 v iên

V D -20146-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  N am  H à

415  H àn  T huyên- TP. N am  Đ ịnh V iệt N am

15 Zanmite 500 mg C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 500 mg

500m g V iên  n én  bao  phim H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -19885-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  H à  Tây

L a  K h ê  - V ăn  K h ê  - H à  Đ ô n g  - H à  
N ội

V iệt N am

16 Gluzitop MR 60 G liclazid  60  m g 60m g V iên  n én  tác  dụng 
kéo  dài

H ộ p  2  vỉ x  30  v iên V D -20082-13 C ông  ty  T N H H  H a  san  - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , T huận  
A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

17 Alodip 5 A m lo d ip in  (tư ơ ng  ứng  với 
6 ,935m g A m lo d ip in  besy lat) 5m g

5m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -19920-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

L ô  2 7 ,đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  II, 
Tp. B iên  H ò a , tỉn h  Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

18 Azicrom 200 A zith ro m y cin  (tư ơ ng  ứng  với 
800m g cốm  A zith ro m y cin  25% ) 

200m g

200m g T huốc bộ t uống H ộ p  3 gói x  2 ,5g V D -20231-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am
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19 Azicrom 500 A zith rom ycin  (tư ơ ng  ứng  
524 ,05m g A zith ro m y cin  d ihydrat) 

500m g

500m g V iên  n én  dài bao 
ph im

H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V D -20232-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

20 Cefixim 100 C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t) 100m g

100m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  2  vỉ x  10 v iên

V D -20251-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , P h ư ờ n g  2 , TP. M ỹ 
T ho, T iền  G iang

V iệt N am

21 Meyerdipin 5 A m lod ip in  (dướ i dạng  A m lod ip in  
besy lat) 5 mg

5m g V iên  nén H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -20350-13 C ông  ty  L iê n  doanh  
M eyer - B PC .

6A 3 -q u ố c  lộ 60 , p h ư ờ ng  P h ú  T ân, TP. 
B ến  Tre, tỉn h  B ến  Tre

V iệt N am

22 pms - Zanimex 
500 mg

C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500m g V iên  n én  dài bao 
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20203-13 C hi n h án h  3 - C ông  ty  cổ 
ph ần  dư ợ c phẩm  
Im expharm  tại B ìn h  
D ương.

Số 2 2 , đư ờ ng  số 2 , K C N  V iệt N am - 
S ingapore  II, P h ư ờ n g  H ò a  P h ú , TP 
T hủ  D ầu  M ột, t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

23 Egofixim 100 C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t) 100m g

100m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên  nén V D -20173-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  A m  vi

L ô  B 1 4 -3 , lô B 1 4 -4 , đư ờ ng  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

24 Egofixim 200 C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t) 200m g

200m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên  nén V D -20174-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  A m  vi

L ô  B 1 4 -3 , lô B 1 4 -4 , đư ờ ng  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

25 Noruxime 125 C efurox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125m g B ộ t p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  4g V D -20177-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  A m  vi

L ô  B 1 4 -3 , lô B 1 4 -4 , đư ờ ng  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí 
M in h

V iệt N am

26 Docifix 200 mg C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t) 200m g

200m g V iên  n én  bao  phim H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -20345-13 C ông  ty  cổ p hần  X N K  y  tế 
D om esco

66  quốc lộ 30 , p h ư ờ ng  M ỹ P h ú , TP. 
C ao  L ãnh , Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

27 Luvinsta 80mg F luvasta tin  (dướ i dạng 
F luvasta tin  sodium ) 80m g

80m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo  dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -17212-13 C ông  ty  A c tav is  L td. B L B 0 1 6  B u lebel Industria l E state  
Z ejtun  Z T N  3000

M alta

28 Metpharm 
Tablet 850mg

M etform in  H C l (dướ i dạng 
M etform in  H C l D C  G ranules) 

850m g

850m g V iên  n én  bao  phim H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V N -17130-13 C ông  ty  Pharm an iaga  
M an u fac tu rin g  B erhad

L o t 11A, Ja lan  P /1 , K aw asan  
P eru sah aan  B angi, 4 3 6 5 0  B andar 
B aru  B ang i, Selangor

M alaysia

29 Azithromycin-
Teva

A zith rom ycin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  D ihydra te ) 250m g

250m g V iên  n én  bao  phim H ộ p  1 vỉ x  6 v iên V N -17305-13 C ông  ty  P liv a  C roatia  L td P rilaz  B aru n a  F ilipov ica  2 5 , 10000 
Zagreb

C roatia

Đợt 9: Quyết định số 2498/QĐ-BYT ngày 07/07/2014
1 Amfacin C ipro floxacin  500m g dướ i dạng 

C ip ro floxacin  hydroclorid
500m g V iên  nén  dài bao  

ph im
H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -15706-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K h u  công  nghiệp  N h ơ n  T rạch, H uyện  
N h ơ n  T rạch, T ỉnh  Đ ồng  N ai.

V iệ t N am

2 Lamivudin Stada 
100mg

L am ivud in 100m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
1 chai 30  v iên , 100 viên

V D -5633-08 ; 
S Đ K  cập nhật: 
V D -21099-14

C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

3 Acyclovir Stada 
800mg

A cyclov ir 800m g V iên  nén H ộ p  7 vỉ, 10 vỉ x  5 v iên V D -10720-10  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23346-15

C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am

K 63/1  N g u y ễn  Thị Sóc, Ấ p  M ỹ H ò a  
2 , X ã  X u ân  Thới Đ ông , H u y ện  H óc 
M ô n , Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

4 MYLERAN 300 G abapen tin 300m g V iên  nang  cứng H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -8243-09 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51, Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, 
Q uận  B ìn h  T ân, Tp. H C M .

V iệt N am

20



5 Moxacin A m oxicillin  trih y d ra t tư ơ ng  
đư ơ ng  500m g A m oxic illin

500m g V iên  nang H ộ p 1 0  vỉ, 2 0  vỉ x  10 
v iên , chai 100 v iên , 200  
v iên , 300  v iên , 500 v iên  
nang  cam  -  kem

V D -14845-11 C ông  ty  C ổ  ph ần  x uấ t 
nhập  khẩu  y  tế  D om esco

Số 66 , Q uốc lộ 30 , p h ư ờ ng  M ỹ  P hú , 
Tp. C ao  L ãnh , tỉn h  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

6 Tenofovir Stada 
300mg

T enofov ir d isoprox il fum arat 300m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
1 chai 30  viên

V D -1 2 1 1 M 0  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23982-15

C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

7 Noruxime 125 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125m g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói x  4  gam V D -20177-13 C ông  ty  C ổ  ph ần  dược 
p hẩm  A m V i

L ô  B 1 4 -3 , lô B 14-4  Đ ư ờ n g  N 1 3 , 
K C N  Đ ô n g  N am , X ã  H ò a  P h ú , huyện 
C ủ  C hi, Tp. H C M

V iệt N am

8 Klamentin 500 A m oxicillin  trih y d ra t tư ơ ng  
đư ơ ng  500m g A m oxicillin ; 

C lavu lanate  P o tassiu m  &  silicone 
d iox ide  tư ơ ng  đư ơ ng  62 ,5m g  acid 

c lavu lan ic

500m g/
62,5m g

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  2  gam V D -8436-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -22423-15

C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, P hư ờ ng  
A n  H ò a , Q uận  N in h  K iều , Tp. C ần 
T hơ

V iệt N am

9 Cefuro-B 500 C efu rox im  acetil tư ơ ng  đương  
500m g C efurox im e

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -8875-09 C ông  ty  C P L D  D P  
M ed ipharco  T enam yd B R  
s.r.l

Số 08 N g u y ễn  T rư ờng  Tộ, phườ ng  
P h ư ớ c  V ĩnh , Tp. H u ế , T hừ a  T hiên 
H uế

V iệt N am

10 Cefurobiotic 500 C efu rox im  acetil 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -4856-08 C ông  ty  C P L D  D P  
M ed ipharco  T enam yd B R  
s.r.l

Số 08 N g u y ễn  T rư ờng  Tộ, phườ ng  
P h ư ớ c  V ĩnh , Tp. H u ế , T hừ a  T hiên 
H uế

V iệt N am

11 Cefurobiotic 250 C efu rox im  acetil 250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -4855-08 C ông  ty  C P L D  D P  
M ed ipharco  T enam yd B R  
s.r.l

Số 08 N g u y ễn  T rư ờng  Tộ, phườ ng  
P h ư ớ c  V ĩnh , Tp. H u ế , T hừ a  T hiên 
H uế

V iệt N am

12 Silytrol 100 L am ivud in 100m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 
vỉ, 50 vỉ x  10 viên; C hai 
30  v iên , 60 v iên , 100 
v iên , 2 0 0  v iên , 500 v iên

V D -13092-10 C ông  ty  cổ p hần  sản  x u ấ t - 
th ư ơ n g  m ại D ư ợ c  phẩm  
Đ ô n g  N am

L ô  2 A , đư ờ n g  1A, K C N  T ân Tạo, 
Q uận  T ân B ình , Tp. H C M

V iệt N am
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13 Negacef 250 C efu rox im  250m g (dạng 
C efu rox im  axetil)

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -11873-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

14 Rostor 10 R osuvasta tin  (dướ i dạng 
R osuvasta tin  calci)

10m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -7721-09  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23856-15

C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

15 pms-Zanimex
250mg

C efu rox im  250m g 
C efu rox im  axetil

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -4760-08 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Im expharm

Số 02 , Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  V iệt N am  
Singapore  n ,  Tp. T hủ  D ầ u  M ộ t, tỉnh  
B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

16 Vashasan MR T rim etazid in  d ihydroclorid  35m g 35m g V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  30  v iên V D -7368-09 C ông  ty  T N H H  H asan- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n -H u y ện  
T huận  A n , T ỉnh  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

17 Diaprid 2mg G lim epirid  2m g 2m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V D -12516-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

18 Menison 4mg M ethyl predn iso lon 4m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -11870-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

19 Artreil D iacerhein 50m g V iên  nang H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -13644-10 C ông  ty  T N H H  dược 
p hẩm  Đ ạ t V i P h ú

L ô  M 7 A -C N , Đ ư ờ n g  D 1 7 , K C N  M ỹ 
P h ư ớ c , tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

20 TV. Amlodipin A m lod ip in  (dướ i dạng  A m lod ip in  
besy lat) 5m g

5m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -19976-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TV. P harm

2 7  Đ iện  B iên  P hủ , P h ư ờ n g  9, Tp. Trà 
V inh , T ỉnh  T rà  V inh

V iệt N am

21 Azicine A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 250m g

250m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  6 viên, 
hộp  10 vỉ x  6 v iên , 
hộp  1 chai 100 v iên

V D -20541-14 C ông  ty  T N H H  L D  S tada  - 
V iệ t nam

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

22 Dom-
Montelukast 5 
(CSNQ: 
Dominion 
Pharmacal, địa 
chỉ: 6111, 
Avenue 
Royalmount, 
Suite 100, 
Montreal, 
Quebec Canada, 
H4P 2T4)

M onte lukast (dướ i dạng 
M onte lukast natri) 5 mg

5 mg V iên  nén  nhai H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -20707-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  G lom ed

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am
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23 Montegol 5
(CSn Q:
Dominion 
Pharmacal, địa 
chỉ: 6111, 
Avenue 
Royalmount, 
Suite 100, 
Montreal, 
Quebec Canada, 
H4P 2T4)

M onte lukast (dướ i dạng 
M onte lukast natri) 5 mg

5 mg V iên  nén  nhai H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -20722-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  G lom ed

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

24 Ambidil 5 A m lod ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besy lat) 5m g

5 mg V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 viên; 
hộp  3 vỉ x  10 v iên

V D -20665-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  B id ip h a r 1

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , TP. Q ui N hơ n- 
B ìn h  Đ ịn h

V iệt N am

25 Gludipha 500 M etform in  hydroclorid  500m g 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  10 v iên; hộp 
1 chai 50 viên

V D -20855-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ipha

ấp T ân B ình , x ã  T ân H iệp , h uyện  Tân 
U yên , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

26 pms-Zanimex - 
250mg

C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20746-14 C hi n h án h  3 - C ông  ty  cổ 
ph ần  dư ợ c phẩm  
Im expharm  tại B ìn h  
D ương.

Số 2 2 , đư ờ ng  số 2 , K C N  V iệt N am - 
S ingapore  II, P h ư ờ n g  H ò a  P h ú , TP 
T hủ  D ầu  M ột, t ỉn h  B ìn h  D ư ơ n g  - V iệt 
N am

V iệt N am

27 Arme-cefu 500 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; H ộp  
1 vỉ x  10 viên

V D -20608-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X í nghiệp  
dư ợ c  phẩm  150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q uận  1, TP. H ồ  
C hí M inh

V iệt N am

28 Travinat 250mg C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; H ộp 
2  vỉ x  5 viên; C hai 100 
v iên , 2 0 0  viên.

V D -20875-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TV. P harm

2 7  Đ iện  B iên  P hủ , F .9 , TP. T rà  V inh, 
T ỉnh  T rà V inh

V iệt N am

29 Quincef 125 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20958-14 C ông  ty  cổ p hần  hoá 
- dư ợ c  phẩm  M ekophar

297 /5  - L ý  T hư ờng  K iệ t - 
Q uận  11- TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

30 Quincef 250 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20959-14 C ông  ty  cổ p hần  hoá 
- dư ợ c  phẩm  M ekophar

297 /5  - L ý  T hư ờng  K iệ t - 
Q uận  11- TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

31 Hazin 500 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20641-14 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

Đ /c: 2 8 8  B is  N g u y ễn  V ăn  C ừ  , P. A n  
H o à , Q. N in h  K iều , TP. C ần  T hơ

V iệt N am

32 Soruxim 125 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125 mg B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  4g V D -20657-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m  Vi

L ô  B 1 4 -3 , lô 14-4, đư ờ n g  N 1 3 , K C N  
Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

33 Soruxim 250 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -20658-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m  Vi

L ô  B 1 4 -3 , lô 14-4, đư ờ n g  N 1 3 , K C N  
Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am
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34 Soruxim 500 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -20659-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m  Vi

L ô  B 1 4 -3 , lô 14-4, đư ờ n g  N 1 3 , K C N  
Đ ô n g  N am , C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

35 Kavasdin 10 A m lod ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besy lat) 10m g

10 m g V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -20760-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  K h án h  H ò a

Đ ư ờ n g  2  tháng  4 , P. V ĩn h  H ò a , TP. 
N h a  T rang, K h án h  H ò a

V iệt N am

36 Kavasdin 5 A m lod ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besy lat) 5m g

5 mg V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -20761-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  K h án h  H ò a

Đ ư ờ n g  2  tháng  4 , P. V ĩn h  H ò a , TP. 
N h a  T rang, K h án h  H ò a

V iệt N am

37 Cezirnate 250mg C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20881-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T W  25

4 4 8 B , N g u y ễn  T ất T hành , Q .4 , TP. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

38 Azibiotic A zith rom ycin  (dướ i dạng 
A zith rom ycin  d ihydra t) 500m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  3 v iên V D -20976-14 C ông  ty  cổ p hần  L D  dược 
p hẩm  M edipharco- 
T enam yd B R  s.r.l

Số 8, N g u y ễn  T rường  Tộ, P . P hư ớc 
V ĩnh , TP. H uế, T hừ a  T hiên  H uế

V iệt N am

39 Cefurobiotic 250 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20978-14 C ông  ty  cổ p hần  L D  dược 
p hẩm  M edipharco- 
T enam yd B R  s.r.l

Số 8, N g u y ễn  T rường  Tộ, P . P hư ớc 
V ĩnh , TP. H uế, T hừ a  T hiên  H uế

V iệt N am

40 Cefurobiotic 500 C efu rox im  (dướ i dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -20979-14 C ông  ty  cổ p hần  L D  dược 
p hẩm  M edipharco- 
T enam yd B R  s.r.l

Số 8, N g u y ễn  T rường  Tộ, P . P hư ớc 
V ĩnh , TP. H uế, T hừ a  T hiên  H uế

V iệt N am

41 Doromax 200mg A zith rom ycin  (dướ i dạng 
A zith rom ycin  d ihydra t) 200m g

2 0 0  mg B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  1,5g V D -21024-14 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

66- Q uốc lộ 30- P . M ỹ  P h ú - TP. C ao 
L ãn h - T ỉnh  Đ ồ n g  T háp

V iệt N am

42 Pylokit 
(Đã rút)

L ansoprazo le  30m g; 
T in idazo le  500m g; 

C larith rom ycin  250m g

30m g
500m g
250m g

V iên  nang  cứng 
lansoprazo le , viên  
nén  tin idazo le , v iên  
nén  c larith rom ycin

H ộ p  7 vỉ x  6 v iên , m ỗi 
k it ch ứ a  2  v iên  
lansoprazo le , 2  v iên  
tin idazo le , 2  v iên  
c larith rom ycin

V N -17663-14 C ip la  L td. D 7-M ID C , Industria l A rea, 
K u rkum bh , D ist: P u n e  413  802

Ind ia

43 Myzith MR 60 G liclazide 60m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  6 vỉ x  5 v iên V N -17745-14 M /s W ind las H ealthcare  
(P ) L td.

P lo t N o. 183 &  192, M ohabew ala  
Industria l A rea , D eh rad u n

Ind ia

44 Cefdyvax-200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -17752-14 M icro  L ab s L td. 121 to  124, 4 th  P hase , K .I.A .D .B . 
B om m asandra  Industria l A rea, 
bangalore  560099

Ind ia

45 Maxocef-200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , 
hộp  2  vỉ x  10 v iên

V N -17756-14 M icro  L ab s L td. 121 to  124, 4 th  P hase , K .I.A .D .B . 
B om m asandra  Industria l A rea, 
bangalore  560099

Ind ia

46 Mylitix-200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -17757-14 M icro  L ab s L td. 121 to  124, 4 th  P hase , K .I.A .D .B . 
B om m asandra  Industria l A rea, 
bangalore  560099

Ind ia

47 Myroken-200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên , 
hộp  có 3 hộp  nhỏ  gồm  1 
vỉ x  10 v iên

V N -17758-14 M icro  L ab s L td. 121 to  124, 4 th  P hase , K .I.A .D .B . 
B om m asandra  Industria l A rea, 
bangalore  560099

Ind ia

48 Ovacef 200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  to  ch ứ a  3 hộp  nhỏ 
gồm  1 vỉ x  10 v iên

V N -17759-14 M icro  L ab s L td. 121 to  124, 4 th  P hase , K .I.A .D .B . 
B om m asandra  Industria l A rea, 
bangalore  560099

Ind ia

49 Zopucef-200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -17761-14 M icro  L ab s L td. 121 to  124, 4 th  P hase , K .I.A .D .B . 
B om m asandra  Industria l A rea, 
bangalore  560099

Ind ia

50 Azipowder A zith rom ycin  (dướ i dạng 
A zith rom ycin  d ihydrate)

B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  1 chai 15ml V N -17778-14 R en a ta  L td. Section  V II, M ilk  V ita  road , M irpur, 
D haka

B angladesh
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51 Banupyl - Kit 
(Đã rút)

L ansoprazo l 30m g; T inidazol 
500m g; C larith rom ycin  250m g

30m g
500m g 250m g

L ansoprazo l: v iên  
nang  cứng; T inidazol 
và  C larithrom ycin: 
v iên  n én  bao  ph im

H ộ p  ch ứ a  7 hộp  nhỏ, 
hộp  nhỏ  ch ứ a  1 vỉ x  6 
v iên

V N -18027-14 M icro  L ab s L im ited N o .2 7 , R ace  C ourse  R oad , B angalore  
560 001

Ind ia

52 Brospecta-200 C efix im e (dướ i dạng  C efix im e 
trihydra te) 200m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V N -18028-14 M icro  L ab s L im ited N o .2 7 , R ace  C ourse  R oad , B angalore  
560 001

Ind ia

53 Clarisol-250 C larith rom ycin  250m g 2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -18030-14 M icro  L ab s L im ited N o .2 7 , R ace  C ourse  R oad , B angalore  
560 001

Ind ia

54 Inore-Kit 
(Đã rút)

L ansoprazo l 30m g; T inidazol 
500m g; C larith rom ycin  250m g

30m g
500m g 250m g

L ansoprazo l: v iên  
nang  cứng; T inidazol 
và  C larithrom ycin: 
v iên  n én  bao  ph im

H ộ p  ch ứ a  7 hộp  nhỏ, 
m ỗi hộp nhỏ  chứ a  01 vỉ 
x  6 v iên

V N -18031-14 M icro  L ab s L im ited N o .2 7 , R ace  C ourse  R oad , B angalore  
560 001

Ind ia

55 Cardimax MR 
35mg

T rim etazid in  d ihydroch lorid  
35m g

35 m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V N -18116-14 U S V  Ltd. B .S .D . M arg , G iovandi, M um bai 400  
088

Ind ia

Đợt 10: Quyết định số 241/QĐ-BYT ngày 23/01/2015
1 Bisoloc B isopro lo l fum arat 5m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ x  10 v iên V D -16168-11 C ông  ty  T N H H  U nited  

In ternational Pharm a.
Số 16, Đ ư ờ n g  số 7, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore  n ,  P. H ò a  P hú . Tp. T hủ 
D ầ u  M ộ t, B ìn h  D ương.

V iệt N am

2 Bisoloc B isopro lo l fum arat 2 ,5m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ x  10 v iên V D -16169-11 C ông  ty  T N H H  U nited  
In ternational Pharm a.

Số 16, Đ ư ờ n g  số 7, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore  n ,  P. H ò a  P hú . Tp. T hủ 
D ầ u  M ộ t, B ìn h  D ương.

V iệt N am

3 Viên nén dài bao 
phim
MACROLACIN
500

C larith rom ycin 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  10 vỉ x  6 v iên V D -11650-10 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O PV .

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K h u  công  nghiệp 
B iên  H ò a  2 , Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

4 CEFUROVID
125

C efu rox im  125m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil 150,4m g)

125m g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói x  3g
V D -13902-11

C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
T rung  ươ ng  V ID IPH A .

17 N g u y ễn  V ăn  T rỗi, P h ư ờ n g  12, 
Q uận  P h ú  N h u ận , Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

5 Klamex 500 A m oxicillin  trih y d ra t tư ơ ng  
đư ơ ng  500m g A m oxicillin ; 
C lavu lanate  po tassium  &  silicone 
d iox id  tư ơ ng  đư ơ ng  62 ,5m g A cid  
C lavu lan ic

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  12 gói x  2g V D -1 0 0 1 1-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang.

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. A n  H òa, 
Q . N in h  K iều , Tp. C ần  Thơ.

V iệt N am

6 ZANIAT 500 C efu rox im  dưới dạng  C efurox im  
axetil

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -8116-09 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
T rung  ươ ng  V ID IPH A .

17 N g u y ễn  V ăn  T rỗi, P h ư ờ n g  12, 
Q uận  P h ú  N h u ận , Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

7 Listate 20 A to rv asta tin  20m g dướ i dạng 
A to rv asta tin  calci trihydra t

20m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  10 vỉ x  10 viên.

V D -16212-12 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  A m pharco  U .S .A .

K h u  công  nghiệp  N h ơ n  T rạch, huyện  
N h ơ n  T rạch, tỉn h  Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

8 MIDANTIN A m oxicillin  500m g dướ i dạng 
am oxic illin  trih y d ra t +  A cid  
C lavu lan ic  125m g dướ i dạng  kali 
c lavu lanat

V iên  n én  dài bao 
ph im

H ộ p  1 túi x  2  vỉ x  7 
viên.

V D -18319-13 C ông  ty  C ổ  ph ần  dược 
p hẩm  M in h  D ân.

L ô  E 2 , N 4 , K h u  công  nghiệp  H ò a  X á, 
tỉn h  N a m  Đ ịnh.

V iệ t N am
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9 BENALAPRIL 5 E nalapril 5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -12878-11 B erlin  - C hem ie A G  
G erm any.

T em pelhofer W eg  83, D -1 2 3 4 7 , 
B erlin , G erm any.

G erm any

10 XORIMAX
250mg

C efu rox im  250m g dướ i dạng 
C efu rox im  axetil

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -9849-10 S andoz G m bH . 10 B iochem iestrase, A -6 2 5 0  K u n d l­
A ustria .

A u srtria

11 Cefuroxim axetil 
500

C efu rox im  500m g dướ i dạng 
C efu rox im  axetil

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -12962-10 C ông  ty  C P  D P  T rung 
ươ ng  V ID IPH A .

Số 17, N g u y ễn  V ăn  T rỗi, P .12 , Q uận  
P h ú  N h u ận , Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

12 Zentocefix 200 C efix im  200m g 200m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -9924-09 C hi n h án h  C ông  ty  cổ 
ph ần  A rm epharco- X í 
ngh iệp  dư ợ c p hẩm  150.

Số 112 T rần  H ư n g  Đ ạo , Q uận  1, Tp. 
H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

13 Cefixim Uphace 
100

C efix im  trihydra t 100m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói, 14 gói x  2g V D -7608-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  T rung ương  25.

4 4 8 B  N g u y ễn  T ất T hành , P 1 8 , Q 4, 
Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

14 Uphaxim 200 C efix im  trihydra t 200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -7636-09 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  T rung ương  25.

4 4 8 B  N g u y ễn  T ất T hành , P 1 8 , Q 4, 
Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

15 Hapacol sủi P aracetam ol 500m g V iên  nén  sủi bọ t H ộ p  4  vỉ x  4  v iên V D -20571-14 C ông  ty  t N h H  M t V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G .

K h u  công  nghiệp  T ân P h ú  T hạnh , 
h uyện  C hâu  T hành  A , tỉn h  H ậu  
G iang.

V iệ t N am

16 Auclanityl 1g A m o x icillin  trih y d ra t 1 004 ,5  m g 
(tư ơ ng  đư ơ n g  A m o x ic illin  khan  
875m g) +  A cid  c lavu lan ic  125m g;

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  7 v iên V D -11694-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  Tipharco.

15 Đ ố c  B in h  K iều , P h ư ờ n g  2 , Tp. M ỹ  
T ho, T iền  Giang.

V iệ t N am

17 Auclanityl 625mg A m oxicillin  trih y d ra t 574m g 
(tư ơ ng  đư ơ n g  A m o x ic illin  khan  
500m g) +  kali c lavu lanat 
148,75m g (tư ơ ng  đư ơ ng  acid 
c lavu lan ic  125m g)

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  7 viên; 
H ộ p  2  vỉ x  10 v iên

V D -11695-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  Tipharco.

15 Đ ố c  B in h  K iều , P h ư ờ n g  2 , Tp. M ỹ  
T ho, T iền  Giang.

V iệ t N am

18 Soruxim 250 C efu rox im  250m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil);

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -20658-14 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  A m  Vi.

L ô  B 1 4 -3 , Đ ư ờ n g  N 1 3 , K h u  C ông 
nghiệp  Đ ô n g  N am , H uyện  C ủ  C hi, 
Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

19 Metovance M etfo rm in  hydroclorid  500m g và 
G libenclam id  5mg;

V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -14990-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rường  Thọ.

L ô  M 1 , Đ ư ờ n g  N 3 , K h u  công nghiệp  
H ò a  X á , Tp. N am  Đ ịnh , tỉn h  N am  
Đ ịnh.

V iệ t N am

20 Mecam 15 M elox icam 15 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x  
10 v iên

V D -9324-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A .

K C N  N h ơ n  T rạch, H uyện  N h ơ n  
T rạch, T ỉnh  Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

21 Atorhasan 20 A to rv asta tin  20m g (tư ơ ng  đư ơ ng  
A to rv asta tin  calci trih y d ra t 21 ,8  
m g)

20m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -9085-09 C ông  ty  T N H H  H asan  - 
D erm apharm .

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , huyện 
T huận  A n , tỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

22 Amfarex 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  7 v iên  
H ộ p  3 vỉ x  10 v iên

V D -17380-12 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A .

K C N  N h ơ n  T rạch  3, h u y ệ n  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai.

V iệ t N am

23 Pymetphage-500 M etfo rm in  H C l 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -13593-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco .

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Yên.

V iệ t N am

24 Irbesartan Stada 
300mg

Irbesartan 300m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -18533-13 C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am .

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am
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25 Pyme AM5 A m lo d ip in 5m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  15 v iên , 
H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  10 vỉ x  14 v iên

V D -6997-09 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco .

Số 166-170 N g u y ễn  H u ệ , Tp. Tuy 
H ò a , T ỉnh  P h ú  Yên.

V iệ t N am

26 Bihasal 5 B isopro lo l fum arat 5m g V iên  nén  trò n  bao 
ph im

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -17762-12 C ông  ty  T N H H  H asan- 
D erm apharm .

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , T huận  
A n , T ỉnh  B ìn h  D ương.

V iệt N am

27 Atenolol Stada 
50mg

A tenolo l 50m g V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -12619-10  
S Đ K  cập nhật: 
V D -23963-15

C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am .

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

28 TRIMETAZIDI 
N STADA 35mg 
MR

T rim etazid in  d ihydroclorid ; 35m g V iên  nén  bao phim . H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  6 vỉ x  10 v iên

V D -12601-10 C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am .

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

29 PYME DIAPRO 
MR

G liclazid 30m g V iên  nén  tác  dụng 
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  2 0  viên; 
H ộ p  2  vỉ x  30  v iên

V D -6045-08 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco .

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
tỉn h  P h ú  Yên.

V iệ t N am

30 Irbesartan
150mg

Irbesartan 150m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -15905-11 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco.

Số 66 , Q uốc lộ 30 , P h ư ờ n g  M ỹ  P hú , 
Tp. C ao  L ãnh , tỉn h  Đ ồ n g  Tháp.

V iệ t N am

31 Clocardigel C lopidogrel 75m g (tư ơng  ứng 
với C lopidogrel b isu lphat 
97 ,857m g)

75m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  4  vỉ x  7 v iên

V D -12891-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O PV .

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K h u  công  nghiệp 
B iên  H ò a  2 , tỉn h  Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

32 Clarithromycin 
DNPharm 500

C larith rom ycin 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 
vỉ, 25  vỉ, 50 vỉ x  10 v iên  
C hai 2 0  v iên , 60 viên, 
100 v iên , 2 0 0  v iên , 500 
v iên

V D -13079-10 C ông  ty  cổ p hần  sản  x u ấ t - 
th ư ơ n g  m ại D ư ợ c  phẩm  
Đ ô n g  N am .

L ô  2 A , Đ ư ờ n g  số 1A, K C N  T ân Tạo, 
Q uận  B ìn h  T ân, Tp. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

33 HAFIXIM 100 C efix im 100m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch H ộ p  2 4  gói x  1,5g thuốc V D -10937-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
H ậ u  G iang.

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. H ò a  A n , 
Q . N in h  K iều , Tp. C ần  T hơ, tỉn h  hậu 
G iang.

V iệ t N am

34 Rosuvastatin 
Stada 10mg

R osuvasta tin  10 m g (dướ i dạng 
R osuvasta tin  calcium )

10mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -19690-13 C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am .

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

35 Losartan Stada 
50mg

L o sartan  kali 50 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  10 vỉ x  10 viên

V D -20373-13 C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am .

4 0  Đ ại lộ T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

36 Zeloxicam 7,5 M elox icam 7,5m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên , 
H ộ p  4  vỉ x  7 viên;

V D -20803-14 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  O PV .

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H òa, 
Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am
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37 Valsartan 
STADA 80mg

V alsartan 80m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -14016-11 C ông  ty  liên  d o anh  T N H H  
S tada  V iệ t N am .

Số 4 0 , Đ ại lộ T ự  do, K C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ương.

V iệt N am

38 Mypara P aracetam ol 500m g V iên  nén  sủi bọt. H ộ p  1 tu ý p  x  10 v iên  
H ộ p  2  tu ý p  x  10 v iên  
H ộ p  4  vỉ x  4  v iên

V D -11886-10 C ông  ty  cổ p hần  S.P.M . L ô  Số 51, đư ờ ng  Số 2 , khu  C ông 
nghiệp  T ân Tạo, p h ư ờ ng  T ân T ạo A , 
quận  B ìn h  T ân, T P  H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

39 MEBILAX 15 M elox icam 15mg V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -20575-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G .

K h u  công  nghiệp  T ân P h ú  T hạnh , 
h uyện  C hâu  T hành  A , tỉn h  H ậu  
G iang.

V iệ t N am

40 MEBILAX 7,5 M elox icam 7,5m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -20574-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G .

K h u  công  nghiệp  T ân P h ú  T hạnh , 
h uyện  C hâu  T hành  A , tỉn h  H ậu  
G iang.

V iệ t N am

41 Hapacol 250 P aracetam ol 250m g T huốc b ộ t sủi bọ t H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -20558-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G .

K h u  công  nghiệp  T ân P h ú  T hạnh , 
h uyện  C hâu  T hành  A , tỉn h  H ậu  
G iang.

V iệ t N am

42 Hapacol 150 P aracetam ol 150m g T huốc b ộ t sủi bọ t H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -2 1 137-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G .

K h u  công  nghiệp  T ân P h ú  T hạnh , 
h uyện  C hâu  T hành  A , tỉn h  H ậu  
G iang.

V iệ t N am

43 Zincap 500 C efu rox im  500m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil)

500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; H ộp 
2  vỉ x  5 v iên

V D -2 1 191-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X í nghiệp  
dư ợ c  phẩm  150.

112 T rần H ư n g  Đ ạo- Q uận  1- TP. H ồ  
C hí M inh.

V iệ t N am

44 Midancef 125 C efu rox im  125m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil)

125m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -21322-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân.

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H ò a  X á , TP. 
N a m  Đ ịn h , tỉn h  N am  Đ ịnh.

V iệ t N am

45 Quincef
125mg/5ml

C efu rox im  125m g/5m l (dưới 
dạng  C efurox im  axetil)

125m g/5m l B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  1 chai 38g  bộ t pha  
h ỗ n  d ịch  uống

V D -21433-14 C ông  ty  cổ p hần  hoá  - 
dư ợ c  phẩm  M ekophar.

297 /5  - L ý  T hư ờng  K iệ t - Q uận  11- 
TP. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

46 Cadiroxim 500 C efu rox im  500 m g (dướ i dạng 
C efu rox im  axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, 6 vỉ x  5 v iên V D -21580-14 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U SA .

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

47 Cefixim 400 C efix im  40 0  m g (dướ i dạng 
cefix im  trihydra t)

4 0 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -21583-14 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U SA .

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

48 Dom-
Montelukast 4

M onte lukast 4  m g (dưới dạng 
M onte lukast natri)

4  m g V iên  nén  nhai H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -21640-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  G lom ed 
(C SN Q : D om in ion  
Pharm acal, đ ịa  chỉ: 6111 , 
A v en u e  R oyalm ount, 
Suite  100, M ontreal, 
Q uebec  C anada, H 4 P  
2 T 4 )

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am
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49 Dom-
Montelukast FC

M onte lukast 10 m g (dướ i dạng 
M onte lukast natri)

10mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -21641-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  G lom ed.
(C SN Q : D om in ion  
Pharm acal, đ ịa  chỉ: 6111 , 
A v en u e  R oyalm ount, 
Suite  100, M ontreal, 
Q uebec  C anada, H 4 P  
2 T 4 )

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

50 Montegol 4 M onte lukast 4  m g (dưới dạng 
M onte lukast natri)

4m g V iên  nén  nhai H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -21645-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  G lom ed.
(C SN Q : D om in ion  
Pharm acal, đ ịa  chỉ: 6111 , 
A v en u e  R oyalm ount, 
Suite  100, M ontreal, 
Q uebec  C anada, H 4 P  
2 T 4 )

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

51 Ketocrom 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  6 v iên V D -21670-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O PV .

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

52 Lomepen 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  6 viên; hộp 
10 vỉ x  6 viên

V D -21673-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  O PV .

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

53 Metozamin 500 M etfo rm in  H C l 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
2  vỉ x  10 viên

V D -21675-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  O PV .

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

54 Ozaform 500 M etfo rm in  H C l 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
2  vỉ x  10 viên

V D -21680-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O PV .

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

55 Azihasan 125 A zith ro m y cin  125 m g (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

125m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  6 gói, 30 gói x  1,5g V D -21766-14 C ông  ty  T N H H  H a  san- 
D erm apharm .

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n , h uyện  T huận  A n , tỉn h  B ìn h  
D ương.

V iệt N am

56 Glumeform 500 M etfo rm in  hydroclorid  500 mg 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -21779-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G .

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

57 Cefixim 400 tab C efix im  40 0  m g (dướ i dạng 
C efix im  trihydra t)

400m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; H ộp  
1 vỉ, 3 vỉ x  10 v iên

V D -21791-14 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U SA .

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

58 Ficemix 400 C efix im  40 0  m g (dướ i dạng 
C efix im  trihydra t)

400m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; H ộp  
1 vỉ, 3 vỉ x  10 v iên

V D -21792-14 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U SA .

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M inh.

V iệ t N am

59 Apitim 5 A m lo d ip in  5 m g (dướ i dạng 
A m lo d ip in  besila t 6 ,9  m g)

5m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -2 1 8 1 1-14 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang.

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ  , P . A n  H oà, 
Q . N in h  K iều , TP. C ần  Thơ.

V iệt N am

60 Montegol FC M onte lukast 10 m g (dướ i dạng 
M onte lukast natri)

10mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -21840-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  G lom ed.
(C SN Q : D om in ion  
Pharm acal, đ ịa  chỉ: 6111 , 
A v en u e  R oyalm ount, 
Suite  100, M ontreal, 
Q uebec  C anada, H 4 P  
2 T 4 )

35 Đ ại lộ T ự  do , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

61 Azicrom 250 A zith ro m y cin  2 50m g (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  6 v iên V D -21871-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  O PV .

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  2, 
Đ ồ n g  N ai.

V iệ t N am

62 Clarithro 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
10 vỉ x  10 viên; hộp  1 
chai 100 v iên

V D -21913-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V idipha.

ấp T ân B ình , x ã  T ân H iệp , h uyện  Tân 
U yên , B ìn h  D ương.

V iệt N am
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63 Clarividi 500 C larith rom ycin 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên; hộp 
1 chai 100 v iên

V D -21914-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V idipha.

ấp T ân B ình , x ã  T ân H iệp , h uyện  Tân 
U yên , B ìn h  D ương.

V iệt N am

64 Petrimet MR T rim etazid in  H C l 35m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  chậm

H ộ p  1 vỉ, 6 vỉ, 30  vỉ x  
10 v iên

V D -22058-14 C ông  ty  T N H H  U nited  
In ternational Pharm a.

Số 16 V S IP  n ,  đư ờ ng  số 7, K h u  công 
nghiệp  V iệ t N am -S ingapore  II, K h u  
liên  hợp  C ô n g  ngh iệp -D ịch  vụ-Đ ô thị 
B ìn h  D ư ơ ng , phư ờ n g  H ò a  P h ú , Tp. 
T hủ  D ầu  M ột, t ỉn h  B ìn h  D ương.

V iệt N am

65 Cedonkit 250 C efurox im e 250m g (dưới dạng 
cefurox im e axety l)

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  6 viên; hộp 4 
vỉ x  6 v iên

V N -18242-14 D elta  P h a rm a  L im ited. T arakandi, P ak u n d ia , K ish o reg an j. B angladesh

66 Metformin Denk 
1000

M etfo rm in  1000m g (dưới dạng 
M etfo rm in  H C l)

1000m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -18292-14 D en k  Pharm a G m bH  & 
Co. Kg.

G o llstrabe  1, 84529  T ittm orning. G erm any

67 Lufixime 400 C efix im 400m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  6 v iên V N -18140-14 L u p in  L td. 198-202 , N e w  Industria l A rea  N o. 2 , 
M and ideep  4 6 2 0 4 6 , D ist. R a isen , M P.

Ind ia

Đợt 11: Quyết định số 3477/QĐ-BYT ngày 19/8/2015
1 Vinaflam 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  

axetil)
500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên , hộp  1 

vỉ x  10 v iên
V D -21798-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 

A rm ephaco  - X í nghiệp  
dư ợ c  phẩm  150

Số 112 T rần  H ư n g  Đ ạo , quận  1, TP. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

2 Zincap C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  5 v iên V D -14114-11 X í ngh iệp  dư ợ c p hẩm  150 - 
C ông  ty  dư ợ c  và  T T B Y T  
Q uân  đội

Số 112 T rần  H ư n g  Đ ạo , quận  1, TP. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

3 Vanmenol C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên  nén  
dài bao  ph im

V D -14113-11 X í ngh iệp  dư ợ c p hẩm  150 - 
C ông  ty  dư ợ c  và  T TB  y  tế 
Q uân  đội

Số 112 T rần  H ư n g  Đ ạo , quận  1, TP. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

4 Opecipro 500 C iprofloxacin 500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  7 viên; hộp  1 
chai x  100 v iên

V D -9474-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K h u  công  nghiệp 
B iên  H o à  2 , Đ ồng  N ai

V iệt N am

5 Cefixim Uphace 
50

C efix im  trihydra t B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch H ộ p  14 gói x  1 gam V D -7609-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  25

Số 4 48B  N g u y ễn  T ất T hành , quận 4, 
TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

6 Orafort 200 O floxacin 2 0 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -15370-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch, huyện  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

7 Mecam 7,5 M elox icam 7,5 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x  
10 v iên

V D -9325-09 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch, huyện  N h ơ n  
T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

8 Droxicef 250mg C efadrox il (dướ i dạng 
m onohydrat)

2 5 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; Lọ 
2 0 0  v iên

V D -7717-09  
S Đ K  cập nhật:
V D -2 3 8 3 4 -15

C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166 - 170 N g u y ễn  H u ệ , T uy H òa, 
P h ú  Y ên

V iệt N am
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9 Opeazitro 250 A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

250m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  6 v iên V D -12898-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K h u  công  nghiệp 
B iên  H ò a  2 , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

10 Lodimax 10mg A m lo d ip in  10m g (tư ơng  đươ ng  
với A m lod ip in  besylat: 13,87 m g)

10 mg V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -11089-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  O P V

Số 2 7 , đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
Tp. B iên  H ò a , Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

11 Klamentin 625 A m oxicillin  trih y d ra t tư ơ ng  
đư ơ ng  500m g A m oxicilin ; 
C lavu lanate  P o tassiu m  &  A vicel 
tư ơ n g  đư ơ n g  125m g A cid  
clavu lan ic

A m oxic illin  500 
m g; A cid  clavulanic  
125 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  4  v iên V D -7877-09 ; 
S Đ K  cập nhật: 
V D -22768-15

C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

Số 2 8 8  B is  N g u y ễn  V ăn  C ừ , Tp. C ần 
T hơ

V iệt N am

12 Klamex 625 A m oxicillin  trih y d ra t tư ơ ng  
đư ơ ng  500m g A m oxicilin ; 
C lavu lanate  P o tassiu m  &  A vicel 
tư ơ n g  đư ơ n g  125m g A cid  
clavu lan ic

A m oxic illin  500 
m g; A cid  clavulanic  
125 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  4  v iên V D -13284-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

Số 2 8 8  B is  N g u y ễn  V ăn  C ừ , Tp. C ần 
T hơ

V iệt N am

13 Klamex 1g A m oxicillin  trih y d ra t tư ơ ng  
đư ơ ng  875m g A m oxicilin ; 
C lavu lanat P o tassiu m  &  A vicel 
tư ơ n g  đư ơ n g  125m g A cid  
clavu lan ic

A m oxic illin  875 
m g; A cid  clavulanic  
125 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 v iên V D -10009-10 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

Số 2 8 8  B is  N g u y ễn  V ăn  C ừ , Tp. C ần 
T hơ

V iệt N am

14 Klamentin 1g A m oxicillin  (dướ i dạng 
A m o x ic ilin  trihydra t) 875m g; 
A c id  c lavu lan ic  (dướ i dạng  K ali 
C lavu lanat &  A vicel) 125m g

A m oxicillin  875 
m g; A cid  clavulanic  
125 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 v iên V D -22422-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

Số 2 8 8  B is  N g u y ễn  V ăn  C ừ , P. A n  
H ò a , Q . N in h  K iều , Tp. C ần  T hơ

V iệt N am

15 Clarithromycin
500

C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -22171-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  K h án h  H ò a

Đ ư ờ n g  2  tháng  4 , phư ờ n g  V ĩn h  H òa, 
TP. N h a  T rang, K h án h  H ò a

V iệt N am
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16 Cefimbrano 200 C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t)

200m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -22232-15 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

17 Lotrial S-200 C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t)

2 0 0  m g/ gói 3g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10, 14, 2 0  gói x  3g V D -2 2 7 1 1-15 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

18 Cefixime Uphace 
100

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

100m g/ gói 2g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  2  gam V D -22546-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T W  25

Số 4 4 8 B , N g u y ễn  T ất T hành , quận 4, 
TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

19 Cefurimaxx 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -22144-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  H à  Tây

L a  K h ê , V ăn  K h ê , H à  Đ ông , H à  N ội V iệt N am

20 Cefurimaxx 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -22145-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  H à  Tây

L a  K h ê , V ăn  K h ê , H à  Đ ông , H à  N ội V iệt N am

21 Dom-Amlodipine
10

A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

10 mg V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 viên. H ộp 
1 chai x  100 v iên

V D -22131-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  G lom ed 
(C SN Q : D om in ion  
P arm acal, đ ịa  chỉ: 6111 , 
A v en u e  R oyalm ount, 
Suite  100, M ontreal, 
Q uebec  C anada, H 4 P  
2 T 4 )

Số 35 Đ ại lộ T ự  do, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

22 Dom-Amlodipine
5

A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

5 m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 viên. H ộp 
1 chai 100 v iên

V D -22132-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  G lom ed 
(C SN Q : D om in ion  
P arm acal, đ ịa  chỉ: 6111 , 
A v en u e  R oyalm ount, 
Suite  100, M ontreal, 
Q uebec  C anada, H 4 P  
2 T 4 )

Số 35 Đ ại lộ T ự  do, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

23 Glucosix 850 M etfo rm in  hydroch lorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -22092-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
D anapha

Số 253  D ũ n g  S ĩ T hanh  K hê, Tp. Đ à  
N ăng

V iệt N am

24 Golddicron G liclazide 30m g V iên  nén  giải phóng  
có k iểm  soát

H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V N -18660-15 V alpharm a In ternational 
S .p .a

V ia  G. M orgagni, 2 -4 7 8 6 4  P ennabilli 
(R N )

Italy

25 Metozamin 850 M etfo rm in  H C l 850m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
2  vỉ x  10 viên

V D -22199-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  O P V

Số 27  đư ờ ng  3A , K C N  B iên  H o à  2 , 
T P .B iên  H ò a , Đ ồng  N ai

V iệt N am

26 Mitafix C efix im 100m g/ gói 1,5g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  12 gói 1,5g V D -22078-15 C hi n h án h  C T C P  
A rm ephaco

112 T rần H ư n g  Đ ạo , quận  1, TP. H ồ  
C hí M inh

V iệt N am
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27 Plendil F elod ip ine 5m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -17835-14 A straZ eneca  A B ,
(cơ  sở  đó n g  gói: In terph il 
L abora to ries Inc., 
C an lu b an g  Industria l 
E state , B o. P ittland , 
C abuyao , L aguna, 
Ph ilipp ines)

SE-151 85 Sodertalje, Sw eden Sw eden

28 Pyme Diapro MR G liclazid 30 mg V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  2 0  v iên , hộp 
2  vỉ x  30  viên

V D -22608-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

Số 166 - 170 N g u y ễn  H u ệ , T uy H oà, 
P h ú  Y ên

V iệt N am

29 Seroquel XR Q uetiap in  (dướ i dạng  Q uetiap in  
fum arat)

200m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -18810-15 A straZ eneca  
Pharm aceu tica ls LP.
(cơ  sở  đó n g  gói: 
A straZ eneca  
P harm aceu tica l C o., L td. 
Đ ịa  chỉ: Số 2 , đư ờ ng  
H u angshan , W uxi, 
J iangsu , T rung  Q uốc)

N ew ark , D E  19702, U S A U S A

30 Seroquel XR Q uetiap in  (dướ i dạng  Q uetiap in  
fum arat)

300m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -1 8 8 1 1-15 A straZ eneca  
Pharm aceu tica ls LP.
(cơ  sở  đó n g  gói: 
A straZ eneca  
P harm aceu tica l C o., L td. 
Đ ịa  chỉ: Số 2 , đư ờ ng  
H u angshan , W uxi, 
J iangsu , T rung  Q uốc)

N ew ark , D E  19702, U S A U S A

31 Seroquel XR Q uetiap in  (dướ i dạng  Q uetiap in  
fum arat)

400m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -18812-15 A straZ eneca  
Pharm aceu tica ls LP.
(cơ  sở  đó n g  gói: 
A straZ eneca  
P harm aceu tica l C o., L td. 
Đ ịa  chỉ: Số 2 , đư ờ ng  
H u angshan , W uxi, 
J iangsu , T rung  Q uốc)

N ew ark , D E  19702, U S A U S A
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32 Seroquel XR Q uetiap in  (dướ i dạng  Q uetiap in  
fum arat)

50m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -18813-15 A straZ eneca  
Pharm aceu tica ls LP.
(cơ  sở  đó n g  gói: 
A straZ eneca  
P harm aceu tica l C o., L td. 
Đ ịa  chỉ: Số 2 , đư ờ ng  
H u angshan , W uxi, 
J iangsu , T rung  Q uốc)

N ew ark , D E  19702, U S A U S A

33 Tipharmlor A m lo d ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besila te)

5 m g V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 viên; 
hộp  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
1 chai 100 v iên

V D -22514-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T ipharco

Số 15 Đ ốc B in h  K iều , p h ư ờ ng  2 , Tp. 
M ỹ  T ho, tỉn h  T iền  G iang

V iệt N am

34 Uphaxime 200 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -22551-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T W  25

Số 4 4 8 B , N g u y ễn  T ất T hành , quận 4, 
TP. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

35 Vizicin 125 A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  D ihydra te)

125 m g/ gói 1,5 g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  6 gói, 30 gói x  1,5g V D -22344-15 C ông  ty  T N H H  H a  san- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n , h uyện  T huận  A n , tỉn h  B ìn h  
D ư ơ n g

V iệt N am

36 Dozidine MR 
35mg

T rim etazid in  d ihydroclorid 35m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  chậm

H ộ p  6 vỉ x  10 v iên V D -22629-15 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

Số 66 Q uốc lộ 30 , P. M ỹ  P h ú , TP. 
C ao  L ãnh , tỉn h  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

37 Xorimax 250mg C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -18958-15 S andoz G m bH B iochem iestrasse  10, 62 5 0  K undl A ustria

38 Zaniat 125 C efu rox im  (dưới dạng  cefurox im  
axetil)

125m g/gói 3g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  12 gói x  3g V D -22235-15 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

Đợt 12 - Quyết định số 5648/QĐ-BYT ngày 31/12/2015
1 Stacetam 800mg P iracetam 800 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -22231-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 

p hẩm  T rung ương  2
L ô  2 7 , K h u  công  nghiệp  Q uang  M inh , 
M ê  L inh , H à  N ội

V iệt N am

2 Cefuroxime
250mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -22939-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H o à  X á, T P 
N a m  Đ ịn h

V iệt N am

3 Cefuroxime
500mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -22940-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H o à  X á, T P 
N a m  Đ ịn h

V iệt N am

4 Orenko C efix im 2 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -23074-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TV. P harm

2 7  Đ iện  B iên  P hủ , F. 9, TP. T rà  V inh, 
T ỉnh  T rà V inh

V iệt N am

5 Cefixim 400 C efix im  (dướ i dạng  cefix im  
trihydra t)

4 0 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -22821-15 C ông  ty  T N H H  U S 
pharm a U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, Tp. H c M

V iệt N am

6 Tacerax 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  mg T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói, 14 gói, 20 
gói x  3g

V D -23430-15 C ông  ty  T N H H  U S 
pharm a U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, Tp. H C M

V iệt N am

7 Glisan 30MR G liclazid 30 mg V iên  nén  tác  dụng 
kéo dài

H ộ p  2  vỉ, 10 vỉ x  30 
v iên

V D -23328-15 C ông  ty  T N H H  H a  San - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , Phư ờng  
B ìn h  H ò a , thị x ã  T huận  A n , B ình  
D ư ơ n g

V iệt N am

8 Vashasan MR T rim etazid in  d ihydroclorid 35 mg V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  2  vỉ, 3 vỉ x  30 v iên V D -23333-15 C ông  ty  T N H H  H a  San - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , Phư ờng  
B ìn h  H ò a , thị x ã  T huận  A n , B ình  
D ư ơ n g

V iệt N am
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9 Timol Neo A m lo d ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besila te)

5 m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23432-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, x ã  H iệp  P hư ớc, 
h uyện  N h ơ n  T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

10 Zaniat 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; hộp  2 
vỉ x  10 v iên

V D -23056-15 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , huyện  Tân 
U yên , B ìn h  D ương.

V iệt N am

11 Zaiiiat 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; hộp  2 
vỉ x  10 v iên

V D -23057-15 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , x ã  T ân  H iệp , h u y ện  Tân 
U yên , B ìn h  D ương.

V iệt N am

12 Gluphakaps
850mg

M etfo rm in  hydroclorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  1 lọ 50 viên

V D -22995-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Q uảng  B ìn h

4 6  Đ ư ờ n g  H ữ u  N g h ị - TP. Đ ồng  H ớ i - 
Q uảng  B ìn h

V iệt N am

13 Quafa-Azi
250mg

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

2 5 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ, 5 vỉ x  6 viên; 
H ộ p  2  vỉ, 5 vỉ x  10 v iên

V D -22997-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Q uảng  B ìn h

4 6  Đ ư ờ n g  H ữ u  N g h ị - TP. Đ ồng  H ớ i - 
Q uảng  B ìn h

V iệt N am

14 Quafa-Azi
500mg

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 500m g

500 mg V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  3 viên; H ộp  
2  vỉ x  10 viên; L ọ  100 
v iên

V D -22998-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Q uảng  B ìn h

4 6  Đ ư ờ n g  H ữ u  N g h ị - TP. Đ ồng  H ớ i - 
Q uảng  B ìn h

V iệt N am

15 Zinaxtab 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -23087-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T W  25

4 4 8 B , N g u y ễn  T ất T hành , Q. 4 , TP. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

16 Clatab 500mg C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; H ộp 
2  vỉ x  5 v iên

V D -23102-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc T Ư  
M ed ip lan tex

T h ô n  T rung  H ậu , x ã  T iền  P hong , 
h uyện  M ê  L in h , H à  N ội

V iệt N am

17 Hadiclacin 500 C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, hộp 5 vỉ, hộp 
10 vỉ x  5 v iên  (vỉ A l- 
P V C ); hộp 2  vỉ, hộp  5 
vỉ, hộp  10 vỉ x  10 v iên  
(vỉ A l-P V C ); hộp  2  vỉ, 
hộp  5 vỉ, hộp 10 vỉ x  5 
v iên  (vỉ A l-A l); hộp 2 
vỉ, hộp  5 vỉ, hộp 10 vỉ x  
10 v iên  (vỉ A l-A l). Lọ 
50 v iên , lọ 100 viên

V D -22758-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc H à  
T ĩnh

167 H à  H u y  T ập, Tp. H à  T ĩnh, tỉnh  
H à  T ĩnh

V iệt N am

18 Crocin Kid - 100 C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

100 mg T huốc b ộ t uống H ộ p  14 gói x  2g , hộp 25 
gói x  2g

V D -23207-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

19 Pyme AM10 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

10 mg V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  15 v iên , hộp 
3 vỉ x  10 v iên , hộp 10 vỉ 
x  14 v iên

V D -23218-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên  - V iệ t N am

V iệt N am

20 Pyme AM5 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

5 m g V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  15 v iên , hộp 
3 vỉ x  10 v iên , hộp 10 vỉ 
x  14 v iên

V D -23219-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

21 PymeAZI 500 A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V D -23220-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

22 Egilok M etopro lo l tartrate 100 mg V iên  nén H ộ p  1 lọ 60 viên V N -18890-15 E g is P harm aceu tica ls 
P u b lic  L td ., Co.

99 0 0  K orm end , M atyas k iraly  u t 65 H ungary

23 Egilok M etopro lo l tartrate 50 mg V iên  nén H ộ p  1 lọ 60 viên V N -18891-15 E g is P harm aceu tica ls 
P u b lic  L td ., Co.

99 0 0  K orm end , M atyas k iraly  u t 65 H ungary
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24 PMS-Imedroxil
500mg

C efadroxil 500 mg V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  12 v iên V D -20202-13 C hi n h án h  3 - C ông  ty  cổ 
ph ần  dư ợ c phẩm  
Im expharm  tại B ìn h  
D ư ơ n g

Số 2 2 , đư ờ ng  số 2 , K h u  công  nghiệp  
V iệ t N a m  - S ingapore  II, p h ư ờ ng  H ò a  
P h ú , T P T hủ  D ầ u  M ộ t, B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

25 Rusartin V alsartan 80 mg V iên  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -11322-10 C ông  ty  R oussel V iệ t N am Số 01 , Đ ư ờ n g  03 V S IP  - T huận  A n- 
B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

Đợt 13: Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 29/02/2016
1 Klamentin 250 A m o x icilin  (dướ i dạng 

A m o x ic ilin  trihydra t) 2 5 0  mg; 
A c id  c lavu lan ic  (dướ i dạng  kali 
c lavu lana t &  Silicon d ioxyd) 
31 ,25  mg

250m g,
31 ,25m g

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  1g V D -22767-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

2 8 8  B is, N g u y ễn  V ăn  C ừ, p h ư ờ ng  A n  
H ò a , Q u ận  N in h  K iều , Tp. C ần  T hơ

V iệt N am

2 Cefurovid 500 C efu rox im  (dạng C efurox im  
axetil) 500 mg

500m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -13904-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  V id ipha

Số 17, N g u y ễn  V ăn  T rỗi, p h ư ờ ng  12, 
quận  P h ú  N h u ận , Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

3 Pidocar C lopidogrel 75m g (dướ i dạng 
C lopidogrel biSulfat)

75m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  14 v iên V D -16658-12 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

4 Esomeprazol 
Stada 40 mg

E som eprazo l (dướ i dạng  vi hạt 
E som eprazo l m agnesi d ihydrat) 
4 0  m g

40m g V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -22670-15 C ông  ty  T N H H  L D  S tada  - 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n  - B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

5 pms-Opxil 500 
mg

C ephalex in  (dướ i dạng 
C ephalex in  m onohydrat) 500m g

500m g V iên  nang  cứng 
(xanh  - xan h )

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -18300-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Im expharm

Số 2 2 , Đ ư ờ n g  số 02 , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore  II, th àn h  phố  T hủ  D ầu  M ột, 
tỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

6 Agirovastin 20 R osuvasta tin  ca lc ium  tư ơ ng  
đư ơ ng  20  m g R osuvasta tin

20m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -13317-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A gim expharm

K h ó m  T hạnh  A n , P . M ỹ  T hớ i, TP. 
L o n g  X uyên , A n  G iang

V iệt N am

7 Cefuroxime
125mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 125m g

125m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  3 ,5g V D -23598-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H ò a  X á , TP. 
N a m  Đ ịn h , tỉn h  N am  Đ ịn h

V iệt N am

8 TV. Cefuroxime C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, 3 vỉ x  10 viên; 
C hai 100 v iên , 2 0 0  v iên

V D -23721-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TV. P harm

2 7  Đ iện  B iên  P hủ , F .9 , TP. T rà  V inh, 
tỉn h  T rà  V inh

V iệt N am
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9 Zinaxtab 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -23725-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T W  25

4 4 8 B , N g u y ễn  T ất T hành , quận  4 , TP.
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

10 Cefuro-B 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 250m g

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -23816-15 C ông  ty  cổ p hần  L D  dược 
p hẩm  M edipharco- 
T enam yd B R  s.r.l

Số 8, N g u y ễn  T rường  Tộ, P . P hư ớc 
V ĩnh , TP. H uế, T hừ a  T hiên  H uế

V iệt N am

11 Cefuro-B 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500m g

500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -23817-15 C ông  ty  cổ p hần  L D  dược 
phẩm  M edipharco- 
T enam yd B R  s.r.l

Số 8, N g u y ễn  T rường  Tộ, P . P hư ớc 
V ĩnh , TP. H uế, T hừ a  T hiên  H uế

V iệt N am

12 Orabakan 200 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 2 0 0  m g

200m g V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ, 10 vỉ x  10 
viên. H ộp  1 chai x  100 
v iên

V D -23475-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
M in h  H ải

322  L ý  V ăn  L âm , P hư ờ ng  1, Tp. C à 
M au , T ỉnh  C à M au

V iệt N am

13 Fudcime 200 mg C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 2 0 0  m g

200m g V iên  nén  ph ân  tán H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 
10 vỉ x  10 viên. C hai 30 
v iên , 60 v iên , 100 v iên

V D -23642-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
p hẩm  P h ư ơ n g  Đ ông

L ô  số 7 , đư ờ ng  số 2 , K C N . T ân Tạo, 
P . T ân Tạo A , Q. B ìn h  T ân, TP. H ồ 
C hí M inh

V iệt N am

14 Cardivasor A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besila t) 5m g

5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; chai 
500 viên; chai 1000 viên

V D -23869-15 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51- Đ ư ờ n g  số 2 - K C N  T ân  Tạo- 
Q . B ìn h  Tân- TP. H C M  - V iệ t N am

V iệt N am

15 GliritDHG
500mg/5mg

M etfo rm in  H C l 500 mg; 
G libenclam id  5 m g

5m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23466-15 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ  , P . A n  H oà, 
Q . N in h  K iều , TP. C ần  T h ơ  - V iệt 
N am

V iệt N am

16 Aziphar 200 M ỗi gói 5g chứa: A zith rom ycin  
(dướ i dạng  A zith rom ycin  
d ihydrat) 200  mg

5m g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  12 gói x  5g V D -23799-15 C ông  ty  cổ p hần  hoá-dược 
p hẩm  M ekophar

297 /5  L ý  T hư ờng  K iệt, quận 11, Tp. 
H ồ  C hí M in h  - V iệ t N am

V iệt N am

17 Negacef125 M ỗi gói 4g  chứa: C efurox im  
(dướ i dạng  C efu rox im  axetil)
125m g

125m g T huốc cốm  uống H ộ p  10 gói x  4g , hộp 14 
gói x4g

V D -23844-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên  - V iệ t N am

V iệt N am

18 Pymetphage 1000 M etfo rm in  H C l 1000 mg 1000m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên , hộp 
4  vỉ x  15 viên

V D -23851-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên  - V iệ t N am

V iệt N am

19 Metformin Stada 
500 mg

M etfo rm in  H C l 500 m g 500m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
6 vỉ x  10 viên

V D -23976-15 C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơ n g  - 
V iệ t N am

V iệt N am

20 Venlafaxine 
Stada 75 mg

V enlafax in  (dướ i dạng  ven lafax in  
H C l) 75 mg

75m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -23984-15 C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơ n g  - 
V iệ t N am

V iệt N am

21 Tacerax 125 mg C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 125 mg;

125m g T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10, 14, 2 0  gói x  1,5 

g

V D -24057-15 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, Tp. H c M

V iệt N am
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1 pms - Pharmox 
250 mg

A m oxicillin  (dướ i dạng 
A m oxic illin  trihydra t)

2 5 0  mg T huốc cốm  p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  12 gói x  1g V D -18302-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Im expharm

Số 04 , đư ờ ng  30 /4 , Tp. C ao  L ãnh , 
tỉn h  Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

2 Dogastrol 40 mg Pan top razo l (dướ i dạng 
Pan top razo l natri sesqu ihydra t 
4 2 ,23  m g)

40  mg V iên  nén  bao ph im  
tan  tro n g  ruộ t

H ộ p  3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x  
10 viên.
C hai 100 v iên , 2 0 0  v iên , 
2 5 0  v iên , 500 v iên

V D -22618-15 C ông  ty  cổ p hần  sản  x u ấ t - 
th ư ơ n g  m ại D ư ợ c  phẩm  
Đ ô n g  N am

L ô  2 A , Đ ư ờ n g  số 1A, K h u  công 
nghiệp  T ân Tạo, Q uận  B ìn h  T ân, Tp. 
H ồ  c h í  M inh

V iệt N am

3 Amlodipin 5mg A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besila t)

5 m g V iên  nang H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -12402-10 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  V id ipha

Ấ p  T ân  B ìn h , X ã  T ân  H iệp , H uyện  
T ân  U yên , T ỉnh  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

4 Rosuvas Hasan 
10

R osuvasta tin  (dướ i dạng 
R osuvasta tin  calcium )

10 mg V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -19186-13 C ông  ty  T N H H  H asan  - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , T huận  
A n , T ỉnh  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

5 Midancef 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  m g V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -20226-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , k Cn  H ò a  X á , Tp. 
N a m  Đ ịnh.

V iệ t N am

6 Clopistad C lopidogrel (dướ i dạng 
C lopidogrel b isu lphat)

75 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23964-15 C ông  ty  T N H H  L D  Stada 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại L ộ  T ự  D o , K C N  V iệt N a m  - 
S ingapore, T huận  A n , T ỉnh  B ình  
D ư ơ n g

V iệt N am

7 Fabamox 500 A m oxicilin 500 mg V iên  nang H ộ p  5 vỉ x  12 v iên V D -6330-08  
(đư ợ c gia hạn , có 
h iệu  lực đến  ngày 

02 /6 /2017)

C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 -  
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, Tp. 
H à  N ội

V iệt N am

8 Cetirizine Stada 
10 mg

C etiriz in  d ihydroch lorid 10 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
5 vỉ x  10 viên; hộp 1 
chai 500 v iên

V D -18108-12 C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , T ỉnh  B ình  
D ư ơ n g

V iệt N am

9 Metformin
850mg

M etfo rm in  H C l 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  4  vỉ x  15 v iên V D -14770-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , phư ờ n g  2 , thành  
phố  M ỹ  T ho, T ỉnh  T iền  G iang

V iệt N am

10 Glumerif 4 G lim epirid 4  m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -22032-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

11 Glumerif 2 G lim epiride 2  m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -21780-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

12 Cefuroxime
125mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
proxetil)

125 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 túi x  1 vỉ x  10 
v iên

V D -24230-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H o à  X á, Tp. 
N a m  Đ ịnh.

V iệ t N am

13 Cazerol C arbam azepin 2 0 0  mg V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -24425-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Yên.

V iệ t N am

14 PymeAZI 250 A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

2 5 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  6 v iên V D -24450-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Yên.

V iệ t N am

15 Vaspycar MR T rim etazid in  H C l 35 mg V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  có k iểm  
soát

H ộ p  2  vỉ x  30  v iên , hộp 
1 vỉ x  30  viên

V D -24455-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H oà, 
T ỉnh  P h ú  Yên.

V iệ t N am

16 Nifedipin T20 
Stada retard

N ifed ip in 20  mg V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -24568-16 C ông  ty  T N H H  L D  Stada- 
V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , T ỉnh  B ình  
D ương.

V iệt N am
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17 Cefimbrano 100 C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

G ói 2g  chứ a  
C efix im  100 mg

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói x  2g V D -24308-16 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ip h a  tại B ìn h  D ư ơng

ấp T ân B ình , x ã  T ân H iệp , hyện  Tân 
U yên , T ỉnh  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

18 Zanmite 125 mg C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

125 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -24197-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  H à  Tây

Tổ dân  phố  số 4 , P h ư ờ n g  L a  K hê, 
Q uận  H à  Đ ông , Tp. H à  N ội.

V iệ t N am

19 Hasanlor 5 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

5 m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -24555-16 C ông  ty  T N H H  H a  san- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n , p h ư ờ ng  B ìn h  H ò a , th ị x ã  T huận  
A n , T ỉnh  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

20 Carbamazepin 
200 mg

C arbam azepin 2 0 0  mg V iên  nén H ộ p  1 lọ x  100 v iên V D -23439-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
D an ap h a

253  D ũ n g  S ĩ T h an h  K h ê , Tp. Đ à 
N ăng

V iệt N am

21 Apitim 5 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besila t 6 ,9  m g)

5 m g V iên  nang  cứng 
(vàng-trắng)

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -24010-15 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

22 GliritDHG 500
mg/2,5mg

M etfo rm in  H C l G libenclam id M etform in  H C l 500 
mg;
G libenclam id  2,5 
mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -24598-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

23 GliritDHG
500mg/5mg

M etfo rm in  H C l G libenclam id M etform in  H C l 500 
mg;
G libenclam id  5 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -24599-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

24 Haginat 125 C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

G ói 3 ,5g  chứa 
C efu rox im  125 m g

T huốc cốm  p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  3 ,5g V D -24607-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

25 Haginat 500 C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -24608-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

26 Cefixime Uphace 
50

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

50 mg B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói x  1g V D -24336-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T W  25

4 4 8 B , N g u y ễn  T ất T hành , quận  4 , TP. 
H ồ  C hí M inh

V iệt N am

27 Atorvastatin 20 
mg

A to rv asta tin  (dướ i dạng 
A to rv asta tin  calci trihydra t)

20  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 2  vỉ x  10 v iên V D -24479-16 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  Y  tế  D om esco

66 , quốc lộ 30 , P. M ỹ  P h ú , TP. C ao 
L ãn h , T ỉnh  Đ ồ n g  Tháp.

V iệ t N am

28 Trimpol MR T rim etazid ine  d ihydroch lo ride 35 mg V iên  nén  giải phóng  
chậm

H ộ p  6 vỉ x  10 v iên V N -19729-16 Po lfa rm ex  S.A. Jo ze fo w  9 Street, 9 9 -300  K utno , 
P o land

P oland

29 Glycinorm-80 G liclazid 80 mg V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -19676-16 Ip ca  L abora to ries L td. P lo t N o. 2 5 5 /1 , A th a l, S ilvassa, 
P in .3 9 6  23 0 , (D & N H ), Ind ia

Ind ia

30 Garosi A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  triihydra te)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V N -19590-16 B luepharm a- Indústria  
Farm acêu tica l, S.A . (Fab .)

São M artinho  do  B ispo , 3045-016  
C oim bra , Portugal

Portugal

31 Duotrol G lyburide;
M etfo rm in  hydroch loride

G lyburide  5 mg; 
M etform in  
hydroch loride  500 
mg

V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -19750-16 U S V  Ltd. H -1 7 /H -1 8  O ID C , M ah atm a G andhi 
U d y o  N agar, D abhel, D am an  396210  
R egd. B .S .D . G iovandi M um bai 
4 0 0 0 8 8 , Ind ia

Ind ia

32 Venlif OD 150 V enlafax in  (dướ i dạng 
V en lafax in  H C l)

150 mg V iên  nang  giải phóng  
kéo dài

H ộ p  1 vỉ x  7 v iên V N -19747-16 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana, Ind ia Ind ia

33 Venlif OD 75 V enlafax in  (dướ i dạng 
V en lafax in  H C l)

75 mg V iên  nang  giải phóng  
kéo dài

H ộ p  2  vỉ x  7 v iên V N -19748-16 T orren t Pharm aceu tica ls 
L td.

In d rad -3 8 2 7 2 1 , D ist. M ehsana, Ind ia Ind ia
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1 Mypara Paracetam ol 500m g 500 mg V iên  nén  sủi bọ t H ộ p  1 tu ý p  10 v iên , hộp 
2  tu ý p  10 v iên , hộp 4  vỉ 
x  4  v iên

V D -23873-15 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51, Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, 
quận  B ìn h  T ân, Tp. H C M .

V iệt N am

2 Yafort L evetiracetam  500m g 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 viên; V D -20610-14 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco  - X í nghiệp  
dư ợ c  phẩm  150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , P hư ờ ng  P h ạm  
N g ũ  L ão , Q uận  1, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

3 Hapacol 80 Paracetam ol 80m g 80 mg T huốc b ộ t sủi bọ t H ộ p  2 4  gói x  1,5g thuốc 
bột;

V D -20561-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

4 Rosuvas Hasan 5 R osuvasta tin  (dướ i dạng 
R osuvasta tin  calcium ) 5m g

5 m g V iên  nén H ộ p  03 vỉ x  10 v iên , 05 
vỉ x  10 v iên , 10 vỉ x  10 
v iên

V D -25026-16 C ông  ty  T N H H  H asan  - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  công  nghiệp  Đ ồng  
A n , P h ư ờ n g  B ìn h  H ò a , Thị x ã  T huận  
A n , tỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

5 Fabamox 250 A m o x icilin  (dướ i dạng 
A m o x ic ilin  trihydra t) 2 5 0  m g

2 5 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  5 vỉ x  12 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -25791-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ội

V iệt N am

6 Firstlexin 500 C ephalex in 500 mg V iên  nang H ộ p  2  vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -15815-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , H à  N ội (SX: 
T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội)

V iệ t N am

7 Fabafixim 400 C efix im 4 0 0  mg V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -15805-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , H à  N ội (SX: 
T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội)

V iệ t N am

8 Glasxine D iacerein 50 mg V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -17702-12 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51, Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, 
Q uận  B ìn h  T ân  - Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

9 Lamivudine Savi 
100

L am ivud in 100 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
1 chai 2 5 0  v iên

V D -21891-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  k C n  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
Q uận  7, Tp. H ồ  C hí M in h

V iệt N am

10 Mypara 500 P aracetam ol 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 viên, 
chai 100 v iên , chai 200  
v iên , chai 500 v iên

V D -21006-14 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51, Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, 
Q uận  B ìn h  T ân, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

11 Aldoric fort C elecoxib 2 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; hộp 
1 chai 100 v iên

V D -21001-14 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51, Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, 
Q uận  B ìn h  T ân, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

12 Neuralmin 75 P regabalin 75 mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  14 v iên , hộp 
4  vỉ x  14 viên

V D -20675-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  B oston  V iệ t N am

Số 4 3 , Đ ư ờ n g  số 8, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

13 Cefastad 500 C ephalex in  kh an  500m g 500 mg V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 v iên , lọ 
2 0 0  v iên

V D -12507-10 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

14 Diacerein 50-HV D iacerein 50 mg V iên  nang  cứng H ộ p  5 vỉ x  10 v iên , chai 
100 v iên

V D -20604-14 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

15 Midantin
250/31,25

A m oxicillin  (dướ i dạng 
A m oxic illin  trihydra t);
A c id  c lavu lan ic  (dướ i dạng  K ali 
c lavu lanat)

M ỗi gói chứa: 
A m oxic illin  250  
mg;
A cid  clavulanic  
31 ,25 m g

B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  12 gói 1,5g bộ t pha  
h ỗ n  d ịch  uống

V D -21660-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ơ n g  N 4 , K C N  H o à  X á, Tp. 
N a m  Đ ịn h

V iệt N am

4Ữ



16 Clarithromycin
500mg

C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  dài bao  
ph im

H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -11149-10  
(đư ợ c g ia  hạn 

h iệu  lực số đăng 
ký đến  ngày
3 1 / 5/2 0 1 7 )

C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , phư ờ n g  2 , thành  
phố  M ỹ  T ho, tỉn h  T iền  G iang

V iệt N am

17 SaVi Prolol 5 B isopro lo l fum arat 5 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23656-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

18 Hafixim 100 C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

M ỗi gói 1,5g chứa: 
C efix im  100 mg

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -24691-16 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. A n  H òa, 
Q . N in h  K iều , Tp. C ần  T hơ

V iệt N am

19 Negacef 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

C efu rox im  25 0  m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -24965-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

20 Negacef 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

C efu rox im  500 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -24966-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

21 PymeClarocil
250

C larith rom ycin 2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -24967-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

22 Trimetazidine 
Stada 35 mg MR

T rim etazid in  d ihydroclorid 35 mg V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
6 vỉ x  10 viên

V D -25029-16 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada-V iệt N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o ,K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

23 Mibeplen 5MG Felod ip in 5 m g V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

hộp  3 vỉ x  10 v iên V D -25036-16 C ông  ty  T N H H  liên  doanh 
H asan -D erm apharm

L ô  B  - Đ ư ờ n g  số 2  - K C N  Đ ồ n g  A n  - 
Thị x ã  T huận  A n  - T ình  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

24 Azihasan 250 A zith rom ycin 2 5 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  01 vỉ x  06 viên; 
hộp  10 vỉ x  6 v iên

V D -25024-16 C ông  ty  T N H H  H asan- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2  - K C N  Đ ồ n g  A n  - Thị xã  
T huận  A n  - T ình  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

25 Lodimax 10 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

A m lod ip in  10 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -24828-16 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O P V

L ô  2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  II, 
th àn h  phố  B iên  H ò a , tỉn h  Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

26 Opeclari 500 C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 viên; hộp  5 
vỉ x  6 v iên

V D -24830-16 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
phẩm  O P V

L ô  2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  II, 
th àn h  phố  B iên  H ò a , tỉn h  Đ ồ n g  N ai

V iệt N am

27 Glumeron 30 MR G liclazid 30 mg V iên  nén  giải phóng  
có k iểm  soát

H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V D -25040-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  phẩm  D H G

K C N  T ân P h ú  T hạnh , H uyện  C hâu  
T hành  A , T ỉnh  H ậ u  G iang

V iệt N am

28 Zincap 125 C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

M ỗi gói 4 g  chứa: 
C efu rox im  125 m g

B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  10 gói 
x  4  gam

V D -24666-16 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X í nghiệp  
dư ợ c  phẩm  150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , Q uận  1, TP. H ồ  
C hí M inh

V iệt N am

29 Drotusc Forte D ro taverin  hydroclorid 80 mg V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -24789-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M e D i Sun

521 khu  phố  A n  L ợ i, phư ờ ng  H oà 
L ợ i, th ị x ã  B ến  C át, t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

30 Neotazin MR T rim etazid in  hydroclorid 35m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  1 vỉ, hộp 3 vỉ, hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -25136-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  A m p h arco  U .S .A

K C N  N h ơ n  T rạch  3, x ã  H iệp  P hư ớc, 
h uyện  N h ơ n  T rạch, t ỉn h  Đ ồng  N ai

V iệt N am

31 Gludipha 850 M etfo rm in  hydroclorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên; hộp 
4  vỉ x  15 viên; chai 30 
v iên

V D -25311-16 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
dư ợ c  phẩm  trung  ương  
V id ip h a  tại B ìn h  D ư ơng

ấp T ân B ình , x ã  T ân H iệp , hyện  Tân 
U yên , t ỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

41



32 Azithromycin
200

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

M ỗi gói 1,5g chứa: 
A zith rom ycin  200  
mg

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -25100-16 C ông  ty  cổ p hần  D ư ợc 
H ậ u  G iang

2 8 8  B is N g u y ễn  V ăn  C ừ, P. A n  H òa, 
Q . N in h  K iều , TP. C ần  T hơ

V iệt N am

33 Metsav 1000 M etfo rm in  hydroch lorid 1000 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x 1 0  v iên V D -25263-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

34 Metsav 850 M etfo rm in  hydroch lorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x 1 0  v iên V D -25264-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
phẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

35 Minicef 400mg C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

C efix im  400  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -25391-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

36 Tv.cefuroxime C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

C efu rox im  500 m g V iên  nén 
bao ph im

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
2  vỉ x  10 v iên , 
chai 50 v iên , chai 100 

v iên , chai 2 0 0  v iên

V D -25315-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  TV. P harm

2 7  N g u y ễn  C hí T hanh , 
khó m  2 , p h ư ờ ng  9, Tp T rà  V inh , tỉnh  

T rà  V inh

V iệt N am

37 Clarithromycin 
500 mg

C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
2  vỉ x  10 viên; hộp 10 vỉ 
x  10 v iên

V D -25419-16 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

38 Dorodipin 10 mg A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

10 mg V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
10 vỉ x  10 viên; chai 90 
v iên

V D -25426-16 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

39 Zinmax-Domesco 
500 mg

C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; hộp  1 
vỉ,' 2  vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ, 2 0  vỉ 
x  10 v iên

V D -25433-16 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãnh , Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

40 Glucovance
1000mg/5mg

M etfo rm in  (dướ i dạng  M etform in  
hydroch lo rid ) 1000m g; 
G libenclam id  5m g

M etform in  1000 

mg;
G libenclam id  5 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V N 2-508-16 M erck  Sante s.a.s 2  R u e  d u  P resso ir V ert, 4 5 4 0 0  Sem oy- 
F rance

F rance

41 Panfor SR-500 M etfo rm in  hydroch lorid  500 m g M etform in  
hydroch lorid  500 
mg

V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V N -20018-16 Inven tia  H ealthcare  Pvt. 
L td

F 1 -F 1/1, A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C .. A m b ern ath  (E ast), T hane 
421 506 M ah arash tra  S tate - Ind ia

Ind ia

42 Azithromycin
200

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

M ỗi gói 1,5g chứa: 
A zith rom ycin  200  
mg

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -26004-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  phẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

43 Azithromycin
250

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 250m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -26005-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  phẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

44 Azithromycin
500

A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 500m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -26006-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  phẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

45 Dutifuxim C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

250m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -26031-16 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M in h

V iệt N am

46 Haginat 250 C efurox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 v iên V D -26007-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  phẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am
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47 Claritab 500 C larith rom ycin 500 m g
V iên  nén  bao ph im

H ộ p  4  vỉ x  5 viên; hộp 
10 vỉ x  5 viên; hộp 20  vỉ 
x  5 v iên

V D -25867-16 C ông  ty  cổ p hần  D ược-
T T B y T B ìn h  Đ ịn h

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , P. Q uang  
T rung, TP. Q ui N h ơ n , B ìn h  Đ ịnh

V iệt N am

48 Neazi 500 mg A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydrat)

500 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V D -25849-16 C ông  ty  cổ p hần  dược T W  
M edip lan tex

N h à  m áy dư ợ c p hẩm  số 2: T rung H ậu, 
T iền  P hong , M ê L in h , H à  N ội.

V iệ t N am

49 Zinmax-Domesco 
250 mg

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; hộp  1 
vỉ, 2  vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ, 2 0  vỉ 
x  10 v iên

V D -25928-16 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãnh , Đ ồ n g  Tháp

V iệt N am

50 Zidimet 10 mg N ifed ip in 10 m g V iên  nang  m ềm H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; hộp 
10 vỉ x  10 viên.

V D -26012-16 C ông  ty  T N H H  Phil In ter 
P harm a

Số 2 5 , đư ờ ng  số 8, k h u  C N  V iệt N am - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

51 Bactirid 
100mg/5ml dry 
suspension

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 100m g/5m l

100 m g/5m l B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  01 lọ b ộ t để pha  
30m l hỗn  d ịch  uống

V N -20148-16 M ed icra ft Pharm aceu tica ls 
(P v t) L td.

126-B  Industria l E sta te  H ayatabad  
P eshaw ar- P ak istan

P ak istan

52 Panfor SR-1000 M etfo rm in  hydroclorid 1000 m g V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V N -20187-16 Inven tia  H ealthcare  Pvt. 
L td.

F 1 -F 1 /1 , A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C .. A m b ern ath  (E ast), T hane 
421 506, Ind ia

Ind ia

53 Panfor SR-750 M etfo rm in  hydroch lorid 750  mg V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -20188-16 Inven tia  H ealth care  Pvt. 
L td.

F 1 -F 1 /1 , A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C .. A m b ern ath  (E ast), T hane 
421 506, Ind ia

Ind ia

54 Veniz XR 37.5 V enlafax in  (dướ i dạng 
V en lafax in  H C l)

37,5  m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20216-16 Sun  P harm aceu tical 
Industries L td.

H alo l-B aro d a  H ighw ay , H alo l-389  
35 0 , D ist. P anchm ahal, G u ja ra t S tate, 
Ind ia

Ind ia

55 Veniz XR 75 V enlafax in  (dướ i dạng 
V en lafax in  H C l)

75 m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20217-16 Sun  P harm aceu tical 
Industries L td.

H a lo l-B aro d a  H ig h w ay , H alo l-389  
35 0 , D ist. P anchm ahal, G u ja ra t S tate, 
Ind ia

Ind ia

Đơt 16: Quyết định số 1832/QĐ-BYT ngày 10/5/2017
1 Amoxicilin 250 

mg
A m oxicillin  (dướ i dạng 
A m oxic illin  trihydra t)

2 5 0  mg B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  12 gói V D -21362-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ội

V iệt N am

2 Vigentin 875 
mg/125 mg

A m o x icilin  (dướ i dạng 
A m o x ic ilin  trihydra t) 875m g; 
A c id  C lavu lan ic  (dướ i dạng  K ali 
C lavu lanat kế t hợp  với C ellu lose 
vi t in h  th ể  theo  tỷ  lệ 1:1) 125m g

A m o x icilin  875 
mg;
A cid  C lavu lan ic  
125 mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ n hôm  - nhô m  x  
7 viên

V D -21898-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ội

V iệt N am
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3 Tenfovix T enofov ir d isoprox il fum arat 300  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -20041-13 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

4 Pilafix L am ivud in 100 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V D -25400-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

5 Effalgin P aracetam ol 500 mg V iên  sủi H ộ p  4  vỉ x  4  v iên V D -19457-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , phư ờ n g  2 , thành  
phố  M ỹ  T ho, tỉn h  T iền  G iang

V iệt N am

6 Premilin 75 mg P regabalin 75 mg V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -25975-16 C ông  ty  T N H H  H asan  - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  công  nghiệp  Đ ồng  
A n , p h ư ờ ng  B ìn h  H ò a , th ị x ã  T huận  
A n , tỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

7 Vipredni 16 mg M ethy lp redn iso lon 16 mg V iên  nén H ộ p  3 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -23334-15 C ông  ty  T N H H  H asan  - 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2 , K h u  công  nghiệp  Đ ồng  
A n , p h ư ờ ng  B ìn h  H ò a , th ị x ã  T huận  
A n , tỉn h  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

8 Pyzacar 25 mg L o sartan  kali 25 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V D -26430-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

9 Perosu - 20 mg R osuvasta tin  calcium 20 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 3 vỉ x  10 v iên V D -16174-11 C ông  ty  T N H H  U nited  
In ternational Pharm a

Số 16 V S IP  n ,  đư ờ ng  số 7, K C N  V iệt 
N a m  - S ingapore  n ,  K h u  liên  hợp 
công  nghiệp  - d ịch  vụ  - đô thị B ìn h  
D ư ơ ng , phư ờ n g  H ò a  P h ú , Tp. Thủ 
D ầ u  M ộ t, tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am

10 Levofloxacin 
Stada 500 mg

L evofloxac in  (dướ i dạng 
L evofloxac in  hem ihydrat)

L evofloxac in  500 
mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  7 v iên , hộp  2 
vỉ x  7 v iên

V D -24565-16 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada  V iệ t N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

11 Dopagan 500 mg P aracetam ol 500 mg V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
10 vỉ x  10 viên; chai 100 
v iên

V D -26461-17 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

12 Dorocron MR 
30 mg

G liclazid 30 mg V iên  nén  giải phóng  
có b iến  đổi

H ộ p  2  vỉ x  30  v iên V D -26466-17 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

13 Dorocron MR 
60 mg

G liclazid 60 mg V iên  nén  giải phóng  
có b iến  đổi

H ộ p  1 vỉ x  15 v iên; hộp 
2  vỉ x  15 viên; hộp 10 vỉ 
x  15 v iên

V D -26467-17 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

14 Metsav 500 M etfo rm in  hydroch lorid 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -26252-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. h C m

V iệt N am

15 Flodicar 5 mg 
MR

F elo d ip in  5m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -26412-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

16 Pyme Am5 caps A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besylat)

A m lod ip in  5 m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -26428-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166 - 170 N g u y ễn  H uệ, Tuy H o à , P h ú  
Y ên

V iệt N am

17 Clarithromycin 
Stada 500 mg

C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im hộp  2  vỉ x  7 v iên , hộp  4 
vỉ x  7 v iên

V D -26559-17 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada-V iệt N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

18 Felodipin Stada 5 
mg retard

Felod ip in 5 m g V iên  nén  bao ph im  
p h óng  th ích  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -26562-17 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada-V iệt N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

19 Metformin Stada 
850 mg

M etfo rm in  hydroclorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  4  vỉ x  15 v iên , hộp 
6 vỉ x  15 viên

V D -26565-17 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada-V iệt N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am
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20 Hafixim 100 Kids M ỗi gói 1,5g chứa: C efix im  (dưới 
dạng  C efix im  trihydra t)

100 mg T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  1,5g V D -26594-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

21 Hafixim 50 Kids M ỗi gói 0 ,75g  chứa: C efix im  
(dướ i dạng  C efix im  trihydra t)

50 mg T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  0 ,75g V D -26595-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

22 Ziusa A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  T M  granu les 7 ,5%  
w /w )

600  mg B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  1 lọ V D -26292-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội V iệt N am

23 Amlopres 5 A m lo d ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besila t)

A m lod ip in  5 m g V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -20239-17 C ip la  L td. L 1 3 9  to  L 1 4 6 , V erna  Industria l E state , 
V erna  G oa- Ind ia

Ind ia

24 Meglucon 1000 M etfo rm in  H C l 1000 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  15 v iên V N -20288-17 L ek  S.A P o d lip ie  S tr.16 , 9 5 -010  S trykow P oland
25 Meglucon 500 M etfo rm in  H C l 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20289-17 L ek  S.A P o d lip ie  S tr.16 , 9 5 -010  S trykow P oland

26 Meglucon 850 M etfo rm in  H C l 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20290-17 L ek  S.A P o d lip ie  S tr.16 , 9 5 -010  S trykow P oland
27 Plendil Plus Felod ip ine  5m g; M etopro lo l 

succinat 4 7 ,5m g  (tư ơng  đươ ng  
với M etopro lo l tartrate  50m g hoặc 
M etopro lo l 39m g);

V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  1 chai 30  v iên V N -20224-17 A straZ eneca  A B SE-151 85 Sodertalje- Sw eden Sw eden

28 Akurit 3 R ifam picin  150 m g; Ison iaz id  75 
m g; E tham buto l hydroch lo rid  275 
m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  15 vỉ x  6 v iên V N -20223-17 L u p in  L td A -28/1  M ID C , Industria l, 
C hikalthana , A uran g ab ad  - 4 3 1 2 1 0  - 
Ind ia

Ind ia

Đợt 17: Quyết định số 3412/QĐ-BYT ngày 27/7/2017
1 Firstlexin 250 C ephalex in 2 5 0  mg V iên  nang H ộ p  2  vỉ, 10 vỉ x  10 

v iên
V D -15814-11 C ông  ty  cổ p hần  dược 

p hẩm  T rung ương  1 - 
Pharbaco ;

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , H à  N ội (SX: 
T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội)

V iệ t N am

2 SaViProlol 2,5 B isopro lo l fum arat 2,5 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -24276-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H C M

V iệt N am

3 SaVi Valsartan 
160

V alsartan 160 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -25269-16 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H C M

V iệt N am

4 Panalganeffer
500

P aracetam ol 500 mg V iên  nén  sủi bọ t H ộ p  2  vỉ, 4  vỉ x  4  v iên , 
H ộ p  2  tu ý p  x  10 v iên

V D -17904-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  C ử u  L ong

150 đư ờ ng  14 tháng  9 , Tp. V ĩnh 
L ong , tỉn h  V ĩn h  L ong

V iệt N am

5 Vigentin
500mg/62,5mg

G ói 2  g chứ a  A m o x ic ilin  (dưới 
dạng  A m o x ic ilin  trihydra t) 500 
mg;
A c id  C lavu lan ic  (dướ i dạng 
C lavu lanat kali kế t hợp  với avicel 
1:1) 62 ,5  m g

A m o x icilin  500 mg; 
A cid  C lavu lan ic  
62 ,5  m g

B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  12 gói x  2  g V D -22223-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ội

V iệt N am

6 Amoxicilin 1G A m o x icilin  (dướ i dạng 
A m oxic illin  trihydra t) 1000 mg

1000 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -23035-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  1 - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ội

V iệt N am

7 Celosti 200 C elecoxib 2 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -25557-16 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh  - giai 
đo ạn  1, x ã  T ân  P h ú  T hạnh , H uyện  
C h âu  T hành  A , T ỉnh  H ậu  G iang.

V iệ t N am
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8 Mibecerex C elecoxib 2 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -19196-13 C ông  ty  T N H H  liên  doanh 
H asan -D erm apharm

L ô  B , đư ờ ng  số 2 , K C N  Đ ồ n g  A n , 
T huận  A n , B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

9 LEVODHG 500 L evofloxac in  (dướ i dạng 
L evofloxac in  hem ihydrat 
512 ,46m g) 500 mg

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 6 vỉ 
x  10 v iên

V D -21558-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh  - giai 
đo ạn  1, x ã  T ân  P h ú  T hạnh , H uyện  
C h âu  T hành  A , T ỉnh  H ậu  G iang.

V iệ t N am

10 LEVODHG 250 L evofloxac in  (dướ i dạng 
L evofloxac in  hem ihydrat 256 ,23  
m g) 2 5 0  m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , 6 vỉ 
x  10 v iên

V D -21557-14 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh  - giai 
đo ạn  1, x ã  T ân  P h ú  T hạnh , H uyện  
C h âu  T hành  A , T ỉnh  H ậu  G iang.

V iệ t N am

11 Myleran 300 G abapen tin 300  mg V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -22620-15 C ông  ty  cổ p hần  S P M L ô  51, Đ ư ờ n g  số 2 , K C N  T ân  Tạo, 
Q uận  B ìn h  T ân, Tp. H C M

V iệt N am

12 Egitromb C lopidogrel hydrogensu lfate , 
75m g C lopidogrel

75 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 v iên , hộp  4 
vỉ x  7 v iên

V N -15427-12 E g is P harm aceu tica ls 
P riva te  L im ited  C om pany

1165 B u d ap est, B okényfo ld i út. 118­
120., H ungary

H ungary

13 DH-Metglu 850 M etfo rm in  hydroch lorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  01 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  03 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  05 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -27506-17 C ông  ty  T N H H  H asan- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2  - K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n  - P h ư ờ n g  B ìn h  H ò a  - Thị xã  
T huận  A n  - T ỉnh  B ình D ư ơng

V iệt N am

14 DH-Metglu XR 
1000

M etfo rm in  hydroch lorid 1000 m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  01 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  03 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  05 vỉ x  10 viên; 
H ộ p  10 vỉ x  10 v iên

V D -27507-17 C ông  ty  T N H H  H asan- 
D erm apharm

Đ ư ờ n g  số 2  - K h u  C ông  nghiệp  Đ ồng 
A n  - P h ư ờ n g  B ình H ò a  - Thị xã  
T huận  A n  - T ỉnh  B ình D ư ơng

V iệt N am

15 Azithromycin
100

M ỗi gói 0 ,75  g chứa: 
A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 100 m g

100 mg T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  2 4  gói x  0 ,75g V D -27557-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

16 Clabact 250 C larith rom ycin 2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -27560-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

17 Clabact 500 C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -27561-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

18 Glumeform 850 M etfo rm in  hydroclorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  5 v iên V D -27564-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

19 Vastec 35 MR T rim etazid in  d ihydroclorid 35 mg V iên  nén  bao ph im  
giải p h óng  b iến  đổi

H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -27571-17 C ông  ty  T N H H  M T V  
D ư ợ c  p hẩm  D H G

L ô  B 2 -B 3 , K C N  T ân P h ú  T hạnh- giai 
đo ạn  1, H uyện  C hâu  T h àn h  A , T ỉnh 
H ậ u  G iang

V iệt N am

20 Cefurich 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500 mg

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, 6 vỉ x  5 v iên V D -27639-17 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, TP. H ồ  C hí M in h

V iệt N am

21 Metformin 
boston 850

M etfo rm in  hydroclorid 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  2 0  v iên V D -26768-17 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  B oston  V iệ t N am

Số 4 3 , Đ ư ờ n g  số 8, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơ n g  - 
V iệ t N am

V iệt N am

22 Glucoform 500 M etfo rm in  H C l 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
2  vỉ x  10 viên; hộp 10 vỉ 
x  10 v iên

V D -26986-17 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O P V

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  n ,  
P h ư ờ n g  A n  B ình, th àn h  phố B iên 
H ò a , t ỉn h  Đ ồ n g  N ai. - V iệ t N am

V iệt N am
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23 Opeazitro 200 M ỗi gói 2 ,5  g chứa: A zith rom ycin  
(dướ i dạng  m icroencapsu lated  
A zith ro m y cin  2 5 % ) 2 0 0  m g

2 0 0  mg T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  3 gói x  2 ,5g V D -26996-17 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O P V

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  n , 
P h ư ờ n g  A n  B ình , th àn h  phố B iên  
H ò a , t ỉn h  Đ ồ n g  N ai. - V iệ t N am

V iệt N am

24 Opeazitro 250 A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 2 5 0  m g

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  6 v iên V D -26997-17 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O P V

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  n , 
P h ư ờ n g  A n  B ình , th àn h  phố B iên  
H ò a , t ỉn h  Đ ồ n g  N ai. - V iệ t N am

V iệt N am

25 Opeazitro 500 A zith ro m y cin  (dướ i dạng 
A zith ro m y cin  d ihydra t) 500 m g

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  3 v iên V D -26998-17 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O P V

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  n , 
P h ư ờ n g  A n  B ình , th àn h  phố B iên  
H ò a , t ỉn h  Đ ồ n g  N ai. - V iệ t N am

V iệt N am

26 Opeclari 250 C larith rom ycin 2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 viên; hộp  5 
vỉ x  6 v iên

V D -26999-17 C ông  ty  C ổ  ph ần  D ư ợc  
p hẩm  O P V

Số 2 7 , Đ ư ờ n g  3A , K C N  B iên  H ò a  n , 
P h ư ờ n g  A n  B ình , th àn h  phố B iên  
H ò a , t ỉn h  Đ ồ n g  N ai. - V iệ t N am

V iệt N am

27 Auclanityl
875/125mg

A m o x icilin  (dướ i dạng 
A m o x ic ilin  trih y d ra t com pacted) 
875 mg; A c id  C lavu lan ic  (dưới 
dạng  Po tassium  C lavu lanat kết 
hợp  với A v icel) 125 m g

A m o x icilin  (dưới 
dạng  A m oxic ilin  
trihydra t
com pacted) 875 mg; 
A cid  C lavu lan ic  
(dưới dạng 
Po tassium  
C lavu lanat kết hợp 
với A v icel) 125 m g

V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  10 v iên; hộp 
6 vỉ x  10 viên; hộp 2  vỉ 
x  7 v iên

V D -27058-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T ipharco

15 Đ ố c  B in h  K iều , phư ờ n g  2 , thành  
phố  M ỹ  T ho, tỉn h  T iền  G iang

V iệt N am

28 Bicebid 200 C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t) 2 0 0  m g

2 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -27256-17 C ông  ty  cổ p hần  D ược- 
T T B Y T  B ìn h  Đ ịn h  
(B id iphar)

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , P. Q uang  
T rung, TP. Q ui N h ơ n , B ìn h  Đ ịn h  - 
V iệ t N am

V iệt N am

29 Mefomid 850 M etfo rm in  H C l 850 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên; hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -27263-17 C ông  ty  cổ p hần  D ược- 
T T B Y T  B ìn h  Đ ịn h  
(B id iphar)

4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , P. Q uang  
T rung, TP. Q ui N h ơ n , B ìn h  Đ ịn h  - 
V iệ t N am

V iệt N am

30 Cefuroxim 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 2 5 0  mg

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, 4  vỉ x  5 viên; 
H ộ p  1 vỉ x  10 v iên

V D -26779-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  C ử u  L ong

Số 150 đư ờ n g  14 th án g  9, p h ư ờ ng  5, 
Tp. V ĩn h  L ong , tỉn h  V ĩn h  L ong

V iệt N am

31 Glucosix 500 M etfo rm in  hydroch lorid 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -26678-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
D anapha

253  - D ũ n g  S ĩ T hanh  K h ê  - Q uận  
T hanh  K h ê  - Tp. Đ à  N ẵng

V iệt N am

32 Armececopha
500

C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500 mg

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  5 viên; hộp  1 
vỉ x  10 v iên

V D -26640-17 C hi n h án h  công  ty  cổ phần 
A rm ephaco- X í nghiệp  
dư ợ c  phẩm  150

112 T rần H ư n g  Đ ạo , phườ ng  P hạm  
N g ũ  L ão , Q uận  1, TP. H ồ  C hí M in h  - 
V iệ t N am )

V iệt N am

33 Amlobest A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besila t) 5 mg

5 m g V iên  nang  cứng 
(trắng-vàng)

H ộ p  10 vỉ x  10 viên; 
hộp  2 0  vỉ x  10 viên; hộp 
3 vỉ x  10 viên

V D -27391-17 C ông  ty  C P  D ư ợ c  phẩm  
TV. P harm

: 2 7  N g u y ễn  C hí T hanh , phườ ng  9, 
TP. T rà  V inh , t ỉn h  T rà  V in h  - V iệt 
N am

V iệt N am

34 Efodyl M ỗi 1,5 g chứa: C efurox im  (dưới 
dạng  C efurox im  acetil) 125 mg

125 mg C ốm  p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  1,5 gam V D -27344-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyệnV ân  
G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am
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35 Efodyl M ỗi 3 g chứa: C efu rox im  (dưới 
dạng  C efurox im  acetil) 2 5 0  mg

2 5 0  mg C ốm  p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  3 gam V D -27345-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyệnV ân  
G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

36 Metiny C efaclor (dướ i dạng  C efaclor 
m onohydrat) 375 m g

375 mg V iên  nén  bao ph im  
giải p h óng  chậm

H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -27346-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyệnV ân  
G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

37 PymeClarocil
500

C larith rom ycin 500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -27315-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, T uy H ò a , P h ú  
Y ên

V iệt N am

38 Metformin Stada 
1000 mg MR

M etfo rm in  hydroclorid 1000 m g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
6 vỉ x  10 viên

V D -27526-17 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada-V iệt N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơ n g  - 
V iệ t N am

V iệt N am

39 Turbezid R ifam picin  150 m g; Ison iaz id  75 
m g; Pyraz inam id  4 0 0  mg

R ifam picin  150 mg; 
Ison iazid  75 mg; 
P yrazinam id  400  
mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  12 v iên; hộp 
10 vỉ x  12 v iên

V D -26915-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  N am  H à

41 5 - H àn  T huyên  - N am  Đ ịn h  - V iệt 
N am

V iệt N am

40 Melanov-M G liclazide  80 m g; M etform in  
hydroch lo ride  500 mg

G liclazide  80 mg; 
M etform in  
hydroch loride  500 
mg

V iên  nén H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -20575-17 M icro  L ab s L im ited 92 , S ipco t, H osur- 635 126, Tam il 
N a d u  - Ind ia

Ind ia

41 Floezy T am sulosin  H C l 0,4  g V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20567-17 S yn thon  H isp an ia , SL C astello  1, P o lígono  L as Salinas, 
0 8 830  S an t B oi de  L lobregat 
(B arcelona)- Tây B a n  N h a

Spain

42 Xorimax 500mg C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil) 500 mg

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V N -20624-17 S andoz G m bH B iochem iestrasse  10, A -6 2 5 0  K und l - 
A u stria

A u stria

43 Stamlo 10 A m lo d ip in  (dướ i dạng  am lodip in  
besila te) 10 mg

10 mg V iên  nén H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V N -20496-17 D r. R eddys L abora to ries 
L td.

Survey  N o. 4 2 , 45  &  4 6 , B achupalli 
V illage, Q u tu b u llap u r m andal, R anga 
R eddy  D ist, T elangana S ta te-500090 , 
Ind ia

Ind ia

44 Gliclada 30mg G liclazide 30 mg V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  8 vỉ x  15 v iên V N -20615-17 K R K A , D .D ., N o v o  M esto Sm arjeska  C esta  6 , 8501 N o v o  M esto , 
S loven ia

S lovenia

45 NifeHexal 30 LA N ifed ip in 30 mg V iên  nén  bao ph im  
tác  dụng  kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -19669-16 H exal A G Industriestrasse  2 5 , 0 83607  
H o lzk irchen , G erm any

G erm any

46 Beatil 4mg/ 10mg
(X uất xưởng: 
G edeon  R ich te r 
P lc .; Đ /c: G yom roi 
ú t 19-21, 
B udapest, 1103, 
H ungary)

P erindopril (dưới dạng 
P erindopril te rt-bu ty lam in) 4  mg; 
A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besy lat) 10 m g

P erindopril (dưới 
dạng  P erindopril te r t 
bu ty lam in) 4  mg; 
A m lod ip in  (dưới 
dạng  A m lod ip in  
besy lat) 10 mg

V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20509-17 G edeon  R ich te r P o lsk a  Sp. 
zo.o.

U l. K s. J. P on ia tow skiego  5, 05-825  
G ro d z isk  M azow ieck i, P o land

P oland
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47 Beatil 4mg/5mg
(X uất xưởng: 
G edeon  R ich te r 
P lc .; Đ /c: G yom roi 
ú t 19-21, 
B udapest, 1103, 
H ungary)

P erindopril tert- bu ty lam in  4  mg; 
A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besy lat) 5 mg

P erindopril tert- 
bu ty lam in  4  mg; 
A m lod ip in  (dưới 
dạng  A m lod ip in  
besy lat) 5 m g

V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20510-17 G edeon  R ich te r P o lsk a  Sp. 
zo.o.

U l. K s. J. P on ia tow skiego  5, 05-825  
G ro d z isk  M azow ieck i, P o land

P oland

48 Beatil 8mg/ 10mg
(X uất xưởng: 
G edeon  R ich te r 
P lc .; Đ c: G yom roi 
ú t 19-21, 
B udapest, 1103, 
H ungary)

P erindopril tert- bu ty lam in  8 mg; 
A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besy lat) 10 m g

P erindopril tert- 
bu ty lam in  8 mg; 
A m lod ip in  (dưới 
dạng  A m lod ip in  
besy lat) 10 mg

V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V N -20511-17 G edeon  R ich te r P o lsk a  Sp. 
zo.o.

U l. K s. J. P on ia tow skiego  5, 05-825  
G ro d z isk  M azow ieck i, P o land

P oland

Đợt 18: Quyết định số 4764/QĐ-BYT ngày 24/10/2017
1 Quinrox 500 C ipro floxacin  (dướ i dạng 

C ip ro floxacin  hydroch lorid )
500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 viên, 

hộp  100 vỉ x  10 viên, 
hộp  01 lọ x  100 v iên

V D -27076-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội V iệt N am

2 Dogrel SaVi C lopidogrel (dướ i dạng 
C lopidogrel b isu lfat)

75 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -17939-12 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i (SaV i pharm )

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N / K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

3 SaVi Telmisartan 
40

T elm isartan 40  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23008-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i (SaV i pharm )

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N / K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

4 Bicelor 500 C efaclor (dướ i dạng  C efaclor 
m onohydrat)

500 mg V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  12 v iên , H ộp 
5 vỉ x  12 viên

V D -28068-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  I - 
P harbaco

T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội V iệt N am

5 Droxicef 500mg C efadrox il (dướ i dạng  C efadroxil 
m onohydrat)

500 mg V iên  nang  cứng 
(trắng)

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -26407-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

6 Droxicef 500mg C efadrox il (dướ i dạng  cefadroxil 
m onohydrat)

500 mg V iên  nang  cứng  (tím  
- xanh)

H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -23836-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

7 Pyfaclor 250mg C efaclor (dướ i dạng  C efaclor 
m onohydrat)

2 5 0  mg V iên  nang  cứng  (xám  
- tím )

H ộ p  1 vỉ x  12 v iên , H ộp 
2  vỉ x  12 viên

V D -24448-16 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

8 Pyfaclor 250mg C efaclor (dướ i dạng  C efaclor 
m onohydrat)

2 5 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -22614-15 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

9 Fabamox 500mg A m o x icilin  (dướ i dạng 
A m o x ic ilin  trihydra t)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  7 viên; H ộp  
10 vỉ x  10 v iên

V D -21361-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  I - 
P harbaco

160 T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ội

V iệt N am

10 Deslora D eslo ra tad in 5 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
10 vỉ x  10 v iên

V D -26406-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

11 Parazacol 150 P aracetam ol M ỗi gói 9 01 ,2  mg 
chứa: Paracetam ol 
150 mg

T huốc b ộ t sủi bọ t H ộ p  12 gói 
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V D -28089-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội V iệt N am



12 Gacnero G abapen tin 300  mg V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên  (vỉ 
n h ô m  - n h ô m  hoặc 
n h ô m  - P V C )

V D -26056-17 C ông  ty  cổ p hần  B V  
P harm a

Ấ p  2 , X ã  T ân  T h ạn h  T ây, H uyện  C ủ  
C hi, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

13 Irbepro 300 Irbesartan 300  mg V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -25074-16 C ông  ty  cổ p hần  B V  
P harm a

Ấ p  2 , X ã  T ân  T h ạn h  T ây, H uyện  C ủ  
C hi, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

14 Parazacol 250 P aracetam ol M ỗi gói 1502 mg 
chứa: Paracetam ol 
2 5 0  mg

T huốc cốm  sủi bọ t H ộ p  12 gói V D -28090-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  I - 
P harbaco

T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội V iệt N am

15 Meloflam M elox icam 15 mg V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; H ộp 
2  vỉ x  10 viên

V N -12440-11 E g is P harm aceu tica ls 
P u b lic  L td ., Co.

1165 B u d ap est, B okényfo ld i út. 118­
120., H ungary

H ungary

16 Erilcar 10 E nalapril m aleat 10 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -27305-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên

V iệt N am

17 Savi
Rosuvastatin 10

R osuvasta tin 10 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -27050-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

18 Huygesic Fort P aracetam ol;
T ram adol hydroch lorid

Paracetam ol 325 
mg;
Tram adol 
hydroch lorid  37,5 
mg

V iên  nang  cứng H ộ p  5 vỉ x  10 v iên V D -23425-15 C ông  ty  T N H H  U S 
P h arm a  U S A

L ô  B 1 -1 0 , Đ ư ờ n g  D 2 , K C N  T ây B ắc 
C ủ  C hi, Tp. H ồ  C hí M inh

V iệt N am

19 Hyvalor V alsartan 160 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23417-15 C ông  ty  T N H H  U nited  
In ternational Pharm a

Số 16 V S IP  n ,  Đ ư ờ n g  số 7, K h u  C ông 
nghiệp  V iệ t N am  - S ingapore  II, K h u  
liên  hợp  C ô n g  nghiệp  - D ịch  vụ  - Đ ô  
th ị B ìn h  D ư ơ ng , P h ư ờ n g  H ò a  P h ú ,
Tp. T hủ  D ầu  M ột, T ỉnh  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

20 Tatanol Ultra T ram adol hydroclorid ; 
A cetam inophen

Tram adol 
hydroclorid  37,5 
mg;
A cetam inophen  325 
mg

V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -28305-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  Phú Y ên

V iệt N am

21 Biscapro 5 B isopro lo l fum arat 5 m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -28289-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  Phú Y ên

V iệt N am

22 Ayite R ebam ip id 100 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  6 vỉ x  10 v iên V D -20520-14 C ông  ty  T N H H  dược 
p hẩm  Đ ạ t V i P h ú

L ô  M 7 A -C N , Đ ư ờ n g  D 1 7 , K C N  M ỹ 
P h ư ớ c , tỉn h  B ìn h  D ư ơ n g

V iệt N am
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23 Para - OPC 
150mg

P aracetam ol M ỗi gói 640m g 
chứa: Paracetam ol 
150 mg

T huốc b ộ t sủi bọ t H ộ p  12 gói x  640m g V D -26951-17 C hi n h án h  C ông  ty  cổ 
ph ần  dư ợ c p hẩm  O P C  tại 
B ìn h  D ư ơ n g  - N h à  m áy 
dư ợ c  phẩm  O PC

Số 09 /Đ X  0-T H , Tổ 7, Ấ p  T ân  H óa, 
X ã  T ân V ĩn h  H iệp , T ân U yên , B ình  
D ư ơ n g

V iệt N am

24 Hyvalor V alsartan 80 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -23418-15 C ông  ty  T N H H  U nited  
In ternational Pharm a

Số 16 V S IP  n ,  Đ ư ờ n g  số 7, K h u  C ông 
nghiệp  V iệ t N am  - S ingapore  II, K h u  
liên  hợp  C ô n g  nghiệp  - D ịch  vụ  - Đ ô  
th ị B ìn h  D ư ơ ng , P h ư ờ n g  H ò a  P h ú ,
Tp. T hủ  D ầu  M ột, T ỉnh  B ìn h  D ư ơng

V iệt N am

25 Amlodipin 5 mg A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besila t)

5 m g V iên  nang  cứng H ộ p  1 vỉ x  10 v iên; hộp 
3 vỉ x  10 viên; hộp 10 vỉ 
x  10 viên.

V D -27371-17 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

26 Irbesartan 150 
mg

Irbesartan 150 mg V iên  nén H ộ p  1 vỉ x  14 v iên; hộp 
2  vỉ x  14 viên; hộp 10 vỉ 
x  14 viên.

V D -27382-17 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

27 Maxxcefix 200 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

2 0 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  5 v iên V D -27386-17 C ông  ty  cổ p hần  x u ấ t nhập 
kh ẩu  y  tế  D om esco

6 6-Q uốc  lộ 30 -p h ư ờ n g  M ỹ Phú-T P . 
C ao  L ãn h-Đ ồng  T háp

V iệt N am

28 Zasinat 250 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
acetil)

2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -27857-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  E u v ip h a rm  - T hành  
v iên  tập  đo àn  F .I.T

Ấ p  B ìn h  T iền  2 , x ã  Đ ứ c  H ò a  H ạ, Đ ức 
H ò a , L ong  A n

V iệt N am

29 Zasinat 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
acetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -27858-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  E u v ip h a rm  - T hành  
v iên  tập  đo àn  F .I.T

Ấ p  B ìn h  T iền  2 , x ã  Đ ứ c  H ò a  H ạ, Đ ức 
H ò a , L ong  A n

V iệt N am

30 Clarithromycin 
250 mg

C larith rom ycin 2 5 0  mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 túi x  10 vỉ x  10 
v iên

V D -27991-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  Q uảng  B ìn h

4 6  đư ờ n g  H ữ u  N g h ị, TP. Đ ồng  H ớ i, 
Q uảng  B ìn h

V iệt N am

31 Mecefix-B. 100 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

M ỗi 2  g chứa: 
C efix im  (dưới dạng 
C efix im  trihydra t) 
100 mg

C ốm  p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  2  gam V D -28343-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

32 Mecefix-B.E 100 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

100 mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên V D -28344-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

33 Mecefix-B.E 200 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

2 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên; hộp 
1 lọ 100 v iên; hộp 1 lọ 
2 0 0  v iên

V D -28345-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

34 Mecefix-B.E 400 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

4 0 0  mg V iên  nang  cứng H ộ p  2  vỉ x  10 v iên; hộp 
1 lọ 100 v iên; hộp 1 lọ 
2 0 0  v iên

V D -28346-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am

35 Mecefix-B.E 50 
mg

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

M ỗi 1 g chứa: 
C efix im  (dưới dạng 
C efix im  trihydra t) 
50 mg

C ốm  p h a  hỗn  d ịch  
uống

H ộ p  2 0  gói x  1 gam V D -28347-17 C ông  ty  cổ p hần  tập  đoàn  
M erap

T h ô n  B á  K h ê , x ã  T ân  T iến , huyện 
V ăn  G iang , H ư n g  Y ên

V iệt N am
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36 Staclazide 30 MR G liclazid 30 mg V iên  nén  phóng  th ích  
kéo dài

H ộ p  3 vỉ x  10 v iên , hộp 
6 vỉ x  10 viên

V D -28559-17 C hi n h án h  C ông  ty  T N H H  
L D  S tada-V iệt N am

Số 40  Đ ại lộ T ự  D o, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơ n g  - 
V iệ t N am

V iệt N am

37 Bicebid 100 C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

100 mg T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch

H ộ p  2 0  gói, hộp  12 gói V D -28221-17 C ông  ty  cổ p hần  D ược- 
T T B Y T  B ìn h  Đ ịn h  
(B id iphar)

: 4 9 8  N g u y ễn  Thái H ọ c , P. Q uang  
T rung, TP. Q ui N h ơ n , B ìn h  Đ ịn h  - 
V iệ t N am

V iệt N am

38 Midefix 200 C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

M ỗi gói 2 ,8  g chứa: 
C efix im  (dưới dạng 
C efix im  trihydra t) 
2 0 0  mg

T huốc b ộ t p h a  hỗn 
d ịch  uống

H ộ p  10 gói x  2 ,8  g V D -27952-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2  - Đ ư ờ n g  N 4 - K C N  H ò a  X á , xã  
L ộ c  H ò a , T P N am  Đ ịnh , t ỉn h  N am  
Đ ịn h

V iệt N am

39 Fabafixim 200 
DT.

C efix im  (dướ i dạng  C efix im  
trihydra t)

2 0 0  mg V iên  nén  ph ân  tán H ộ p  2  vỉ x  10 viên. V D -28075-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  T rung ương  1 - 
P harbaco

T hanh  X u ân , Sóc Sơn, H à  N ội V iệt N am

40 Cefuroxim 500 C efu rox im  (dưới dạng  C efurox im  
axetil)

500 mg V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ, 4  vỉ x  5 viên; 
H ộ p  1 vỉ x  10 v iên

V D -27836-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  C ử u  L ong

Số 150 đư ờ n g  14 th án g  9, p h ư ờ ng  5, 
TP. V ĩn h  L ong , t ỉn h  V ĩn h  L ong

V iệt N am

41 Perglim M-1 G lim epiride; M etform in  
hydroch loride

G lim epiride  1 mg; 
M etform in  
hydroch loride  500 
mg

V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  lớ n  x  5 hộp  nhỏ  x  1 
vỉ 2 0  viên

V N -20806-17 Inven tia  H ealthcare  Pvt. 
L td.

F 1 -F 1 /1 , A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C .. A m b ern ath  (E ast), T hane 
421 506, M ah arash tra  S tate, Ind ia

Ind ia

42 Perglim M-2 G lim epiride; M etform in  
hydroch loride

G lim epiride  2  mg; 
M etform in  
hydroch loride  500 
mg

V iên  nén  phóng  th ích  
chậm

H ộ p  lớ n  x  5 hộp  nhỏ  x  1 
vỉ 2 0  viên

V N -20807-17 Inven tia  H ealthcare  Pvt. 
L td.

F 1 -F 1 /1 , A dd itio n a l A m bernath  
M .I.D .C .. A m b ern ath  (E ast), T hane 
421 506, M ah arash tra  S tate, Ind ia

Ind ia

Đợt 19: Quyết định số 1471/QĐ-BYT ngày 27/02/2018
1 Erilcar 5 E nalapril m aleat 5m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -28294-17 C ông  ty  cổ phần  

P ym epharco
166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên , V iệ t N am

V iệt N am

2 Biscapro 2,5 B isopro lo l fum arat 2 ,5m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  2  vỉ x  14 v iên V D -28288-17 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên , V iệ t N am

V iệt N am

3 Golcoxib C elecoxib 200m g V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V D -22483-15 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M e D i Sun

521 A n  L ợ i, x ã  H ò a  L ợ i, h uyện  B ến  
C át, tỉn h  B ìn h  D ư ơ ng , V iệ t N am

V iệt N am

4 Vigentin
250mg/31,25mg

A m oxicillin  (dướ i dạng 
A m oxic illin  trihydra t)

2 5 0  mg B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  12 gói V D -18766-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  tru n g  ươ ng  1 - 
P harbaco

160, T ôn  Đ ứ c  T hắng , Đ ống  Đ a, H à  
N ộ i, V iệ t N am

V iệt N am

A cid  c lavu lan ic  (dướ i dạng  K ali 
C lavu lanat)

31 ,25m g

5 Medi-Piracetam
800

P iracetam 800m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ, 10 vỉ x  10 
v iên

V D -21320-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M e D i Sun

521 A n  L ợ i, x ã  H ò a  L ợ i, h uyện  B ến  
C át, tỉn h  B ìn h  D ư ơ ng , V iệ t N am

V iệt N am

6 Nootripam 800 P iracetam 800m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  10 vỉ x  10 viên, 
chai 100 v iên , 2 0 0  viên.

V D -20682-14 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  C ử u  L ong

Số 150 đư ờ n g  14 th án g  9, Tp. V ĩnh  
L ong , tỉn h  V ĩn h  L ong  - V iệ t N am

V iệt N am

7 Fegra 180 F exofenad in  H C l 180m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  1 vỉ x  10 v iên V D -20324-13 C ông  ty  cổ phần  
P ym epharco

166-170  N g u y ễn  H uệ, Tp. T uy H òa, 
T ỉnh  P h ú  Y ên , V iệ t N am

V iệt N am

8 Conoges 200 C elecoxib 200m g V iên  nang  cứng H ộ p  3 vỉ x  10 v iên  

52

V D -18257-13 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  B os T on  V iệ t N am

Số 4 3 , Đ ư ờ n g  số 8, K C N  V iệt N am  - 
S ingapore, T huận  A n , B ìn h  D ư ơng , 
V iệ t N am

V iệt N am



9 Irbepro 150 Irbesartan 150m g V iên  nén H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -24671-16 C ông  ty  cổ p hần  B V  
P harm a

Ấ p  2 , X ã  T ân  T h ạn h  T ây, H uyện  C ủ  
C hi, Tp. H ồ  C hí M inh , V iệ t N am

V iệt N am

10 Sterolow 20 R osuvasta tin  (dướ i dạng 
R osuvasta tin  calci)

20m g V iên  nén  bao ph im H ộ p  3 vỉ x  10 v iên V D -28044-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  SaV i

L ô  Z .0 1 -0 2 -0 3 a  K C N  tro n g  K C X  T ân 
T huận , p h ư ờ ng  T ân T huận  Đ ông , 
quận  7, Tp. H C M , V iệ t N am

V iệt N am

11 Midantin
500/62,5

A m o x icilin  (dướ i dạng 
A m o x ic ilin  trihydra t)

500m g B ộ t p h a  h ỗ n  d ịch  
uống

H ộ p  12 gói x  3g V D -26902-17 C ông  ty  cổ p hần  dược 
p hẩm  M in h  D ân

L ô  E 2 , đư ờ n g  N 4 , K C N  H ò a  X á , xã  
L ộ c  H ò a , Tp. N am  Đ ịnh , t ỉn h  N am  
Đ ịn h , V iệ t N am

V iệt N am

A cid  C lavu lan ic  (dướ i dạng  K ali 
c lavulanat: cellu lose  vi tin h  th ể  tỉ

lệ 1:1)

62,5m g

12 AMSYN-5 A m lo d ip in  (dướ i dạng  A m lo d ip in  
besila t)

A m lod ip in  (dưới 
dạng  A m lod ip in  
besila t) 5m g

V iên  nang  cứng H ộ p  10 vỉ x  10 v iên V N -20094-16 C ông  ty  Synm edic 
L abora to ries

106-107 , H S ID C  Industria l E state , 
Sec-31, F aridabad-121  003 H aryana, 
Ind ia

Ind ia

Đợt 20: Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 23/8/2018
1 Clarithromycin 

500 mg
Clarithromycin 500 mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  5 viên VD-29087-18 Công ty cổ phần dược phẩm 

Quảng Bình
46 Đường Hữu Nghị - P. Bắc Lý - TP. 
Đồng Hới - Quảng Bình

Việt Nam

2 E-Xazol Clarithromycin (viên 
Clarithromycin);
Tinidazol (viên tinidazol); 
Esomeprazol (viên Esomeprazol 
chứa Esomeprazol EC 8,5% w/w 
pellet; dạng esomeprazol magnesi 
dihydrat)

Clarithromycin (viên 
Clarithromycin) 500
mg;
Tinidazol (viên 
tinidazol) 500 mg; 
Esomeprazol (viên 
Esomeprazol chứa 
Esomeprazol EC 
8,5% w/w pellet; dạng 
esomeprazol magnesi 
dihydrat) 20 mg

Kít 6 viên gồm:
2 viên nén bao phim 
Clarithromycin; 2 viên 
nén bao phim 
Tinidazol; 2 viên nang 
cứng Esomeprazol

Hộp 7 vỉ x  6 viên (gồm 2 
viên Clarithromycin +  2 
viên Tinidazol +  2 viên 
Esomeprazol)

VD-29278-18 Công ty cổ phần dược TW 
Mediplantex

N hà m áy dược phẩm số 2: Trung Hậu, 
Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

Việt Nam

3 Mecefix-B.E 250 
mg

Cefixim (dưới dạng Cefixim 
trihydrat)

250 mg Viên nang cứng Hộp 2 vỉ x  10 viên; hộp 1 
lọ 100 viên; hộp 1 lọ 200 
viên

VD-29378-18 Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Việt Nam

4 Mecefix-B.E 150 
mg

Cefixim (dưới dạng Cefixim 
trihydrat)

150 mg Viên nang cứng Hộp 2 vỉ x  10 viên; hộp 1 
lọ 100 viên; hộp 1 lọ 200 
viên

VD-29377-18 Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Việt Nam

5 Efodyl Cefuroxime (dưới dạng Cefuroxime 
axetil)

250 mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  10 viên VD-30002-18 Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Việt Nam

6 Efodyl Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 
axetil)

500 mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  10 viên VD-30737-18 Công ty cổ phần tập đoàn 
Merap

Thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn 
Giang, Hưng Yên

Việt Nam

7 Lazibet MR 60 Gliclazide 60 mg Viên nén phóng thích 
kéo dài

Hộp 2 vỉ x  15 viên; hộp 3 
vỉ x  10 viên; hộp 10 vỉ 10 
viên

VD-30652-18 Công ty cổ phần Dược- 
TTBYT Bình Định 
(Bidiphar)

498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định - Việt Nam

Việt Nam
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8 Auclanityl
500/125mg

Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin 
trihydrat compacted);
Acid Clavulanic (dưới dạng 
Potassium clavulanat kết hợp với 
Avicel)

Amoxicilin 500 mg; 
Acid Clavulanic 125 
mg

Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  10 viên; hộp 6 
vỉ x  10 viên

VD-29841-18 Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco

15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
M ỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - Việt Nam

Việt Nam

9 Amlodipin 5mg Amlodipin (dưới dạng Amlodipin 
besilat)

5 mg Viên nang cứng Hộp 3 vỉ x  10 viên; hộp 10 
vỉ x  10 viên

VD-29876-18 Chi nhánh công ty cổ phần 
dược phẩm Trung ương 
Vidipha Bình Dương

Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Việt 
Nam

Việt Nam

10 Cefixim 100mg Cefixim (dưới dạng Cefixim 
trihydrat)

Mỗi gói 2 g chứa: 
Cefixim (dưới dạng 
Cefixim trihydrat) 
100 mg

Thuốc bột pha hỗn 
dịch uống

Hộp 10 gói x  2g VD-29179-18 Chi nhánh công ty cổ phần 
dược phẩm Trung ương 
Vidipha Bình Dương

Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị 
xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Việt 
Nam

Việt Nam

11 Bidizem ® MR 200 Diltiazem hydroclorid 200 mg Viên nang cứng giải 
phóng kéo dài

Hộp 3 vỉ x  10 viên; hộp 10 
vỉ x  10 viên

VD-29299-18 Công ty cổ phần Dược- 
TTBYT Bình Định 
(Bidiphar)

498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định - Việt Nam

Việt Nam

12 Bifumax 250 Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 
axetil)

250 mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  5 viên VD-29302-18 Công ty cổ phần Dược- 
TTBYT Bình Định 
(Bidiphar)

498 Nguyễn Thái Học, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định - Việt Nam

Việt Nam

13 Izandin 500mg Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 
axetil)

500 mg Viên nén bao phim Hộp 01 vỉ x  10 viên; Hộp 
02 vỉ x  10 viên

VD-28806-18 Công ty cổ phần Dược Minh 
Hải

322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Tp. Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

Việt Nam

14 Fordia MR Metformin hydroclorid 500 mg Viên nén bao phim 
phóng thích có kiểm 
soát

Hộp 01 vỉ x  10 viên; Hộp 
06 vỉ x  10 viên

VD-30178-18 Công ty TNHH United 
International Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 7 - Khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II - Khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu 
M ột - Tỉnh Bình Dương

Việt Nam

15 Fordia MR Metformin hydroclorid 750 mg Viên nén bao phim 
phóng thích có kiểm 
soát

Hộp 01 vỉ x  10 viên; Hộp 
06 vỉ x  10 viên

VD-30179-18 Công ty TNHH United 
International Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 7 - Khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II - Khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu 
M ột - Tỉnh Bình Dương

Việt Nam

16 Lordivas 5 mg Amlodipin (dưới dạng Amlodipin 
besilat)

5 mg Viên nén Hộp 03 vỉ x  10 viên; Hộp 
05 vỉ x  10 viên; Hộp 10 vỉ 
x  10 viên

VD-30833-18 Công ty TNHH Hasan- 
Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công nghiệp Đồng An ■ 
Phường Bình Hòa - Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Việt Nam

17 Cefixim 200 Cefixim (dưới dạng Cefixim 
trihydrat)

200 mg Viên nén bao phim Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x  10 viên VD-28887-18 Công ty cổ phần dược phẩm 
Cửu Long

Số 150 đường 14 tháng 9, phường 5, TP. 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Việt Nam

18 Cepmaxlox 200 Cefpodoxim (dưới dạng Cefpodoxim 
proxetil)

200 mg Viên nén bao phim Hộp1 vỉ x  10 viên VD-29748-18 Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây

Tổ dân phố số 4, P. La Khê, Q. Hà Đông - 
TP. Hà Nội

Việt Nam

19 Typcin 500 Clarithromycin 500 mg Viên nén bao phim Hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ x  10 
viên (vỉ nhôm-PVC hoặc 
vỉ nhôm-nhôm)

VD-30081-18 Công ty TNHH Dược phẩm 
Glomed

35 Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam- 
Singapore, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương

Việt Nam

20 Clazic MR Gliclazide 60 mg Viên nén phóng thích 
kéo dài

Hộp 01 vỉ x  10 viên; Hộp 
03 vỉ x  10 viên; Hộp 30 vỉ 
x  10 viên

VD-30177-18 Công ty TNHH United 
International Pharma

Số 16 VSIP II - Đường số 7 - Khu công 
nghiệp Việt Nam-Singapore II - Khu liên 
hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình 
Dương - Phường Hòa Phú - Tp. Thủ Dầu 
M ột - Tỉnh Bình Dương

Việt Nam
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21 Hasancetam 800 Piracetam 800 mg Viên nén bao phim Hộp 03 vỉ x  10 viên; Hộp 
10 vỉ x  10 viên

VD-30098-18 Công ty TNHH Hasan- 
Dermapharm

Đường số 2 - Khu Công nghiệp Đồng An ■ 
Phường Bình Hòa - Thị xã Thuận An - 
Tỉnh Bình Dương

Việt Nam

22 Staclazide 60mg 
MR

Gliclazid 60 mg Viên nén phóng thích 
kéo dài

Hộp 03 vỉ x  10 viên; Hộp 
06 vỉ x  10 viên

VD-29501-18 Chi nhánh Công ty  TNHH 
LD Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ tự do, KCN Việt Nam- 
Singapore, Thuận An, Bình Dương

Việt Nam

23 Amlodipine 10mg 
tablet

Amlodipine (dưới dạng amlodipine 
besilat)

10 mg Viên nén Hộp 03 vỉ x  10 viên; Hộp 
05 vỉ x  10 viên; Hộp 06 vỉ 
x  10 viên

VD-30105-18 Chi nhánh Công ty  TNHH 
LD Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ tự do, KCN Việt Nam- 
Singapore, Thuận An, Bình Dương

Việt Nam

24 Amlodipine 5mg 
tablet

Amlodipine (dưới dạng amlodipine 
besilat)

5 mg Viên nén Hộp 03 vỉ x  10 viên; Hộp 
05 vỉ x  10 viên; Hộp 06 vỉ 
x  10 viên

VD-30106-18 Chi nhánh Công ty  TNHH 
LD Stada-Việt Nam

Số 40 Đại lộ tự do, KCN Việt Nam- 
Singapore, Thuận An, Bình Dương

Việt Nam

25 Pymenospain Drotaverin hydroclorid 40 mg Viên nén Hộp 05 vỉ x  10 viên; Hộp 
01 lo 200 viên

VD-29354-18 Công ty cổ phần 
Pymepharco

166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên Việt Nam

26 Pymetphage-500 Metformin hydroclorid 500 mg Viên nén bao phim Hộp 05 vỉ x  10 viên VD-30710-18 Công ty cổ phần 
Pymepharco

166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên Việt Nam

27 Pymetphage-850 Metformin hydroclorid 850 mg Viên nén bao phim Hộp 05 vỉ x  20 viên VD-30709-18 Công ty cổ phần 
Pymepharco

166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên Việt Nam

28 Cefuroxime
125mg/5ml

Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 
axetil)

Mỗi 5ml hỗn dịch 
chứa Cefuroxim (dưới 
dạng Cefuroxim 
axetil) 125mg

Thuốc bột pha hỗn 
dịch uống

Hộp 1 lọ 40 g bột pha 60 
ml hỗn dịch

VD-29006-18 Công ty cổ phần dược phẩm 
Minh Dân

Lô E2, đường N4, KCN Hoà Xá, xã Lộc 
Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định -

Việt Nam

29 Claromycin 500 Clarithromycin 500mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  5 viên; Hộp 10 
vỉ x  5 viên

VD-30517-18 Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 1 - Pharbaco

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Việt Nam

30 Claromycin 250 Clarithromycin 250 mg Viên nén bao phim Hộp 2 vỉ x  5 viên; Hộp 10 
vỉ x  5 viên; Lọ 100 viên, 
lọ 200 viên, lọ 500 viên

VD-30516-18 Công ty cổ phần dược phẩm 
Trung ương 1 - Pharbaco

Thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, huyện 
Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Việt Nam

31 Virclath Clarithromycin 500 mg Viên nén bao phim Hộp 3, 4 vỉ x  7 viên VN-21003-18 Industria Quimica Y 
Farmaceutica VIR, S.A.

Luguna, 66-68-70. Poligono Industrial 
Urtinsa II. 28923 Alcorcon (Madrid), 
Espana

Spain

32 Amdepin Duo Amlodipin (dưới dạng amlodipin 
besilat);
Atorvastatin (dưới dạng atorvastatin 
calcium)

Amlodipin (dưới dạng 
amlodipin besilat) 5
mg;
Atorvastatin (dưới 
dạng atorvastatin 
calcium) 10 mg

Viên nén bao phim Hộp to x  10 hộp nhỏ x  1 vỉ 
x  10 viên

VN-20918-18 Cadila Pharmaceuticals Ltd. 1389, Trasad Road, Dholka-387 810, 
District: Ahmedabad, Gujarat State

India

33 Please orally 
soluble film 50mg

Sildenafil 50 mg Phim tan trong miệng Hộp 10 túi x  1 phim VN-21006-18 Ctcbio Inc 228-16, Gangchon-ro, Danwon-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do

Korea

34 Velaxin Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin 
HCl)

75 mg Viên nang giải phóng 
châm

Hộp 2 vỉ x  14 viên VN-21018-18 Egis Pharmaceuticals Private 
Limited Company

9900 Kormend, Mátyás király út, 65 Hungary

35 Brelmocef-500 Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim 
axetil)

500 mg Viên nén bao phim Hộp 1 vỉ x  10 viên VN-21073-18 Micro Labs Limited Plot No. 121 - 124, K.I.A.D.B, 
Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, 
Anekal Taluk, Bangalore - 560099

India
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36 Klacid Forte Clarithromycin 500 mg Viên nén bao phim Hộp 1 vỉ x  14 viên, hộp 2 VN-21160-18 Abbvie S.r.l S.R.148 Pontina km. 52 SNC - 04011 Italy
vỉ x  7 viên Campoverde di Aprilia - LT
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